
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------ '-------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 226 1 /QĐ-BNNMT Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phong 
Chính phủ hưởng dân về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính lĩnh vực lâm 
nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường (Phụ lục I: Thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm 
vi Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; Phụ lục II: Thủ tục hành chính nội bộ giữa các 
cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm kèm theo).

Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được quy định tại các 
văn bản sau:

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
Quy định phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;



2

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân quyền, phân cấp, phân định 
thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025.

1. Bãi bỏ các nội dung quy định tại số thứ tự 02, 06, 07, 12 mục A; số thứ 
tự 07, 12 mục B; số thứ tự 03, 05, 07 mục C của Phần I và nội dung cụ thể tương 
ứng của Phần II tại Quyết định số 1215/QĐ-BNNMT ngày 29 tháng 4 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố chuẩn hóa thủ 
tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2. Bãi bỏ các nội dung quy định tại số thứ tự 01 mục A, số thứ tự 02 mục B, 
số thứ tự 01 mục C của Phần I và nội dung cụ thể tương ứng của Phần II tại Quyết 
định số 3703/QĐ-BNN-LN ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các 
cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Bãi bỏ các nội dung quy định tại số thứ tự 02, 03, 04 - V mục A của Phần 
I và nội dung cụ thể tương ứng của Phần II tại Quyết định số 1343/QĐ-BNN-VP 
ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự 06, 16 mục B và số thứ tự 
01 mục D của Phần I và nội dung cụ thể tương ứng của Phần II tại Quyết định 
số 1215/QĐ-BNNMT ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp 
và kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Lâm 
nghiệp và Kiểm lâm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
- Như Đ ĩ ĩu 3; ; „ ^ T H Ứ  TRƯỞNG- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (để báo cáo);
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
- Sở NN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường: các Thứ trưở
các Vụ, Văn phòng Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Báo Nông nghiệp và Môi trường;
- Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Nguyễn Ouốc Tri
- Lưu: VT, LNKL,VPB (KSTt Hc ). g O i
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số: 2261/QĐ-BNNMT
Thời gian ký: 2025-06-24T17:45:17+07:00

Phụ lục I
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH V ự c  LÂ M N G H IỆP VÀ K IỂM  LÂM 

THUỘC PHẠM  VI NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2010/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNNMT ngày tháng năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

TT Số hồ sơ 
TTHC

Tên TTHC được sửa đổi, 
bổ sung, thay thế (tên cũ)

Tên TTHC sửa đổi, 
bổ sung, thay thế (tên 

mới)

Tên VBQPPL quy định nội 
dung sửa đổi, bổ sung, thay 

thế
Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện Ghi chú

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1 3.000179
Cấp Giấy phép xuất khẩu, 
nhập khẩu giống cây trồng 
lâm nghiệp

Cấp Giấy phép xuất 
khẩu, nhập khẩu giống 
cây trồng lâm nghiệp

- Điều 25 Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ;
- Khoản 1, điểm a khoản 4 
Điều 8 Thông tư số 
16/2025/TT-Bn Nm T ngày 
19/6/2025 của Bộ Nong 
nghiệp và Môi trường

Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm

Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh

Phân cấp

2 3.000180

Cấp lại Giấy phép xuất 
khẩu, nhập khẩu giống cây 
trồng lâm nghiệp do bị 
mất, bị hỏng

Cấp lại Giấy phép xuất 
khẩu, nhập khẩu giống 
cây trồng lâm nghiệp 
do bị mất, bị hỏng

- Điều 25 Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ;
- Khoản 2, điểm b khoản 4 
Điều 8 Thông tư số 
16/2025/TT-Bn Nm T ngày 
19/6/2025 của Bộ Nong 
nghiệp và Môi trường

Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm

Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh

Phân cấp
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TT Số hồ sơ 
TTHC

Tên TTHC được sửa đổi, 
bổ sung, thay thế (tên cũ)

Tên TTHC sửa đổi, 
bổ sung, thay thế (tên 

mới)

Tên VBQPPL quy định nội 
dung sửa đổi, bổ sung, thay 

thế
Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện Ghi chú

3 1.000055

Phê duyệt hoặc điều chỉnh 
phương án quản lý rừng 
bền vững của chủ rừng là 
tổ chức

Phê duyệt hoặc điều 
chỉnh phương án quản 
lý rừng bền vững của 
chủ rừng là tổ chức

Điều 13 Thông tư số 
16/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bộ NÔng 
nghiệp và Môi trường

Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm

- Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh.
- Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường

Phân
định
thẩm
quyền

4 1.007916

Chấp thuận nộp tiền trồng 
rừng thay thế đối với 
trường hợp chủ dự án 
không tự trồng rừng thay 
thế

Phê duyệt nộp tiền 
trồng rừng thay thế đối 
với trường hợp chủ dự 
án không tự trồng 
rừng thay thế

- Điều 22 Thông tư số 
16/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bộ NÔng 
nghiệp và Môi trường

Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm

- Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh
- Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường

Phân
định
thẩm
quyền

B. Thủ tục hành chính cấp xã

1 1.012694

Quyết định chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang 
mục đích khác đối với cá 
nhân

Quyết định chuyển 
mục đích sử dụng 
rừng sang mục đích 
khác đối với cá nhân

- Khoản 5 Điều 13 Nghị định 
số 131/2025/NĐ-c P ngày 
12/6/2025 của Chính phủ;
- Điều 5 Thông tư số 
16/2025/TT-BNn Mt ngày 
19/6/2025 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm

Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
cấp xã

Phân
định
thẩm
quyền
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TT Số hồ sơ 
TTHC

Tên TTHC được sửa đổi, 
bổ sung, thay thế (tên cũ)

Tên TTHC sửa đổi, 
bổ sung, thay thế (tên 

mới)

Tên VBQPPL quy định nội 
dung sửa đổi, bổ sung, thay 

thế
Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện Ghi chú

2 3.000250

Phê duyệt hoặc điều chỉnh 
phương án quản lý rừng 
bền vững của chủ rừng là 
hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư hoặc hộ gia 
đình cá nhân liên kết thành 
nhóm hộ, tổ hợp tác trường 
hợp có tổ chức các hoạt 
động du lịch sinh thái

Phê duyệt hoặc điều 
chỉnh phương án quản 
lý rừng bền vững của 
chủ rừng là hộ gia 
đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư hoặc hộ 
gia đình cá nhân liên 
kết thành nhóm hộ, tổ 
hợp tác trường hợp có 
tổ chức các hoạt động 
du lịch sinh thái

Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 
16/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm

Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 

cấp xã

Phân
định
thẩm
quyền

3 1.007919

Thâm định thiết kế, dự 
toán hoặc thâm định điều 
chỉnh thiết kế, dự toán 
công trình lâm sinh sử 
dụng vốn đầu tư công đối 
với các dự án do Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện, cấp xã quyết định 
đầu tư

Thâm định thiết kế, 
dự toán công trình 
lâm sinh hoặc thâm 
định điều chỉnh thiết 
kế, dự toán công trình 
lâm sinh sử dụng vốn 
đầu tư công

- Khoản 6 Điều 13 Nghị đinh 
số 131/2025/NĐ-c P ngày 
12/6/2025 của Chính phủ;
- Điều 9 Thông tư số 
16/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường

Lâm nghiệp 
và Kiểm lâm

Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 

cấp xã

Phân
định
thẩm
quyền
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2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường

TT Số hồ sơ 
TTHC

Tên TTHC Tên VBQPPL quy định nội dung sửa 
đổi, bổ sung, thay thế Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1 1.012688 Quyết định giao rừng cho tổ chức
Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 
136/2025/NĐ-Cp ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường

2 1.007917
Phê duyệt Phương án trồng rừng 
thay thế đối với trường hợp chủ dự 
án tự trồng rừng thay thế

Điều 22 Thông tư số 16/2025/TT- 
BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm

- Chủ tịch Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh
- Sở Nông nghiệp 

và Môi trường
C. Thủ tục hành chính cấp xã

1 1.012693 Quyết định giao rừng cho hộ gia 
đình, cá nhân và cộng đồng dân cư

Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm

Uy ban nhân dân 
cấp xã
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LĨNH v Ực  l â m  Ng h iệ p  v à  k iể m  l â m  t h u ộ c  p h ạ m  VI CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ CỦA BỘ Nô Ng  n g h iệ p  v à  m ô i  t r ư ờ n g

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1. Tên thủ tục: Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng 
lâm nghiệp

1.1. T rình tự  thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, 
nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp hợp lệ. Nộp hồ sơ đến Cơ quan được Chủ 
tịch Uy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 
bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan được Chủ tịch Uy 
ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra, 
tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến chuyên viên trực tiếp giải quyết.

- Bước 3: Cơ quan được Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận 
hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 
trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối 
với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng 
văn bản.

- Bước 4: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết 
thủ tục hành chính tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp; 
trường hợp không cấp thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, 
cá nhân.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc 
qua môi trường điện tử.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm 
nghiệp theo Mẫu số 10 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT 
ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị xuất khẩu, nhập khẩu theo 
Mẫu số 11 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Đối với xuất khẩu giống, ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a và 
điểm b khoản khoản 1 Điều 8 Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức, cá nhân phải kèm theo một trong 
các tài liệu sau:
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+ Bản sao thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch 
công chứng sang tiếng Việt đối với trường hợp xuất khẩu phục vụ nghiên cứu, 
khảo nghiệm, hợp tác quốc tế;

+ Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, triển lãm của đơn vị tổ 
chức đối với trường hợp xuất khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm.

- Đối với nhập khẩu giống, ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a và 
điểm b khoản khoản 1 Điều 8 Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức, cá nhân phải kèm theo một trong 
các tài liệu sau:

+ Bản chính hoặc bản sao thiết kế kỹ thuật trồng khảo nghiệm, thử nghiệm 
giống cây trồng lâm nghiệp đối với trường hợp nhập khẩu để khảo nghiệm, trồng 
thử nghiệm;

+ Bản sao thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch công 
chứng sang tiếng Việt đối với trường hợp nhập khẩu theo thỏa thuận hợp tác;

+ Bản chính hoặc bản sao Giấy xác nhận hoặc Giấy mời tham gia hội chợ, 
triển lãm tại Việt Nam đối với trường hợp nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp 
để tham gia hội chợ, triển lãm;

+ Bản sao Giấy xác nhận giữa hai bên bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản 
dịch công chứng sang tiếng Việt đối với trường hợp nhập khẩu giống cây trồng 
lâm nghiệp để làm quà tặng;

+ Bản sao văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận chương trình, dự án đầu tư 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dự án được doanh nghiệp phê duyệt 
theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nhập khẩu để thực hiện các chương 
trình, dự án đầu tư.

b) Số lượng: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn được Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu 
giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 
số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

1.8. Phí, lệ phí: Miễn phí

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:
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- Văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm 
nghiệp theo Mẫu số 10 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT 
ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị xuất khẩu, nhập khẩu theo 
Mẫu số 11 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 
nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
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TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ằ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........... ..... , ngày ... tháng ... năm ....

ĐỀ n g h ị  Cấ p  g iấ y  p h é p
XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.....

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu:

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 
Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân đối với cá nhân đăng ký xuất khẩu:

- Địa chỉ:.........................................................................................................
- Điện thoại, Fax, Email:
- (Tên tổ chức, cá nhân).......................đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường

tỉnh... cho phép xuất khẩu/nhập khẩu giống cây lâm nghiệp sau đây:
1. Tên loài cây:
- Tên khoa học:
- Tên Việt Nam:
2. Số lượng:
- Hạt giống/lô giống: ................kg
- Cây giống/dòng vô tính:.............số cây /dòng vô tính
3. Nguồn gốc, xuất xứ giống (kèm theo lý lịch nguồn giống):
4. Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu giống:
□ Nghiên cứu
□ Khảo nghiệm
□ Sản xuất thử nghiệm
□ Quà tặng
□ Hội chợ, Triển lãm
□ Hợp tác quốc tế
□ Cây cảnh, cây bóng mát
□ Mục đích khác.............................
5. Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu giống: từ ngày ... tháng ... năm 20...
6. Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu giống: Cửa khẩu/sân bay/bưu điện................

Mẫu số 10
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7. Lần xuất khẩu/nhập khẩu (thứ mấy)
- (Tên tổ chức, cá nhân)........cam kết thực hiện đúng những quy định của nhà

nước về xuất khẩu/nhập khẩu và báo cáo kết quả xuất khẩu/nhập khẩu giống về Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh....

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét và giải quyết./.

.... ngày... tháng.... năm....
9  >

r p  Ạ 1___r  r __1 _ ^ ___ -* Ạ ____ 1 _ •Tổ chức, cá nhân đề nghị
(Ký tên, đóng dấu)
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TÊN CQ, TC CHỦ q u ả n  c ộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩa  v iệ t  n a m  
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ằ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngày ... tháng ... năm ....

LÝ LỊCH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP
Đề  n g h ị  x u ấ t  k h ẩ u /n h ậ p  k h ẩ u

> r

I r r i i  Ạ __ 1 • _______Ạ Ạ __. Thông tin vê giống
- Tên giống: .......................................................................................................
+ Tên giống cây trồng ghi bằng tiếng Việt (nếu cây trồng chưa có ở Việt Nam thì 

ghi bằng tiếng Anh hoặc phiên âm La tinh tiếng bản địa nơi nhập về):

+ Tên khoa học (cụ thể đến loài, họ, bộ): ..........................................................
- Đặc điểm thực vật học chủ yếu: ......................................................................
- Bộ phận sử dụng:
+ G ỗ:.....................................................Sản phẩm ngoài gỗ: ..............................
- Giống được thu hái từ (rừng giống, vườn giống, rừng trồng.........):

- Những đặc điểm ưu việt của giống xuất khẩu/nhập khẩu: năng suất, khả năng 
kháng bệnh, tính chất cơ lý g ỗ .........................................................................................

2. Điêu kiện tự nhiên nơi thu hái giống
a) Đặc điểm địa lý
• Kinh đ ộ :..............................................................................................................
• Vĩ đ ộ :..................................................................................................................
• Độ cao so với mực nước biển:............................................................................
b) Đặc điểm khỉ hậu
• Nhiệt độ bình quân năm:
• Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
• Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
• Lượng mưa bình quân năm:
• Mùa mưa:
• Lượng bốc hơi:
3. Kỹ thuật gieo trồng (đối với giống cây trồng xuất khẩu/nhập khẩu lần đầu):
- Yêu cầu điều kiện sinh thái ( vĩ độ, nhiệt độ, đất đai...): ..................................
- Thời vụ trồng: ....................................................................................................
- Mật độ, lượng giống /ha :....................................................................................

Mẫu số 11
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- Sâu bệnh hại chính: ............................................................................................
4. Cảnh báo các tác hại
Nêu rõ những dự báo tác động xấu của loại cây trồng xuất khẩu/nhập khẩu đến 

môi trường sinh thái như đất, nước, sinh vật khác và sức khỏe con người (nếu có):

(Tên tổ chức, cá nhân)... cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung 
thực của những thông tin trong tờ khai lý lịch giống này./.

.... ngày... tháng.... năm....
9 >

r p  Ạ 1___r  r __1 _ ^ ___ -* Ạ ____ 1 _ •Tổ chức, cá nhân đê nghị
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 13
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH........  Ể Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......./GPXK-UBND ....., ngày ... tháng ... năm 2 0 ..
(Số:......./GPNK-UBND)

GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU 
GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM Ng h iệ p

Căn cứ Nghị định/quyết định s ố .........ngày..... tháng...... năm .... của ... quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân tỉnh...;

Căn cứ Nghị định số: 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 và Nghị định số: 
../2025/NĐ-CP ngày . . / . . /2 0 2 5  của Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi bổ 
sung quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;

Căn cứ văn bản đề nghị xuất khẩu/nhập khẩu s ố .....ngày .... tháng .... năm 2 0 . .
của............và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu.

Căn cứ báo cáo về việc xuất/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp s ố .....ngày
.... tháng .... năm 2 0 . .  của của Sở NN&MT tỉnh ....

Ủy ban nhân dân tỉnh .... đồng ý cho:
Tổ chức/cá nhân.....................................................................................................
Địa ch ỉ....................................................................................................................
Điện thoại................................F ax .......................................................................
Được phép xuất khẩu/nhập khẩu....................................đ ể ..................................

1. Tên thương mại: .......................................................................................................
2. Tên khoa học: ............................................................ ..............................................
3. Số lượng:.......................................................Khối lượng......................................
4. Tên cơ sở sản xuất: ..................................................................................................
5. Địa chỉ nhà sản xuất........................................ĐT............................Fax ...............
6. Nước nhập khẩu/xuất khẩu:......................................................................................
7. Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu: ..............................................................................
8. Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu: ...............................................................................
9. Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu: ...............................................................................
Giấy phép này có giá trị đến hết ngày:.......................................................................
Tổ chức/cá nhân phải thực hiện đúng mục đích xuất khẩu/nhập khẩu và thực hiện theo 
các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận: ...... , ngày... tháng... năm 20...
 -  •; CHỦ Tịc h  u b Nd  t ỉn h ....
- Lưu: VT̂ .. (Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

2. Tên thủ tục: Cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây 
trồng lâm nghiệp do bị mất, bị hỏng
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2.1. T rình tự  thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép xuất 
khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp do bị mất, bị hỏng hợp lệ. Nộp hồ sơ 
đến Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải 
quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp hoặc môi trường mạng hoặc qua 
dịch vụ bưu chính.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cơ quan được Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra, 
tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ đến chuyên viên trực tiếp giải quyết.

- Bước 3: Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận 
hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với 
trường hợp nộp trực tiếp; trả lời tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm việc đối 
với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng 
văn bản.

- Bước 4: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Cơ quan chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết 
thủ tục hành chính tổ chức thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm 
nghiệp do bị mất, bị hỏng; trường hợp không cấp lại thì phải có văn bản thông báo 
và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc 
qua môi trường điện tử.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ gồm:

Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng 
lâm nghiệp theo Mẫu số 12 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT 
ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

b) Số lượng: 01 bộ

2.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn được Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao giải quyết thủ tục hành chính.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu 
giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 
số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2.8. Phí, lệ phí: Miễn phí
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2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:

Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng 
lâm nghiệp theo Mẫu số 12 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT 
ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2.10. Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 
nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
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TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ằ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........... ..... , ngày ... tháng ... năm ....

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ^
XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh ....

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu:

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 
Chứng minh thư nhân dân hoặc Căn cước công dân đối với cá nhân đăng ký xuất khẩu:

- Địa chỉ:..............................................................................................................
- Điện thoại, Fax, Email:
- (Tên tổ chức, cá nhân).............đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh ....

cấp lại Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu với các nội dung sau đây:
1. Lý do đề nghị cấp lại: (Tên tổ chức, cá nhân) đã được cấp Giấy phép xuất 

khẩu/nhập khẩu số ....ngày .... tháng .... năm nhưng do bị mất/hỏng nên đề nghị......
2 t  '  . 1 _ '  " _ £___. Tên loài cây:

- Tên khoa học:
- Tên Việt Nam:
3. Số lượng:
- Hạt giống/lô giống: ...............kg
- Cây giống/dòng vô tính:...............số cây /dòng vô tính
4. Nguồn gốc, xuất xứ giống (kèm theo lý lịch nguồn giống):
5. Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu giống:
□ Nghiên cứu
□ Khảo nghiệm
□ Sản xuất thử nghiệm
□ Quà tặng
□ Hội chợ, Triển lãm
□ Hợp tác quốc tế
□ Cây cảnh, cây bóng mát
□ Mục đích khác...............
6. Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu giống: từ ngày ... tháng ... năm 20...

Mẫu số 12
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7. Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu giống: Cửa khẩu/sân bay/bưu điện.............
8. Lần xuất khẩu/nhập khẩu (thứ mấy):
(Tên tổ chức, cá nhân).......cam kết thực hiện đúng những quy định của nhà nước

về xuất khẩu/nhập khẩu và báo cáo kết quả xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm 
nghiệp về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh....

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét và giải quyết./.

.... ngày... tháng.... năm....
9  >

r p  Ạ 1___r  r __1 _ ^ ___ -* Ạ ____ 1 _ •Tổ chức, cá nhân đê nghị
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 13
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH........  Ể Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......./GPXK-UBND ....., ngày ... tháng ... năm 20....
(Số:......./GPNK-UBND)

GIẤY PHÉPXUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU 
GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Căn cứ Nghị định/quyết định s ố .........ngày..... tháng...... năm .... của ... quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân tỉnh...;

Căn cứ Nghị định số: 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 và Nghị định số: 
../2025/NĐ-CP ngày . . / . . /2 0 2 5  của Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi bổ 
sung quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;

Căn cứ văn bản đề nghị xuất khẩu/nhập khẩu s ố .....ngày .... tháng .... năm 2 0 . .
của............và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu.

Căn cứ báo cáo về việc xuất/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp s ố .....ngày
.... tháng .... năm 2 0 . .  của của Sở NN&MT tỉnh ....

Ủy ban nhân dân tỉnh .... đồng ý cho:
Tổ chức/cá nhân.....................................................................................................
Địa ch ỉ....................................................................................................................
Điện thoại................................F ax .......................................................................
Được phép xuất khẩu/nhập khẩu....................................đ ể ..................................

1. Tên thương mại: ......................................................................................................
2. Tên khoa học: ............................................................ ..............................................
3. Số lượng:.......................................................Khối lượng......................................
4. Tên cơ sở sản xuất: ..................................................................................................
5. Địa chỉ nhà sản xuất........................................ĐT............................Fax ...............
6. Nước nhập khẩu/xuất khẩu:......................................................................................
7. Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu: ..............................................................................
8. Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu: ...............................................................................
9. Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu: ...............................................................................
Giấy phép này có giá trị đến hết ngày:.......................................................................
Tổ chức/cá nhân phải thực hiện đúng mục đích xuất khẩu/nhập khẩu và thực hiện theo 
các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT,..

......, ngày... tháng... năm 20...
CHỦ Tị c h  u b Nd  t ỉn h ....

(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)
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3. Tên thủ tục: Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền 
vững của chủ rừng là tổ chức

3.1. Trình tự  thực hiện:

- Bước 1 : Gửi hồ sơ

Chủ rừng nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp hoặc 
gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử.

- Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay 
tính đầy đủ của thành phần hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp; thời hạn không quá 
01 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ 
bưu chính hoặc qua môi trường điện tử, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy 
định, thông báo cho chủ rừng và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Lấy ý kiến phương án quản lý rừng bên vững

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường lấy ý kiến bằng văn bản các cơ quan, đơn vị có liên quan và 
Uy ban nhân dân cấp xã nơi chủ rừng được Nhà nước giao đất, giao rừng hoặc cho 
thuê đất, cho thuê rừng vê nội dung phương án.

- Bước 4: Trả lời ý kiến vê phương án quản lý rừng bên vững

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, các 
cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

- Bước 5: Tổng hợp ý kiến, trình ban hành Quyết định

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản 
của các cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm định theo Mẫu số 06 Phụ lục III ban hành 
kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT; trình Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp 
tỉnh phê duyệt phương án quản lý rừng bên vững theo Mẫu số 07 Phụ lục III hoặc 
phê duyệt điêu chỉnh phương án quản lý rừng bên vững theo Mẫu số 08 Phụ lục III 
ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT và trả kết quả cho chủ rừng 
trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường 
điện tử.

Trường hợp không phê duyệt hoặc điêu chỉnh phương án quản lý rừng bên 
vững phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc 
qua môi trường điện tử.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Bản chính Tờ trình đê nghị phê duyệt hoặc điêu chỉnh phê duyệt phương 
án quản lý rừng bên vững theo theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục III ban 
hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;

- Phương án quản lý rừng bên vững theo Mẫu số 01 Phụ lục III và Phụ lục
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IV ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;

- Bản sao các loại bản đồ:

+ Bản đồ hiện trạng rừng theo TCVN 11565:2016;

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường;

+ Bản đồ quản lý rừng bền vững được áp dụng theo TCVN 11566:2016 thể 
hiện diện tích các loại rừng được quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng, bảo tồn đa 
dạng sinh học, cơ sở hạ tầng lâm sinh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo 
kế hoạch quản lý rừng bền vững của chủ rừng.

- Tỷ lệ bản đồ 1:5.000 hoặc 1:10.000 hoặc 1:25.000 hoặc 1:50.000 do chủ 
rừng quyết định phù hợp với quy mô diện tích của khu rừng.

3.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ rừng là tổ chức không 
trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ và không là tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh phê duyêt phương án quản lý rừng 
bền vững theo Mẫu số 07 hoặc Mẫu số 08 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông 
tư số 16/2025/TT-BNNMT;

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:

Phương án theo Mẫu số 01 Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo 
Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có); không.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền 
quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
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PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
(Đối với chủ rừng là tổ chức)

Phần 1
NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

MỞ ĐẦU

1. Khái quát chung về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng đảm bảo 
mục đích sử dụng rừng

2. Sự cần thiết phải xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền 
vững (sau đây viết tắt là phương án)

3. Các nội dung khác có liên quan (nếu có).

Chương I 
CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

I. CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC
1. Văn bản quy phạm pháp luật của trung ương
2. Văn bản của địa phương
II. CAM KẾT QUỐC TẾ
III. TÀI LIỆU SỬ DỤNG
1. Tài liệu dự án, đề án, quyết định thành lập, giao nhiệm vụ cho chủ rừng
2. Các tài liệu điều tra chuyên đề của khu rừng
3. Bản đồ: bản đồ hiện trạng rừng và hiện trạng sử dụng đất, bản đồ giao 

đất, giao rừng, các loại bản đồ chuyên đề khác có liên quan
4. Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh
5. Số liệu hiện trạng tài nguyên rừng, kế hoạch sử dụng đất của đơn vị

Chương II
ĐẶC ĐIỂM  HIỆN TRẠNG CỦA ĐƠN VỊ

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị (chủ rừng):.................................................................................
2. Địa chỉ (trụ sở làm việc của chủ rừng): x ã ............... ; t ỉn h .................;
3. Quyết định thành lập, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ rừng hoặc 

Giấy đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật
4. Cơ cấu tổ chức của đơn vị
Nhận xét: Đặc điểm chung của đơn vị.
II. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, đ ỊA h ì n h , k h í  h ậ u , t h ủ y  v ă n  v à  t h ổ  

NHƯỠNGẳ ẳ  ̂ ẳ
1. Vị trí địa lý (tiếp giáp: Đông, Tây, Nam, Bắc);
2. Khí hậu
3. Thủy văn

Mẫu số 01
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4. Địa hình, địa chất và thổ nhưỡng
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi 

xây dựng và thực hiện phương án.
III. DÂN SINH, K In H t ế , Xã  h ộ i
1. Dân số, dân tộc, lao động
2. Kinh tế: Những hoạt động kinh tế chính, thu nhập đời sống của dân cư
3. Xã hội: Thực trạng giáo dục văn hóa...
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi 

xây dựng và thực hiện phương án. 
iV. GIAO THÔNG
1. Hệ thống giao thông đường bộ trong khu vực
2. Hệ thống giao thông đường thủy
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi 

xây dựng và thực hiện phương án.
V. DỊCH VỤ M ÔI TRƯỜNG RỪNG
1. Những loại dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải 

trí mà đơn vị đang triển khai, thực hiện
2. Đánh giá tiềm năng cung cấp các loại dịch vụ môi trường, du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng, giải trí
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi 

xây dựng và thực hiện phương án.
VI. HIỆN TRạ Ng  Sử  d ụ n g  đ ấ t
1. Thống kê hiện trạng sử dụng đất của đơn vị chủ rừng
2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình quản lý, sử dụng đất
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi

xây dựng và thực hiện phương án.
VII. HIỆN t r Ạn g  tÀ i  n g u y ê n  r ừ n g
1. Hiện trạng diện tích, trạng thái, chất lượng các loại rừng thuộc phạm vi 

quản lý của chủ rừng
2. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân các loại rừng
3. Hiện trạng phân bố lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược liệu)
Nhận xét: Hiện trạng tài nguyên rừng có những ảnh hưởng thuận lợi, khó 

khăn đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
VIII. HIỆN t Rạ n G C ơ  Sở  v Ật  c h ấ t , CAc  c h ư ơ n g  t r ì n h , 

DỰ ÁN ĐÃ THỰC h i ệ n
1. Thống kê số lượng, diện tích văn phòng, nhà, xưởng, trạm... hiện có của 

đơn vị theo các nguồn vốn đầu tư
2. Thống kê số lượng phương tiện, thiết bị...của chủ rừng
3. Kết quả các chương trình, dự án đã và đang thực hiện
Nhận xét: Thực trạng cơ sở hạ tầng có những thuận lợi, khó khăn đối với 

công tác quản lý và các hoạt động của đơn vị
IX. Đá Nh  g i á  c ô n g  t á c  q u ả n  l ý  b ả o  v ệ , p h á t  t r i ể n

RỪNG, BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
1. Quản lý rừng tự nhiên
2. Quản lý rừng trồng
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3. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và sâu bệnh gây hại
rừng

4. Quản lý lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cả cây dược liệu)
5. Quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học
a) Đa dạng thực vật rừng
b) Đa dạng động vật rừng
c) Cứu hộ, phát triển sinh vật
d) Danh lục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; những 

loài đặc hữu
6. Công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học
Nhận xét: Những ưu điểm, tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển 

rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
IX-A. PHÂN Kh u  c h ứ c  n ă n g  c ủ a  k h u  r ừ n g  đ ặ c  d ụ n g  (áp

dụng đối với chủ quản lý rừng đặc dụng)
1. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
2. Phân khu phục hồi sinh thái
3. Phân khu dịch vụ, hành chính
4. Vùng đệm: Diện tích, hiện trạng vùng đệm ngoài, vùng đệm trong (nếu

có)
Nhận xét: Thực trạng phân khu, vùng đệm có những thuận lợi, khó khăn 

đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các hoạt động 
của đơn vị.

IX-B. XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG PHÒNG HỘ CỦA RỪNG (áp dụng 
đối với chủ rừng quản lý rừng phòng hộ)

Căn cứ tiêu chí rừng phòng hộ, chủ rừng xác định chứng năng phòng hộ 
của rừng và xác định diện tích của từng loại rừng được giao, gồm:

1. Diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn...ha (rừng tự nhiên...ha; rừng 
trồng...ha)

2. Diện tích rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư... ha (rừng tự 
nhiên ...ha; rừng trồng...ha)

3. Diện tích rừng phòng hộ biên giới ... ha (rừng tự nhiên...ha; 
rừng trồng...ha)

4. Diện tích rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay... ha (rừng tự nhiên ...ha; 
rừng trồng...ha)

5. Diện tích rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển ... ha (rừng tự nhiên...ha; 
rừng trồng...ha)

Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn.
IX-C. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHỦ RỪNG 

TRONG BA (03) NĂM LIÊN TIẾP LIỀN KỀ (áp dụng đối với chủ rừng 
quản lý rừng sản xuất)

Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn.
IX-D. KẾT QUẢ THỰC h i ệ n  n h i ệ m  v ụ  c ô n g  í c h  c ủ a  c h ủ  

RỪNG  TRONG BA (03) NĂM LIÊN TIẾP LIỀN KẾ (áp dụng đối với chủ 
rừng quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ)
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1. Về thực hiện phân loại đơn vị sự nghiệp công.
2. Hạng mục các nguồn kinh phí của chủ rừng: Nguồn từ ngân sách nhà 

nước, nguồn thu từ phí, lệ phí, nguồn thu từ liên kết, liên doanh, nguồn thu từ dịch 
vụ môi trường rừng, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học, nguồn thu khác...

3. Hạng mục các nguồn chi của chủ rừng: chi lương, chi cho các hoạt động 
bảo vệ, phát triển rừng...chi khác theo quy định.

Chương III
MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HIỆU QUẢ PHƯƠNG ÁN

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM  VI QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu về kinh tế
b) Mục tiêu về môi trường
c) Mục tiêu về xã hội
II. KẾ HOẠCH SỬ d ụ n g  đ ấ t
Mô tả kế hoạch sử dụng đất của chủ rừng.
III. XÁC ĐỊNH Kh U V ự C  l o ạ i  t r ừ  v à  k h u  V ự C  t ổ  c h ứ c  

SẢN XUẤT, k i n h  d o a n h  r ừ n g  (áp dụng đối với chủ quản lý rừng sản 
xuất)

1. Khu vực loại trừ (khu vực rừng cần đưa vào quản lý, bảo vệ, hạn chế 
hoặc không khai thác lâm sản).

2. Khu vực rừng đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (nếu có).
3. Khu vực rừng, đất lâm nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh rừng hướng 

đến cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
Iv . k ế  h o Ạc h  Kh o á n  r ừ n G, v ư ờ n  c â y  v à  d i ệ n  t í c h  m ặ t

NƯỚC CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG CƯ  TRÚ HỢP PHÁP TẠI 
ĐỊA PHƯƠNG;Ề CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ề

1. Kế hoạch khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước.
a) Khoán ổn định.
b) Khoán công việc, dịch vụ .. .vv.
2. Kế hoạch, nội dung thực hiện đồng quản lý (nếu có).
V. k ế  h o ạ c h  q u ả n  l ý , b a o " v ệ , p h á t  t r i ể n , s ử  d ụ n g

RỪNG BỀN VỮNG, BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ề
1. Kế hoạch bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
a) Bảo vệ rừng: bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có: .... ha, trong đó:
- Rừng đặc dụng: ...ha (rừng tự nhiên...ha; rừng trồng...ha).
- Rừng phòng hộ (nếu có): ...ha (rừng tự nhiên ...ha; rừng trồng ...ha).
- Rừng sản xuất (nếu có): ...ha (rừng tự nhiên ...ha; rừng trồng ...ha).
b) Kế hoạch xây dựng phương án bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy

rừng.
c) Kế hoạch phòng trừ sinh vật gây hại rừng.
d) Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, cứu hộ, tái thả động vật rừng và khu 

rừng có giá trị về sinh thái, môi trường, ý nghĩa về văn hóa, xã hội.
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2. Kế hoạch phát triển rừng.
a) Kế hoạch phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ.
- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung.
- Làm giàu rừng.
- Trồng rừng mới, chăm sóc rừng.
b) Kế hoạch phát triển rừng sản xuất.
- Phát triển rừng tự nhiên.
+ Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung;
+ Nuôi dưỡng, làm giàu rừng;
- Phát triển rừng trồng.
+ Lựa chọn loài cây trồng;
+ Sản xuất cây con;
+ Trồng rừng mới;
+ Trồng lại rừng sau khai thác;
+ Chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng.
- Phát triển lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược liệu)
3. Khai thác lâm sản (nếu có)
a) Kế hoạch khai thác lâm sản rừng đặc dụng.
- Khai thác rừng trồng thực nghiệm, nghiên cứu, khoa học.
- Khai thác tận dụng, tận thu lâm sản.
b) Kế hoạch khai thác lâm sản rừng phòng hộ.
- Khai thác tận dụng, tận thu gỗ.
- Khai thác gỗ rừng trồng.
- Khai thác lâm sản ngoài gỗ.
c) Kế hoạch khai thác lâm sản rừng sản xuất.
- Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên.
+ Khai thác tận dụng, tận thu gỗ rừng tự nhiên.
+ Khai thác lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược liệu).
- Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng.
+ Khai thác gỗ rừng trồng.
+ Khai thác tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng.
+ Khai thác lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược liệu).
d) Những cơ sở và kỹ thuật xây dựng kế hoạch khai thác.
- Xác định chu kỳ khai thác theo loài cây.
- Chọn đối tượng rừng đưa vào khai thác.
- Tỷ lệ lợi dụng gỗ, củi.
- Loại sản phẩm, quy cách sản phẩm.
- Kỹ thuật và công nghệ theo tiêu chuẩn khai thác tác động thấp.
- Xây dựng kế hoạch cho một chu kỳ: trình tự đưa các lô rừng vào khai thác 

bảo đảm ổn định trong chu kỳ, xác định cụ thể địa danh, diện tích, sản lượng khai 
thác.

đ) Công nghệ khai thác: công nghệ sử dụng, kỹ thuật mở đường vận xuất, 
vận chuyển (chiều rộng đường, mật độ đường, cự ly giữa các tuyến), kỹ thuật khai 
thác, an toàn lao động theo kỹ thuật khai thác tác động thấp.

e) Tổ chức khai thác, tiêu thụ sản phẩm.
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- Tự tổ chức khai thác hoặc bán cây đứng cho đơn vị khai thác.
- Tiêu thụ gỗ (tiêu thụ trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh), hoặc tự tổ chức chế biến.
4. Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo nguồn nhân lực.
a) Danh mục, kế hoạch triển khai các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu 

khoa học.
b) Nhu cầu và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.
5. Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
a) Dự kiến các địa điểm, khu vực tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải

trí. , , , ,
b) Các phương thức tổ chức thực hiện bao gồm: tự tổ chức; liên kết với các 

tổ chức, cá nhân và cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng tổ chức du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

c) Khu vực dự kiến xây dựng, bố trí các công trình phục vụ du lịch sinh 
thái, nghỉ dưỡng, giải trí được thể hiện trên bản đồ.

6. Sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp (áp dụng đối với rừng phòng hộ và 
rừng sản xuất).

a) Dự kiến khu vực tổ chức sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp, bao 
gồm: tên địa danh, diện tích, loài cây trồng, vật nuôi sản xuất nông lâm kết hợp.

b) Dự kiến hình thức tổ chức sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp: chủ 
rừng tự tổ chức sản xuất; tổ chức, cá nhân nhận khoán ổn định sản xuất.

7. Xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng.
- Duy tu bảo dưỡng đường, tên tuyến, thời gian thực hiện.
- Mở đường mới, đường nhánh, tên tuyến, giá trị sử dụng, thời gian thực

hiện.
- Hệ thống bãi gỗ, số lượng, địa điểm, diện tích (chỉ áp dụng cho rừng trồng 

phòng hộ và rừng sản xuất).
- Xây dựng các công trình phúc lợi (nếu có) như nhà làm việc, câu lạc bộ, 

trạm quản lý bảo vệ, chòi canh, chỉ rõ mục đích, số lượng, thời gian thực hiện.
- Xây dựng vườn ươm, mục đích, địa điểm, diện tích, công suất, thời gian 

thực hiện.
8. Hoạt động dịch vụ cho cộng đồng.
a) Dự kiến các dịch vụ cho cộng đồng.
b) Hình thức tổ chức thực hiện.
9. Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường rừng.
a) Các dịch vụ được tiến hành.
b) Tổ chức triển khai, thực hiện.
10. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng.
11. Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học; điều tra, kiểm kê rừng.
a) Thực hiện theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, giám sát đa dạng sinh học.
b) Điều tra, kiểm kê rừng.
12. Chế biến, thương mại lâm sản: vị trí nhà xưởng, công nghệ, thiết bị, 

máy móc, sản phẩm, thị trường tiêu thụ... (áp dụng cho chủ quản lý rừng sản xuất 
hoặc phòng hộ (nếu có)). . . .

VI. KHAI TOAN, D ự  KIẾN NHU CẦU VỐN VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
1. Tổng hợp khái toán, dự kiến nhu cầu vốn cho kế hoạch quản lý rừng bền vững.
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a) Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.
b) Bảo vệ rừng.
c) Phát triển rừng.
d) Nghiên cứu khoa học, cứu hộ động vật rừng, thực vật rừng, đào tạo, tập

huấn.
đ) Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
e) Ổn định dân cư.
g) Xây dựng cơ sở hạ tầng.
h) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
i) Chế biến, thương mại lâm sản (chỉ áp dụng cho chủ rừng có hoạt động 
này).
2. Nguồn vốn đầu tư.
a) Vốn tự có.
b) Vốn liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư.
c) Vốn vay các tổ chức tín dụng.
d) Ngân sách nhà nước (nhiệm vụ công ích, khoa học công nghệ...). 
đ) Dịch vụ môi trường rừng.
e) Khai thác lâm sản.
g) Hỗ trợ quốc tế.
h) Các nguồn khác....
VII. GIAI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp về công tác quản lý, nguồn nhân lực.
2. Giải pháp về phối hợp với các bên liên quan.
3. Giải pháp về khoa học, công nghệ.
4. Giải pháp về nguồn vốn, huy động nguồn vốn đầu tư.
5. Giải pháp về thị trường (chỉ áp dụng với chủ rừng có sản xuất kinh 

doanh).
6. Giải pháp khác.
VIII. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG ÁN
1. Hiệu quả về kinh tế.
a) Giá trị sản phẩm thu được.
b) Sản phẩm từ các hoạt động lâm sinh.
c) Tăng vốn rừng (tăng về diện tích, trữ lượng rừng trồng).
d) Giá trị kinh tế thu từ các dịch vụ: cây con, môi trường rừng, chế biến, 

thương mại lâm sản, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí ...vv
2. Hiệu quả về xã hội.
Đối tượng bị tác động và mức độ ảnh hưởng, bao gồm cả tác động tích cực 

và tác động tiêu cực (giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu 
nhập của người dân, nâng cao năng lực, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng).

3. Hiệu quả về môi trường.
Tiên lượng các tác động tích cực, tiêu cực đối với môi trường, về bảo tồn 

đa dạng sinh học và các mẫu sinh thái có giá trị bảo tồn; tăng độ che phủ của rừng, 
phát triển các loài cây bản địa, tác dụng của việc bảo vệ các khu vực loại trừ và 
thực hiện khai thác tác động thấp.
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Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC H IỆN

I. PHÂN CÔNG NHIỆM  VỤ
Mô tả và phân nhiệm vụ cụ thể đối với từng vị trí, bộ phận chuyên môn, 

nghiệp vụ của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ đã xác định trong Phương án.
II. ’ KẾ HOẠCH KIỂM  TRA, GIÁM SÁT
Mô tả được mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát phải đạt được. Xác 

định cụ thể các chỉ tiêu kiểm tra, giám sát đối với từng nhiệm vụ.
III. KẾT LUẬN VÀ k i ế n  n g h ị
1. Những nội dung cơ bản có tính chất tổng hợp nhất đã được xác định trong 

phương án. Việc thực hiện phương án sẽ đạt được những kết quả nổi bật so với 
phương thức trước đó.

2. Để thực hiện phương án đạt mục tiêu đê ra, những vấn đê khó khăn phải 
kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyên để tháo gỡ hoặc cần phải bổ sung cơ 
chế, chính sách./.

Phần 2
HỆ THỐNG CÁC LOẠI BẢN ĐỒ VÀ BIỂU KÈM  THEO PHƯƠNG 

ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

I. CÁC LOẠI BẢN ĐỒ
1. Bản đồ hiện trạng rừng năm 202.., tỷ lệ 1:....... ;
2. Bản bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 202..,tỷ lệ 1:...;
3. Bản đồ quản lý rừng bên vững, giai đoạn 202... - 202..., tỷ lệ 1:...;

II. HỆ THỐNG CÁC BIỂU (chi tiết tại Phụ lục IV)



Mẫu số 04

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CHỦ RỪNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr- ......., ngày tháng năm 20.....

TỜ TRÌNH 
Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững

(đối với chủ rừng là tổ chức)

Kính gửi:...........................( l) ....................................

Căn c ứ ........ ,
(Tên chủ rừng) kính t r ìn h .......( l ) ............ xem xét, phê duyệt phương án

quản lý rừng bền vững như sau:
1. Tên Phương án: Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 20...- 20...
2. Tên chủ rừng:
3. Địa chỉ:
4. Hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng (nêu tóm tắt nội dung).
5. Mục tiêu Phương án: (nêu tóm tắt các mục tiêu).
6. Những nội dung chính thực hiện phương án (Kế hoạch sử dụng đất, kế 

hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, bảo tồn, sản xuất, kinh doanh; 
nhu cầu, nguồn vốn đầu tư; hiệu quả của phương án (nêu tóm tắt nội dung).

7. Dự kiến nhu cầu và nguồn vốn thực hiện phương án (nêu tóm tắt nội
dung).

s. Giải pháp và tổ chức thực hiện Phương án (nêu tóm tắt nội dung).
(Có phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ kèm theo)
Chủ rừng (tên chủ rừng) kính trình.......( l ) ........xem xét, phê duyệt phương

án quản lý rừng bền vững./.

Chủ rừng
NơỈ nhận: (ký tên, đóng dấu)
- Như trên;

- Lưu: VT,

Ghi chú: (1) cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của 
chủ rừng.
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CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CHỦ RỪNG.... Ệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ệ

Số: /TTr- ......., ngày tháng năm 20.....

Mẫu số 05

TỜ TRÌNH
Đề nghị điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững

(đối với chủ rừng là tổ chức)

Kính gử i:...........................(1)....................................

Căn cứ Thông tư số ....;
Căn cứ.............(các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp

và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh diện tích rừng, đất lâm 
nghiệp, cơ chế, chính sách mới ban hành có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh 
phương án);

Chủ rừng (Tên chủ rừng) kính tr ìn h ....... ( 1 ) ........... xem xét, điều chỉnh
phương án quản lý rừng bền vững như sau:

1. Điều chỉnh hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng (nêu tóm tắt nội dung nếu có).
2. Điều chỉnh mục tiêu Phương án: (nêu tóm tắt các mục tiêu nếu có).
3. Điều chỉnh những nội dung thực hiện phương án (nêu tóm tắt nội dung 

nếu có).
4. Điều chỉnh dự kiến nhu cầu và nguồn vốn thực hiện phương án (nếu có)
5. Điều chỉnh giải pháp và tổ chức thực hiện Phương án (nêu tóm tắt nội 

dung nếu có).
(Tại các Mục từ 1 đến 5 . .  nêu trên, chủ rừng phải giải trình cơ sở pháp lý, 

thực tiễn (khoa học nếu có) đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ các nội dung có liên quan).

(Cóphương án quản lý rừng bền vững và bản đồ được điều chỉnh, sửa đoi, 
bổ sung kèm theo)

Chủ rừng (Tên chủ rừng) kính t r ìn h . .  ( 1 ) . .  xem xét, điều chỉnh 
phương án quản lý rừng bền vững./.

Chủ rừng
Nơi nhận: (ký tên, đóng dấu)
- Như trên;
- Lưu: VT,.....

Ghi chú: (1) cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của 
chủ rừng.



Mẫu số 06

TÊN (BỘ/UBND TỈNH/XÃ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

(báo cáo)

Số: /BC-.... ....... , ngày tháng năm 20...

BÁO CÁO
Kết quả thẩm  định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững 

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/điều chỉnh PA QLRBV)

Căn cứ Thông tư s ố ........ ;
Căn cứ Quyết định số .......  n g à y .......  tháng .... năm ... của cơ quan/cấp

(Tên cơ quan/cấp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định) về thành lập Hội đồng 
thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ 
rừ n g .............) (nếu có);

Cơ quan (Tên cơ quan thẩm định) hoặc Hội đồng thẩm định (phê duyệt/điều
chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừ n g .............) đã tổ chức
thẩm định hoặc lấy ý kiến phương án quản lý rừng bền vững tại Văn bản số 
........... ngày..../.. ../202.. ..và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

Phần thứ  nhất 
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình (hoặc Đơn đề nghị) của chủ rừng trình Cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt/điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững.
2. Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng đề nghị phê duyệt/hoặc 

Phương án quản lý rừng bền vững được đề nghị điều chỉnh.
3. Các loại bản đồ kèm theo phương án quản lý rừng bền vững đề nghị phê 

duyệt /hoặc các loại bản đồ kèm theo phương án quản lý rừng bền vững được đề 
nghị điều chỉnh.

II. CÁC CĂN CỨ  PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Lâm nghiệp.
2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.
3. Các văn bản liên quan khác (nếu có).
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định:
2. Đơn vị phối hợp thẩm định:
3. Các thành viên trong Hội đồng thẩm định (nếu có):
4. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc áp 

dụng cả hai hình thức (nếu cần thiết).
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Phần thứ  hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH (PHÊ DUYỆT/ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN 

QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

I. THÔNG TIN CHUNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
1. Tên phương án:
2. Tên chủ rừng:
3. Địa chỉ:
4. Thời gian thực hiện:
5. Các thông tin khác (nếu có):
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP/THÀNH VIÊN H ộ i  đ ồ n g  t h ẩ m  Đị n h
Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp/thành viên hội đồng thẩm định 

(phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của Luật 
Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.

III. Ý KIÉN THẨM Đị Nh  c ủ a  c ơ  q u a n /h ộ i  đ ồ n g  t h ẩ m  đ ị n h
Việc thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững 

phải phù hợp với các quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn 
thi hành Luật Lâm nghiệp.

Các ý kiến khác (nếu có).
(Trong từng trường hợp cụ thể Cơ quan/Hội đồng tham định có thể bổ sung 

hoặc điều chỉnh các nội dung tham định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản 
lý rừng bền vững bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Lâm nghiệp, các 
văn bản hướng dân thi hành Luật Lâm nghiệp).

IV. KẾT LUẬN , ,
1. Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng đạt yêu cầu để trình cấp 

có thẩm quyền quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền 
vững.

(Có dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương 
án quản lý rừng bền vững của chủ rừng kèm theo)

2. Phương án quản lý rừng bền vững hoặc phương án quản lý rừng bền 
vững (được điều chỉnh) của chủ rừng chưa đạt yêu cầu đề nghị chủ rừng bổ sung, 
chỉnh lý các nội dung sau (nêu rõ lý do):

Trên đây là ý kiến thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) của (Cơ quan thẩm 
định/ Hội đồng thẩm định) về Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng 
(Tên chủ rừng) đề nghị (cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/điều chỉnh phương án 
quản lý rừng bền vững) xem xét quyết định phê duyệt/điều chỉnh phương án (nếu 
đạt yêu cầu) hoặc không phê duyệt (nếu chưa đạt yêu cầu).

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
- Cơ quan có liên quan;
- Lưu' VT,....
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CƠ QUAN PHÊ DUYỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-----------------  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Mẫu số 07

Số: /QĐ-.... ......., ngày tháng năm 20.....

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng)
(đối với chủ rừng là to chức)

CƠ  QUAN PHÊ DUYỆT
Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017 sửa đoi, bo sung năm 2024;
Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 

to chức, tham quyền của cơ quan phê duyệt (áp dụng đối với Quyết định của các 
Bộ, ngành);

Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương năm 2025 (áp dụng đối với 
Quyết định của UBND cấp tỉnh);

Căn cứ ...........  (áp dụng đối với Quyết định của các chủ rừng là to chức
kinh tế, đơn vị vũ trang, doanh nghiệp FDI trường hợp tự phê duyệt);

Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy 
định về quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên 
quan);

Xét Báo cáo kết quả tham định s ố .... /BC-...., n g à y /20... của cơ quan tham
định;

Theo đề nghị tại Tờ trình số ..../TTr- ngày..../.../20...của....... (tên chủ
rừng) về phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án quản lý rừng bên vững của (tên chủ rừng), 

với những nội dung sau:
1. Tên Phương án: Phương án quản lý rừng bên vững giai đoạn 2 0 .  - 2 0 .
2. Tên chủ rừng:
3. Địa chỉ:
4. Hiện trạng  đất đai, tài nguyên rừng

a) Hiện trạng đất đai
b) Hiện trạng tài nguyên rừng

5. M ục tiêu Phương án
a) Mục tiêu chung:
b) Mục tiêu cụ thể:
- Mục tiêu kinh tế:
- Mục tiêu xã hội:
- Mục tiêu môi trường:
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6. Những nội dung chính thực hiện phương án
a) Kế hoạch sử dụng đất
b) Kế hoạch khoản bảo vệ và phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân và 

cộng đồng dân cư
c) Kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững, bảo tồn đa 

dạng sinh học
- Kế hoạch bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học:......................
- Kế hoạch phát triển rừng, lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược 

liệu): 
- Kế hoạch khai thác lâm sản, lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược 

liệu): 
d) Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo nguồn nhân lực 
đ) Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
e) Sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp
g) Xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng
h) Hoạt động dịch vụ cho cộng đồng
i) Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường rừng
k) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng 
l) Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, điều tra, kiểm kê rừng 
m) Chế biến, thương mại lâm sản 
n) Kế hoạch khác......
7. Dự kiến nhu cầu và nguồn vốn thực hiện
Dự kiến tổng vốn:......................... tỷ đồng, trong đó:
a) Vốn hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước:...............
b) Vốn tự có:....................
c) Vốn liên doanh, liên kết và các nguồn vốn hợp pháp khác:.................
8. Giải pháp thực hiện
a) Giải pháp tổ chức quản lý, sử dụng đất.

b) Giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
c) Giải pháp về khoa học công nghệ.

d) Các giải pháp khác.....
(Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện phương án
1. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý có liên quan:............................
2. Trách nhiệm của chủ rừng:.................................
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng (Bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố h o ặ c .) ,  Cục

trưởng (Vụ trưởng) các Vụ: (tên các Cục, Vụ, đơn vị) hoặc Giám đốc các Sở:..... ,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ rừng chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận: CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
- Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: VTẨ...
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CƠ QUAN PHÊ DUYỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 08

Số: /QĐ-.... ......., ngày tháng năm 20....

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng)
(đối với chủ rừng là to chức)

CƠ  QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017 được sửa đoi, bo sung năm 2024;
Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 

to chức, tham quyền của cơ quan phê duyệt (áp dụng đối với Quyết định của các 
Bộ, cơ quan ngang bộ);

Căn cứ Luật To chức Chính quyền địa phương năm 2025 (áp dụng đối với 
Quyết định của UBND cấp tỉnh);

Căn cứ ...........  (áp dụng đối với Quyết định của các chủ rừng là to chức
kinh tế, đơn vị vũ trang, doanh nghiệp FDI trường hợp tự phê duyệt);

Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy 
định về quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên 
quan);

Xét Báo cáo kết quả tham định số.....  /BC...., ngày.../.../20... của cơ quan
tham định;

Theo đề nghị tại Tờ trình số..../TTr- ngày..../.../20...của....(tên chủ rừng) 
về điều chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 
số /QĐ-.... ngày .../.. ./20.. .của (Tên cơ quan phê duyệt) về Phê duyệt phương 
án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng)

1. Sửa đổi, bổ sung điểm . k h o ả n .  Điều 1 như sau:

2. Sửa đổi, bổ sung khoản.. .Điều 2 như sau:

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số quy định của Quyết định số /QĐ-.... ngày 
. / . / 2 0 .  của (T ên cơ quan phê duyệt) về Phê duyệt phương án quản lý rừng bền 
vững của (Tên chủ rừng) - (nếu có).

1. Thay th ế .......b ằn g ....... tại điểm .k h o ả n  .... Điều ....
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2. Thay thế Biểu s ố . .  Phụ lục.. ..bằng Biểu số.. ..Phụ lục.. ..ban hành kèm 
theo quyết định này.

3. Bãi bỏ từ, cụm t ừ ..... tại hoặc đ iể m .k h o ả n .Đ iề u ...của Quyết định
số /QĐ-.... ngày .../.. ./20.. .của (Tên cơ quan phê duyệt) về Phê duyệt phương 
án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng).

(Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ được điều chỉnh, 
sửa đổi, bổ sung kèm theo)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng (Bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố h o ặ c ..) ,  Cục

trưởng (Vụ trưởng) các Vụ: (tên các Cục, Vụ, đơn vị) hoặc Giám đốc các Sở:..... ,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ rừng chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận: CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
- Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: VTẨ...
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Phụ lục IV
CÁC BIỂU MẪU CỦA p h ư ơ n g  Án  q u ả n  l ý  r ừ n g  b ề n  v ữ n g

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2025/TT-BNNMT ngày /6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Mâu sô Nội dung
Mâu số 01 Thống kê dân sinh, kinh tế - xã hội
Mầu số 02 Hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông

Mâu số 03 Thống kê hiện trạng sử dụng đất của chủ rừng theo đơn vị hành chính cấp 
xã

Mâu số 04 Thống kê hiện trạng rừng năm 20...
Mâu số 05 Thống kê trữ lượng các loại rừng năm 20...
Mầu số 06 Danh lục các loài thực vật rừng chủ yếu
Mâu số 07 Danh lục các loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Mầu số 08 Danh lục các loài động vật rừng chủ yếu
Mâu số 09 Danh lục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Mâu số 10 Kết quả sản xuất, kinh doanh của chủ rừng
Mâu số 11 Tổng hợp kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 20..- 20...
Mâu số 12 Tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 20..- 20..

Mâu số 13 Tổng hợp kế hoạch khai thác lâm sản giai đoạn 20..- 20...(áp dụng đối với 
rừng phòng hộ, rừng sản xuất)

Mâu số 14 Tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy rừng 
giai đoạn 20..- 20...
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THỐNG KÊ DÂN SINH, KINH TÉ - XÃ HỘI
(Thống kê các xã liên quan đến lâm phận của chủ rừng đến ngày 31/12/20...)

Mầu số 01

Tên chủ rừng:

STT Đơn vị hành 
chính

9 r

Tổng số hộ
Nhân khẩu Lao động Diện tích canh tác bình 

quân (ha/người)
Thu nhập bình quân

(1000 đồng/người)
rp  ATổng Kinh DT

khác
rp  ATổng Nam Nữ rp  ATổng Nông

nghiệp
Lâm

nghiệp
rp  ATổng Nông

nghiệp
Lâm

nghiệp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Xã A

2 Xã B

• • •
rp  A 

Tổng



Mẫu số 02

HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VỀ GIAO THÔNG

Tên chủ rừng: ........................................................

38

STT Loại đường
Tên

tuyến
đường

Số hiệu 
tuyến 

(nếu có)

Cấp
đường

Chiều dài 
(km)

Mô tả 
đánh giá

(1) (2) (3) (4 (5) (6) (7)
1 Liên xã
2

Quốc lộ
rp  ATông
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Mẫu số 03

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CHỦ RỪNG THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
(Đến ngày 31/12/20....)

Tên chủ rừng: ............................................................
Đơn vị tính: ha

Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã
Tổng diện tích 

đât của chủ 
rừng

Hiện trạng sử dụng đâ 
theo đơn vi hành c

t của chủ rừng 
lính câp xã Ghi chúXã

A Xã B Xã
C

(1) (2) (3)
(4) = (5) +....+ 

(9) (5) (6) (7) (8) (9) (14)
1 Tổng diện tích đât của chủ rừng quản lý
1 Đât nông nghiệp NNP

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN

1.1.11 Đất trồng lúa LUA
1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN
1.2 Đất lâm nghiệp LNP

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS
1.4 Đất làm muôi LMU
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH
2 Đât phi nông nghiệp PNN

2.1 Đât ở OCT
2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT
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Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã
Tổng diện tích 

đất của chủ 
rừng

Hiện trạng sử dụng đí 
theo đơn vị hành c

t của chủ rừng 
lính cấp xã Ghi chúXã

A Xã B Xã
C

(1) (2) (3) (4) = (5) +....+ 
(9) (5) (6) (7) (8) (9) (14)

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT
2.2 Đất chuyên dùng CDG

2.2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC
2.2.2 Đất quốc phòng CQP
2.2.3 Đất an ninh CAN
2.2.4 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN
2.2.5 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK
2.2.6 Đất có mục đích công cộng CCC
2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON
2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN

2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lê, nhà 
hỏa táng NTD

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON
2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC
2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK
3 Đất chưa sử dụng CSD

3.1 Đất băng chưa sử dụng BCS
3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS
3.3 Núi đá không có rừng cây NCS
II Đất có mặt nước ven biên (quan sát) MVB
1 Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT
2 Đất mặt nước ven biển có rừng MVR
3 Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK
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THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG RỪNG NĂM 20....
Tên chủ rừng: ......................................................

Mẫu số 04

Đơn vị tính: ha

TT Phân loại, rừng Mã Tổng

Rừng đặc dụng Rừng p lòng hộ

Rừng 
sản xuất

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại rừng)

Cộng Vườn 
quôc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, 
vườn 

TVQG, 
rừng giống

QG

Cộng Đầu
nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguôn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng 
chăn 
gió, 

chăn cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lấn biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

I
RỪNG PHÂN 
THEO NGUỒN 
GỐC HÌNH 
THÀNH

1100

1 Rừng tự nhiên 1110
- Rừng nguyên 
sinh 1111
- Rừng thứ sinh 1112

2 Rừng trông 1120
- Trồng mới trên 
đất chưa có rừng 1121
- Trồng lại sau 
khi khai thác 
rừng trồng đã có

1122

- Tái sinh tự 
nhiên từ rừng 
trồng đã khai 
thác

1123

II
RỪNG PHÂN 
THEO ĐIỀU 
KIỆN LẢP ĐIA

1200

1 Rừng trên núi 1210
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TT Phân loại, rừng Mã Tổng

Rừng đặc dụng Rừng p lòng hộ

Rừng 
sản xuât

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại rừng)

Cộng Vườn 
quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, 
vườn

TVQG,
rừng giống

QG

Cộng Đầu
nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguồn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng 
chăn 
gió, 

chăn cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lân biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
đât

2 Rừng trên núi 
đá 1220

3 Rừng trên đât 
ngập nước 1230
- Rừng ngập mặn 1231
- Rừng trên đất 
phèn 1232
- Rừng ngập 
nước ngọt 1233

4 Rừng trên cát 1240

III
RỪNG PHÂN 
THEO LOÀI 
CÂY

1300

1 Rừng gô tự 
nhiên 1310
- Rừng gỗ lá rộng 
TX hoặc nửa 
rụng lá

1311

- Rừng gỗ lá rộng 
rụng lá 1312
- Rừng gỗ lá kim 1313
- Rừng gỗ hỗn 
giao lá rộng và lá 
kim

1313

2 Rừng tre nứa 1320
- Nứa 1321
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TT Phân loại, rừng Mã Tổng

Rừng đặc dụng Rừng p lòng hộ

Rừng 
sản xuât

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại rừng)

Cộng Vườn 
quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, 
vườn 

TVQG, 
rừng giống

QG

Cộng Đầu
nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguồn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng 
chăn 
gió, 

chăn cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lân biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- Vầu 1322
- Tre/ luồng 1323
- Lồ ô 1324
- Các loài khác 1325

3 Rừng hôn giao 
gỗ và tre nứa 1330
- Gỗ là chính 1331
- Tre nứa là chính 1332

4 Rừng cau dừa 1340

IV
RỪNG GỖ TỰ 
NHIÊN PHÂN 
THEO TRỮ 
LƯƠNG

1400

1 Rừng giàu 1410
2 Rừng trung 

bình 1420
3 Rừng nghèo 1430
4 Rừng nghèo kiệt 1440
5 Rừng chưa có 

trữ lượng 1450

V
DIỆN TÍCH 
CHƯA THÀNH 
RỪNG

2000

1 Diện tích trồng 
chưa thành rừng 2010

2 Diện tích khoanh 
nuôi tái sinh 2020
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Rừng đặc dụng Rừng p lòng hộ

TT Phân loại, rừng Mã Tổng Cộng Vườn 
quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, 
vườn 

TVQG, 
rừng giống

QG

Cộng Đầu
nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguồn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng 
chăn 
gió, 

chăn cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lấn biển

Rừng 
sản xuất

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại rừng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
3 Diện tích khác 2030
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THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG CÁC LOẠI RỪNG NĂM 20....

Tên chủ rừng: ................................................................................

Đơn vị tính: (gỗ: m3/ha; tre, nứa: 1000 cây/ha)

Mẫu số 05

TT Phân loại 
rừng Mã Tổng

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ

Rừng
sản
xuất

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại 

rừng)
Cộng Vườn 

quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, vườn 
TVQG, rừng 

giống QG
Cộng Đầu

nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguôn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng
chăn
gió,
chăn
cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lấn biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

I

RỪNG
PHÂN
THEO
NGUỒN
GỐC HÌNH
THÀNH

1100

1 Rừng tự 
nhiên 1110
- Rừng 
nguyên sinh 1111
- Rừng thứ 
sinh 1112

2 Rừng trông 1120
- Trồng mới 
trên đất chưa 
có rừng

1121

- Trồng lại 
sau khi khai 
thác rừng 
trồng đã có

1122
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TT Phân loại 
rừng Mã Tổng

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ

Rừng
sản
xuất

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại 

rừng)
Cộng Vườn 

quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, vườn 
TVQG, rừng 

giống QG
Cộng Đầu

nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguồn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng
chăn
gió,
chăn
cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lấn biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- Tái sinh tự 
nhiên từ rừng 
trồng đã khai 
thác

1123

II

RỪNG 
PHÂN 
THEO 
ĐIỀU KIỆN 
LẢP ĐIA

1200

1 Rừng trên 
núi đất 1210

2 Rừng trên 
núi đá 1220

3
Rừng trên 
đất ngập 
nước

1230

- Rừng ngập 
măn 1231
- Rừng trên 
đất phèn 1232
- Rừng ngập 
nước ngọt 1233

4 Rừng trên 
cát 1240

III
RỪNG
PHÂN
THEO

1300



47

TT Phân loại 
rừng Mã Tổng

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ

Rừng
sản
xuất

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại 

rừng)
Cộng Vườn 

quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, vườn 
TVQG, rừng 

giống QG
Cộng Đầu

nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguồn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng
chăn
gió,
chăn
cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lấn biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
LOAI CAY

1 Rừng gô tự 
nhiên 1310
- Rừng gỗ lá 
rộng TX 
hoặc nửa 
rụng lá

1311

- Rừng gỗ lá 
rộng rụng lá 1312
- Rừng gỗ lá 
kim 1313
- Rừng gỗ 
hỗn giao lá 
rộng và lá 
kim

1313

2 Rừng tre 
nứa 1320
- Nứa 1321
- Vầu 1322
- Tre/luồng 1323
- Lồ ô 1324
- Các loài 
khác 1325

3
Rừng hôn 
giao gô và 
tre nứa

1330

- Gỗ là chính 1331
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TT Phân loại 
rừng Mã Tổng

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ

Rừng
sản
xuât

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại 

rừng)
Cộng Vườn 

quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, vườn 
TVQG, rừng 

giống QG
Cộng Đầu

nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguồn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng
chăn
gió,
chăn
cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lân biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- Tre nứa là 
chính 1332

4 Rừng cau 
dừa 1340

IV

RỪNG GỖ 
TỰ NHIÊN
pHân
THEO TRỮ 
LƯƠNG

1400

1 Rừng giàu 1410
2 Rừng trung 

bình 1420
3 Rừng nghèo 1430
4 Rừng nghèo 

kiệt 1440

5 Rừng chưa có 
trữ lượng 1450
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DANH LỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT RỪNG CHỦ YẾU
Tên chù rừng: ..................................................  ...........................

Mẫu số 06

TT Ho Loài Ghi chú
Tên Viêt Nam Tên Khoa hoc Tên Viêt Nam Tên Khoa hoc

1
2

Mẫu số 07

DANH LỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
______ Tên chù rừng: ........................................................ ..............

TT Tên khoa học loài 
cây ỗ Tên Việt Nam Địa điểm phân bổ Theo quy định của:

IUCN SĐVN NĐCP CITES
1
2

Mẫu số 0S

DANH LỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT RỪNG CHỦ YẾU
Tên chù rừng: ......................................................

TT Ho Loài Ghi chú
Tên Viêt Nam Tên Khoa hoc Tên Viêt Nam Tên Khoa hoc

1 Ví dụ: ít, trung 
bình, nhiều.

2

Mẫu số 09

DANH LỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
_______ Tên chù rừng: ............................... .̂....................................

TT Tên khoa học loài 
động vật rừng

Tên Việt 
Nam

Địa điểm phân 
bô

Theo quy định của:
IUCN SĐVN NĐCP CITES

1
2

Ghi chú: SĐVN: Sách đỏ Việt Nam; NĐCP: Nghị định của Chính phủ
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Mẫu số 10

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHỦ RỪNG
Tên chủ rừng: ..............................................................

(Đối với chủ rừng là tập đoàn, tổng công ty, công ty, hợp tác xã hoạt động theo Luật
Doanh nghiệp)

Chỉ tiêu Mã Năm 20.. Năm
20.. Năm 20...

Trung 
bình 3 
năm

1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp 
dich vu 01

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cấp dịch vu (10 = 01 - 02) 10

4. Giá vốn hàng bán 11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 
cấp dịch vu (20 = 10 - 11) 20

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21
7. Chi phí tài chính 22
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23
8. Chi phí bán hàng 24
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 30
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
11. Thu nhập khác 31
12. Chi phí khác 32
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40
14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuê

50(50 = 30 + 40)
15. Chi phí thuê TNDN hiện hành 51
16. Chi phí thuê TNDN hoàn lại 52
17. Lợi nhuận sau thuê thu nhập doanh 
nghiệp 60
(60 = 50 - 51 - 52)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiêu (*) 70
Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với chủ rừng là công ty cổ phần.
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Mẫu số 11

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 20..- 20...
Tên chủ rừng: ...............................................................

_______________________________________________________ Đơn vị tính: ha

TT LOẠI ĐẤT Mã

Hiện 
trạng 

tổng diện 
tích đât 
của chủ 

rừng năm 
202 ...

Tổng hợp Kê hoạch sử dụng đât 5 
của chủ rừng giai đoạn 202..-2(

5 năm 
32..

Giai đoạn 202...- 202..

Ghi
chúNăm... Năm Năm.... Năm ... Năm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I
Tổng diện tích đât 

của chủ rừng quản 
•ý

1 Đât nông nghiệp NNP

1.1 Đất sản xuất nông 
nghiệp SXN

1.1.1 Đât trồng cây hàng 
năm CHN

1.1.11 Đât trồng lúa LUA

1.1.1.2 Đât trồng cây hàng 
năm khác HNK

1.1.2 Đât trồng cây lâu 
năm CLN

1.2 Đất lâm nghiệp LNP
1.2.1 Đât rừng sản xuât RSX
1.2.2 Đât rừng phòng hộ RPH
1.2.3 Đât rừng đặc dụng RDD

1.3 Đât nuôi trông 
thủy sản NTS

1.4 Đất làm muối LMU

1.5 Đất nông nghiệp 
khác NKH

2 Đât phi nông 
nghiệp

PNN

2.1 Đât ở OCT
2.1.1 Đât ở tại nông thôn ONT
2.1.2 Đât ở tại đô thị ODT
2.2 Đât chuyên dùng CDG

2.2.1 Đât xây dựng trụ sở 
cơ quan TSC

2.2.2 Đât quốc phòng CQP
2.2.3 Đât an ninh CAN

2.2.4 Đât xây dựng công 
trình sự nghiệp DSN
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TT LOẠI ĐẤT Mã

Hiện 
trạng 

tổng diện 
tích đât 
của chủ 

rừng năm 
202 ...

Tổng hợp Kê hoạch sử dụng đât 5 
của chủ rừng giai đoạn 202..-2(

5 năm 
32..

Giai đoạn 202...- 202..

Ghi
chúNăm... Năm Năm.... Năm ... Năm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.2.5
Đất sản xuất, kinh 

doanh phi nông 
nghiệp

CSK

2.2.6 Đất có mục đích 
công cộng CCC

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON

2.4 Đất cơ sở tín 
ngưỡng TIN

2.5
Đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2.6 Đất sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối SON

2.7 Đất có mặt nước 
chuyên dùng MNC

2.8 Đất phi nông 
nghiệp khác PNK

3 Đât chưa sử dụng CSD

3.1 Đất bằng chưa sử 
dụng BCS

3.2 Đất đồi núi chưa sử 
dụng DCS

3.3 Núi đá không có 
rừng cây NCS

II Đất có mặt nước 
ven biển (quan sát) MVB

1
Đất mặt nước ven 

biển nuôi trồng thủy 
sản

MVT

2 Đất mặt nước ven 
biển có rừng MVR

3
Đất mặt nước ven 

biển có mục đích 
khác

MVK
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Mẫu số 12

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 20..- 20...
Tên chủ rừng: ............................................................................

_____________________________________________________________________________________________Đơn vị tính: ha

TT HẠNG MỤC
rp  ATổng
cộng

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuât Ghi
chú

Cộng Năm... ... .... Cộng Năm... ... .... Cộng Năm... ... ....
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

I BẢO VỆ RỪNG 
HIỆN CÓ
1. Bảo vệ rừng tự 
nhiên
2. Bảo vệ rừng 
trồng

II PHÁT TRIỂN 
RỪNG
1. Khoanh nuôi 
xúc tiến tái sinh tự 
nhiên
2. Khoanh nuôi 
xúc tiến tái sinh tự 
nhiên có trồng bổ 
sung
3. Nuôi dưỡng 
rừng tự nhiên
4. Làm giàu rừng 
tự nhiên
5. Trồng rừng
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TT HẠNG MỤC
rp  ATổng
cộng

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất Ghi
chú

Cộng Năm... • •• • ••• Cộng Năm... • •• • ••• Cộng Năm... • •• • •••
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

mới
6. Trồng lại rừng 
sau khai thác
7. Chăm sóc rừng 
trồng
a) Chăm sóc rừng 
trồng năm 1
b) Chăm sóc rừng 
trồng năm 2
c) Chăm sóc rừng 
trồng năm 3
8 .......

III

CẤP CHỨNG 
CHỈ QUẢN LÝ 
RỪNG BỀN 
VỮNG
1. Rừng tự nhiên 
(ha)
2. Rừng trồng 
(ha)
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Mẫu số 13

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KHAI THÁC LÂM SẢN GIAI ĐOẠN 20..- 20...
Tên chủ rừng: .........................................................................

______________________________ _____________________________ _______ Đơn vị tính: m3; 1000 cây, tấn

TT HẠNG MỤC
rp  ATổng
công

Rừng đặc dụng ỉừng phòng hô Rừng sản xuât Ghi chú
Cộng Năm.. • • • • Cộng Năm.. • • Cộng Năm.. • •

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1
KHAI THAC 

RỪNG TỰ 
NHIÊN ằ

1. Khai thác 
chính Không áp dụng Không áp dụng Chưa áp dụng

- Diện tích (ha)
- Sản lượng
(m3)
2. Khai thác tận 
thu
3. Khai thác tận 
dụng

II
KHAI THAC
RỪNG
TRỒNG
1. Khai thác 
rừng trồng

Chỉ áp dụng rừng trồng thực 
nghiệm, nghiên cứu khoa học

Theo quy chê quản lý rừng (% 
diện tích được khai thác)

- Diện tích (ha)
- Sản lượng
(m3)
2. Khai thác tận
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TT HẠNG MỤC
r p  ATổng
công

Rừng đặc dụng ỉừng phòng hô Rừng sản xuât Ghi chú
Công Năm.. •  •  • • • • Công Năm.. • •  •  • Công Năm.. • •

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
thu
3. Khai thác tận 
dụng

III
KHAI THAC 
LÂM SẢN 
NGOÀI GỖ
1. Tre, nứa, vầu, 
lồ ô...
- Diện tích (ha)
- Sản lượng 
(1.000 cây)
2. Song, mây 
(Tân)

'

3. Nhựa thông 
(Tân)
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Mẫu số 14

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH XÂY DựNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, PHÒNG CHÁY, 
CHỮA CHÁY RỪNG GIAI ĐOạ N 20..-20...

Tên chủ rừng: .....................................................................
___________ Đơn vị tính: m2; trạm, km, cái

TT HẠNG
Mu c

rp  ATổng
công

Rừng đặc dụng Rừng phòng hô Rừng sản xuât Ghi
chúCông Năm • •• • ••• Công Năm • •• • ••• Công Năm • •• • •••

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 Chòi canh 

lửa rừng

a Xây dựng 
mới

- Số lượng 
(chòi)

- Diên tích 
(m2)

b
Sửa chữa, 
cải tạo nâng 
cấp

- Số lượng 
(chòi)

- Diên tích 
(m2)

2 Trạm bảo 
vệ rừng

a Xây dựng 
mới

- Số lượng 
(Trạm)

- Diên tích 
(m2)

b
Sửa chữa, 
cải tạo nâng 
cấp

- Số lượng 
(Trạm)

- Diên tích 
(m2)

3
Đường 
ranh cản 
lửa

a Băng trăng 
(km)

- Xây dựng 
mới

- Tu bổ, nâng 
cấp



58

TT HẠNG
Mu C

rp  ATổng
cộng

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất Ghi
chúCộng Năm • •• • ••• Cộng Năm • •• • ••• Cộng Năm • •• • •••

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
b Băng xanh 

(km)
- Xây dựng 

mới

- Tu bổ, nâng 
cấp

4

Biên báo 
cấp độ nguy 
cơ cháy 
rừng

- Xây dựng 
mới (cái)

-
Sửa chữa, 
cải tạo nâng 
cấp (cái)

5

Đường
lâm
nghiệp,
vận xuất,
vận
chuyên
- Xây dựng 
mới (km)
- Sửa chữa, 
nâng cấp 
(km)

6 Nhà làm 
việc (m2)
- Xây dựng 
mới
- Sửa chữa, 
nâng cấp

7 Nhiệm vụ 
khác ...
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4. Tên thủ tục: Phê duyệt nộp tiền trồng rừng thay thế đối với trường 
hợp chủ dự  án không tự  trồng rừng thay thế

4.1. Trình tự  thực hiện:

a) Bước 1 : Nộp hồ sơ

Chủ dự án nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế trực tiếp 
hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Sở Nông nghiệp 
và Môi trường nơi có diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích 
khác. Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

b) Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra 

thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của thành phần hồ sơ cho chủ dự án 
và nêu rõ lý do;

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện 
tử: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp 
và Môi trường xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ theo quy định, thông báo bằng văn bản cho chủ dự án và nêu rõ lý do.

(i) Chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế trong trường hợp địa phương 
bố trí được đất để trồng rừng

c) Bước 3: Hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp 
thuận nộp tiền trồng rừng thay thế; phê duyệt phương án trồng rừng thay thế (đối 
với trường hợp chủ dự án tự thực hiện trồng rừng thay thế) và thông báo bằng văn 
bản cho chủ dự án về việc chấp thuận nộp tiền, thời gian và số tiền phải nộp trên 
cơ sở diện tích phải trồng rừng thay thế của chủ dự án và đơn giá trồng rừng thay 
thế của tỉnh;

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chủ dự án phải nộp đủ số tiền trồng rừng thay thế 
vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh để tổ chức trồng rừng thay thế;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ số tiền của chủ dự 
án nộp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho chủ 
dự án về việc hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế.

(ii) Chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế trong trường hợp địa phương 
không bố trí được đất để trồng rừng:

* Trường hợp chủ dự án không đề nghị nộp ngay số tiền trồng rừng thay 
thế theo đơn giá trồng rừng của tỉnh nơi đề nghị nộp tiền:

c) Bước 3. Gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận việc nộp tiền trồng rừng thay thế
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Trong thời hạn G5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, gửi 
hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận việc nộp tiền trồng rừng 
thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam để tổ chức trồng rừng thay 
thế tại địa phương khác;

d) Bước 4. Trả lời về việc bố trí địa điểm trồng rừng thay thế

- Trong thời hạn G5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có rừng chuyển mục đích sử dụng rừng, Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, nơi tiếp nhận kinh phí trồng rừng thay thế cung cấp thông tin về địa điểm 
trồng rừng và đơn giá trồng rừng thay thế của tỉnh tại thời điểm chủ dự án đề nghị 
nộp tiền;

- Trong thời hạn GS ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi tiếp nhận kinh 
phí trồng rừng thay thế có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác nhận về 
việc bố trí địa điểm, kèm theo bản sao quyết định phê duyệt đơn giá trồng rừng 
của tỉnh.

đ) Bước 5. Hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế

- Trong thời hạn G3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế, Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đề nghị nộp 
tiền về thời gian và số tiền chủ dự án phải nộp để trồng rừng thay thế;

- Trong thời hạn G3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đề nghị nộp 
tiền có văn bản gửi chủ dự án về thời gian và số tiền chủ dự án phải nộp để trồng 
rừng thay thế;

- Trong thời hạn GS ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chủ dự án phải nộp đủ số tiền trồng rừng thay thế 
vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, nơi chủ dự án nộp hồ sơ;

- Trong thời hạn G3 ngày làm việc kể từ ngày chủ dự án nộp đủ tiền trồng 
rừng thay thế, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, nơi tiếp nhận tiền trồng 
rừng thay thế do chủ dự án nộp có văn bản gửi chủ dự án thông báo về việc hoàn 
thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế và chuyển số tiền chủ dự án đã nộp về Quỹ 
Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam để thực hiện trồng rừng tại địa phương khác;

- Trong thời hạn G5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền trồng rừng thay 
thế, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam điều chuyển tiền về Quỹ Bảo vệ và 
Phát triển rừng cấp tỉnh nơi tiếp nhận tiền để trồng rừng thay thế.

* Trường hợp chủ dự án đề nghị nộp ngay số tiền trồng rừng thay thế theo 
đơn giá trồng rừng của tỉnh nơi đề nghị nộp tiền:

c) Bước 3. Gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận việc nộp tiền trồng rừng thay thế
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Trong thời hạn G5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của chủ dự án 
và cam kết của chủ dự án về nộp đầy đủ số tiền theo đơn giá trồng rừng của tỉnh 
nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về việc chấp thuận nộp tiền, thời gian và 
số tiền phải nộp trên cơ sở diện tích phải trồng rừng thay thế của chủ dự án và đơn 
giá trồng rừng thay thế của tỉnh;

d) Bước 4. Hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế

- Trong thời hạn G8 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chủ dự án phải nộp đủ số tiền trồng rừng thay thế 
vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, nơi chủ dự án nộp hồ sơ;

- Trong thời hạn G3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ số tiền của chủ dự 
án nộp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, nơi tiếp nhận tiền trồng rừng thay 
thế do chủ dự án nộp, thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về việc hoàn thành 
nghĩa vụ trồng rừng thay thế;

- Trong thời hạn G3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về đơn giá trồng rừng của tỉnh, nơi tiếp nhận trồng 
rừng thay thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đề nghị nộp tiền có văn bản 
gửi chủ dự án thông báo về số tiền trồng rừng thay thế chênh lệch;

Trường hợp số tiền đã nộp theo đơn giá trồng rừng của tỉnh, nơi đề nghị 
nộp tiền thấp hơn số tiền phải nộp theo đơn giá trồng rừng của tỉnh, nơi tiếp nhận 
trồng rừng thay thế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đề nghị nộp tiền yêu 
cầu chủ dự án nộp đủ số tiền trồng rừng thay thế theo Bản cam kết của chủ dự án. 
Trong thời hạn G7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, chủ dự án phải nộp bổ sung số tiền chênh lệch vào Quỹ 
Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, nơi chủ dự án nộp hồ sơ.

Trường hợp số tiền đã nộp theo đơn giá trồng rừng của tỉnh, nơi đề nghị 
nộp tiền cao hơn số tiền phải nộp theo đơn giá trồng rừng của tỉnh, nơi tiếp nhận 
trồng rừng thay thế, trong thời hạn G7 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi chủ dự án, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 
cấp tỉnh, nơi tiếp nhận tiền trồng rừng thay thế do chủ dự án nộp hoàn trả số tiền 
chênh lệch bao gồm cả tiền lãi cho chủ dự án.

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc 
qua môi trường điện tử.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Gl bộ hồ sơ gồm:

a) Trường hợp địa phương bố trí được đất để trồng rừng:

- Bản chính văn bản đề nghị chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế theo 
Mẫu số G2 Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;

- Bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

- Bản sao các tài liệu khác có liên quan (nếu có).



62

b) Trường hợp địa phương không bố trí được đất để trồng rừng:

(i) Trường hợp chủ dự án không đề nghị nộp ngay số tiền trồng rừng thay 
thế theo đơn giá trồng rừng của tỉnh nơi đề nghị nộp tiền

* Hồ sơ chủ dự án gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Bản chính văn bản đề nghị chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế theo 
Mẫu số 02 Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;

- Bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

- Bản sao các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

* Hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đề nghị chấp thuận việc nộp tiền trồng 
rừng thay thế gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường:

- Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường chấp thuận việc nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và 
Phát triển rừng Việt Nam theo Mẫu số 04 Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông 
tư số 16/2025/TT-BNNMT;

- Bản chính văn bản đề nghị chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế theo 
Mẫu số 02 Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;

- Bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

- Bản sao các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

* Hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế gửi Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường:

- Văn bản xác nhận về việc bố trí địa điểm trồng rừng thay thế tại Mẫu số 
01 Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT.

- Bản sao quyết định phê duyệt đơn giá trồng rừng của tỉnh
(ii) Trường hợp chủ dự án đề nghị nộp ngay số tiền trồng rừng thay thế theo 

đơn giá trồng rừng của tỉnh nơi đề nghị nộp tiền

- Bản chính văn bản đề nghị chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế theo 
Mẫu số 02 Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;

- Bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ 
trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

- Cam kết của chủ dự án về nộp đầy đủ số tiền theo đơn giá trồng rừng của 
tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế theo Mẫu số 05 Phụ lục XII ban hành kèm 
theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;

- Bản sao các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

4.4. Thời hạn giải quyết:
Chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế:
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(i) Trường hợp địa phương bố trí được đất để trồng rừng: 15 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

(ii) Trường hợp địa phương không bố trí được đất để trồng rừng:

+ Trường hợp chủ dự án không đề nghị nộp ngay số tiền trồng rừng thay 
thế theo đơn giá trồng rừng của tỉnh nơi đề nghị nộp tiền: 40 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

+ Trường hợp chủ dự án đề nghị nộp ngay số tiền trồng rừng thay thế theo 
đơn giá trồng rừng của tỉnh nơi đề nghị nộp tiền: 26 ngày kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản về việc hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế của Cơ quan, đơn vị 
có thực hiện chức năng của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh;

4.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:
- Văn bản đề nghị chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế theo Mẫu số 02 

Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;

- Văn bản xác nhận về việc bố trí địa điểm trồng rừng thay thế tại Mẫu số 
01 Phụ lục XII ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;

- Cam kết của chủ dự án về nộp đầy đủ số tiền theo đơn giá trồng rừng của 
tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế theo Mẫu số 05 Phụ lục XII ban hành kèm 
theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tiêu chí lựa chọn đơn vị, địa phương tiếp nhận kinh phí trồng rừng thay thế 
từ các tỉnh không còn quỹ đất để trồng rừng thay thế:

- Có diện tích đất quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất 
quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, được xác định trên cơ sở quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và hiện trạng rừng tại thời 
điểm đề xuất; có văn bản của thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh đăng ký tiếp nhận kinh phí trồng rừng thay thế theo theo Mẫu số 01 Phụ lục 
XII ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT.

- Trường hợp có nhiều đơn vị, địa phương đăng ký tiếp nhận kinh phí trồng 
rừng thay thế thì ưu tiên địa phương có nhiều diện tích đất chưa có rừng quy hoạch 
rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất nhưng không cân đối được ngân 
sách để trồng rừng.
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4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền 
quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
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CÁC BIỂU MẪU VỀ TRỒNG RỪNG THAY THÉ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH
SỬ DỤNG RỪNG

Mẫu số 01

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH, THÀNH PHỐ/TÊN Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

ĐƠN VỊ .... -— :------- :---------- :----------

Phụ lục XII

Số: /.... ........ , ngày..... tháng.......năm.
V/v đăng ký tiếp nhận kinh phí 

trồng rừng thay thế

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước 
và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, tmh..../tên đơn vị rà soát quỹ 
đất đảm bảo tiêu chí để trồng rừng thay thế và có nhu cầu trồng rừng thay thế như sau:

1. Tổng diện tích cần trồng rừng thay thế:............ha, trong đó:
- Trồng rừng đặc dụng.....
- Trồng rừng phòng hộ.....
- Trồng rừng sản xuất....
2. Đơn giá trồng rừng trên địa bàn tỉnh/của đơn vị: .... đồng/ha (Quyết định 

số:..../QĐ-.... ngày ... tháng ... năm ....).
3. Tổng kinh phí dự kiến:.....tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ biểu Kế hoạch trồng rừng thay thế kèm theo)
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố .. / tê n  đơn vị đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường xem xét điều chuyển kinh phí từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam để 
tỉnh..../tên đơn vị bố trí trồng rừng thay thế./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
- Như trên; (Ký, họ và tên, đóng dấu)

- Lưu: ...
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Phụ biểu: KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG THAY THẾ NĂM ...
(Kèm theo Văn bản số:.... /... ngày.... tháng .... năm .... của UBND tỉnh, thành phố

..../tên đơn vị)

STT Địa
điểm

rp  ATổng
(ha)

Diệỉn tích trồng thay thê Kinh 
phí dự 
kiên 

(đồng)

Thời
vụ

trồng

Trồng rừng 
đặc dụng

Trồng rừng 
phòng hộ

Trồng rừng sản 
xuât

Diện
tích

Loài
cây

Diện
tích

Loài
cây

Diện
tích Loài cây

1
2
3
4

rp  A 

Tổng
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TÊN CƠ QUAN
Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /. , ngày.....tháng..... năm.
V/v đề nghị chấp thuận nộp tiền trồng 

rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang 
mục đích khác

Kính gửi:

Tên chủ dự án:.................................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................
Căn cứ Quyết định......về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử

dụng rừng, cụ thể:
1. Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng:... ha,
2. Loại rừng chuyển mục đích sử dụng (rừng tự nhiên, rừng trồng):..................
Do không có điều kiện tổ chức trồng rừng thay thế theo quy định tại Thông tư số

/2025/TT-BNNMT ngày...../6/2025  ̂của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy
định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh
vực lâm nghiệp và kiểm lâm.....(1).... đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh...(2).... xem xét,
quyết định để...(1)... được nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

...(1)... kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: CHỦ D ự  ÁN
Trong đó' (Ký tên, họ và tên, đóng dấu)

....(1).... Tên chủ dự án

... (2)....UBND tỉnh nơi chủ dự án chuyển
mục đích sử dụng rừng
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Số: /......  ........ , ngày..... tháng..... năm.......
V/v đề nghị chắp thuận nộp tiền trồng 

rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang 
mục đích khác về Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng Việt Nam

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Căn cứ Quyết định......về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử
dụng rừng, Thông tư số /2025/TT-BNNMT ngày...../6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Môi trường quy định phân câp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và 
một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, tỉnh.... đề nghị Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường châp thuận đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát 
triển rừng Việt Nam cụ thể như sau:

1. Thông tin dự án phải trồng rừng thay thế:
- Tên dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác:
- Diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác:
- Loại rừng chuyển đổi:
- Diện tích rừng phải trồng rừng thay thế:
2. Kết quả rà soát và lý do không còn quỹ đât của tỉnh để trồng rừng thay thế:
2.1. Kết quả rà soát:
- Tổng diện tích đât quy hoạch cho rừng đặc dụng/ diện tích có rừng:
- Tổng diện tích đât quy hoạch cho rừng phòng hộ/diện tích có rừng:
- Tổng diện tích đât quy hoạch cho rừng sản xuât/ diện tích có rừng:
- Quỹ đât có thể trồng rừng thay thế theo các đối tượng quy định tại điểm a khoản 

2 Điều 21 Thông tư này.
2.2. Lý do địa phương không bố trí quỹ đât trồng rừng thay thế:
3. Đề xuât kiến nghị.
Do trên địa bàn tỉnh không còn quỹ đât trồng rừng thay thế. UBND tỉnh/thành

phố....đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, châp thuận nộp tiền trồng rừng
thay thế của .... để đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

...(1)... kính đề nghị Quý Bộ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trong đó. (Ký tên, họ và tên, đóng dấu)
....(1).... Tên chủ dự án
... (2)....UBND tỉnh nơi chủ dự án chuyển
mục đích sử dụng rừng

Mẫu số 04

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------------  ệ Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Hà Nội, ngày tháng năm ....
BẢN CAM KẾT 

Về nộp tiền trồng rừng thay thế
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố .......

Tên dự án:...................................................................................................
Đại diện theo pháp luật của chủ dự án:.......................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................
Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước
và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm,....(tên chủ dự án) cam kêt
thực hiện các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tổng diện tích rừng chuyển muc đích sử dung sang mục đích khác:...........
2. Loại rừng:
- Theo muc đích sử dung rừng (đặc dung, phòng hộ, sản xuất):.................
- Theo nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng):........................
3. Tổng diện tích phải thực hiện trồng rừng thay thê:................................
II. NỘI DUNG CAM KẾT
....(tên Chủ dự án) cam kêt thực hiện các nội dung như sau:
1. Thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thê theo đơn giá trồng rừng của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố .. ..(nơi nộp hồ sơ).
2. Thực hiện nộp đầy đủ số tiền chênh lệch theo đơn giá trồng rừng của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi tiêp nhận trồng rừng thay thê, sau khi có thông báo của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố .... (nơi nộp hồ sơ), đảm bảo theo đúng thời gian, 
quy định.

Nêu vi phạm cam kêt, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Nơi nhận: ........ , ngày..... tháng.......năm.......
- Như trên; Đại diện theo pháp luật
 -  ; (Ký, ghi rõ ho tên)- Lưu: ...

Mẫu số G5

TÊN CƠ QUAN............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
1. Tên thủ  tục: Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 

đích khác đối với cá nhân

1.1. Trình tự  thực hiện:

a) Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ

Cá nhân có dự án nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác đến Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức trực tiếp hoặc 
môi trường mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ đối với trường hợp 
nộp trực tiếp; 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng 
hoặc qua dịch vụ bưu chính bằng văn bản.

b) Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định 
và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

c) Bước 3: Quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân 
cấp xã quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; trường hợp 
quyết định không chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thì có ngay 
văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 
môi trường điện tử.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Hồ sơ đề nghị của cá nhân:
- Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo 

Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Bản sao quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác của cấp có thẩm quyền hoặc bản sao quyết định chủ trương chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của cấp có thẩm quyền hoặc bản 
sao văn bản chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án quy định 
tại điểm a khoản 4 Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP;

- Phương án trồng rừng thay thế được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc 
thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích đề 
nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

- Báo cáo thuyết minh hiện trạng rừng và bản đồ hiện trạng rừng khu vực 
đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do chủ dự án lập trong
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thời gian 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ. Báo cáo thuyết minh thể hiện rõ thông tin 
về vị trí (tiểu khu, khoảnh, lô, địa danh hành chính khu rừng), diện tích rừng theo: 
loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành 
(rừng tự nhiên, rừng trồng) và được thể hiện trên bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 
1/5.000 đối với dự án có diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 500 ha, tỷ 
lệ 1/10.000 đối với dự án có diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng từ 500 ha 
trở lên và dự án dạng tuyến.

b) Hồ sơ trình, gồm:

- Tờ trình đề nghị quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT- 
BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo 
Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Bản sao quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác của cấp có thẩm quyền hoặc bản sao quyết định chủ trương chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của cấp có thẩm quyền hoặc bản 
sao văn bản chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án quy định 
tại điểm a khoản 4 Điều 41 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP;

- Phương án trồng rừng thay thế được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc 
thông báo hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích đề 
nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

- Báo cáo thuyết minh hiện trạng rừng và bản đồ hiện trạng rừng khu vực 
đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do chủ dự án lập trong 
thời gian 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ. Báo cáo thuyết minh thể hiện rõ thông tin 
về vị trí (tiểu khu, khoảnh, lô, địa danh hành chính khu rừng), diện tích rừng theo: 
loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành 
(rừng tự nhiên, rừng trồng) và được thể hiện trên bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 
1/5.000 đối với dự án có diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 500 ha, tỷ 
lệ 1/10.000 đối với dự án có diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng từ 500 ha 
trở lên và dự án dạng tuyến.

1.4. Thời hạn giải quyết: 12 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân đề nghị chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Cơ quan chuyên môn về nông 
nghiệp và môi trường cấp xã

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn được Ủy ban 

nhân dân cấp xã giao.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.
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1.7. K ết quả thực hiện thủ  tục hành chính: Quyết định chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường.

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:
Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo 

Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường Quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 
nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
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Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH 
SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC

Kính gửi: ....................

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số...../QĐ-......ngày....  tháng.....năm..... của ........  về việc
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hoặc Quyết định số...../QĐ-......ngày ..... tháng
.....năm..... của ......  về việc phê duyệt dự án đầu tư........  hoặc Nghị quyết số .../NQ-
HĐND... ngày... tháng.... năm .... của Hội đồng nhân dân tỉnh........về phê duyệt chủ
trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án....;

Căn cứ..............................................................................................
- Tên cá nhân:..........................................................................................
- Địa chỉ:..........................................................................................
- Số Căn cước công dân/Căn cước:...........ngày cấp............ nơi cấp .......
- Điện thoại:............................................................................................
Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân (cấp xã) .... xem xét, quyết định chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác như sau:
1. Các thông tin về rừng:
a) Các thông tin về: Vị trí khu rừng (ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, lô); diện tích rừng 

(ha); loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất); nguồn gốc hình thành 
(rừng tự nhiên, rừng trồng).

b) Mục đích của việc chuyển mục đích sử dụng rừng ..........................
2. Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác về các thông tin trên.

.....ngày.... tháng.....năm ...
NGƯỜI ĐỀ Ng h ị /n g ư ờ i  đ ạ i d iệ n

(Ký và ghi rõ họ, tên)
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ỦY BAN NHÂN DÂN ...̂  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CƠ QUAN NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRƯỜNG XÃ...... —— ------- -----------_----------
----------  ..., ngày .... tháng .... năm ...

Số:..../TTr-....

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị quyêt định chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác để thực hiện dự á n ...........

Mẫu số 03

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã...........

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định/Nghị quyết số ....ngày.... tháng..... năm.... của............. về việc
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự
án......./Căn cứ Quyết định/Nghị quyết s ố ..... ngày.... tháng..... năm.... của ..............về
việc chủ trương đầu tư Dự án;

Căn cứ.......(các văn bản liên quan khác).

.......(Cơ quan nông nghiệp và môi trường cấp xã) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
x ã . .  xem xét, quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực 
hiện Dự á n . . ,  với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung về dự án.

2. Diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng và diện tích rừng đề nghị sử 
dụng tạm (nếu có).

Tổng diện tích. ... ha rừng; phân theo loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, 
rừng sản xuất), nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng); trữ lượng; loài cây (đối 
với rừng trồng).

Vị trí: lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính.

3. Đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp
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Cơ quan nông nghiệp và môi trường xã....đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
xem xét, quyết định./.

Nơi nhận: LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NÔNG NGHIỆP VÀ
- Như trên; MÔI TRƯỜNG XÃ
- Ptóng ...... ____  (Ký tên và đóng dấu)
- Cá nhân đề nghị CMĐSDR;
- Chủ rừng;

4.....................................................................................................................
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Số: . ../QĐ-UBND-... ngày... tháng... năm....

QUYẾT ĐỊNH
V/v chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án...

| /  • • 9  9  9  • • • •

Mẫu số 04

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ. ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ...

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 91/2024/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Văn bản/Nghị quyết của cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án;

Căn cứ Quyết định của ....phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế..... ;
Xét đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của.....  và đề nghị của cơ quan quản lý

nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự 
án.....với tổng diện tích l à ..... ha, trong đó:

- Diện tích rừng tự nhiên: . .h a , trong đó: Rừng đặc dụng....ha; rừng phòng 
hộ.....ha; rừng sản xuất.. ..ha.

- Diện tích rừng trồng: . .h a ,  trong đó: Rừng đặc dụng.. ..ha; rừng phòng hộ.....ha;
rừng sản xuất.. ..ha.

- Vị tr í:...................................................................................................
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Cơ quan Nông nghiệp và Môi trường lập, trình quyết định chuyển mục đích sử 

dụng rừng ................
2.....................................................................................................................

3
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, .......và cá nhân đề nghị chuyển mục đích

sử dụng rừng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Như Điều 3; _ ỦY BAN NHâ N d â n  x ã
- Các cơ quan Hrâ quan:...... (Ký tên và đóng dấu)
- Cá nhân;
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2. Tên thủ tục: Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền 
vững của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình 
cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp tác trường hợp có tổ chức các hoạt 
động du lịch sinh thái

2.1. Trình tự  thực hiện:

- Bước 1 : Gửi hồ sơ
Chủ rừng nộp 01 bộ hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân cấp xã (cơ quan có thẩm 

quyền) trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử.

- Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ 
của thành phần hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp; thời hạn không quá 01 ngày làm 
việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc 
qua môi trường điện tử, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo cho 
chủ rừng và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Lấy ý kiến phương án quản lý rừng bền vững

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
của người có thẩm quyền theo quy định, lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, 
đơn vị có liên quan về nội dung phương án quản lý rừng bền vững;

- Bước 4: Trả lời ý kiến về phương án quản lý rừng bền vững

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, các 
cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản;

- Bước 5: Tổng hợp ý kiến, trình ban hành Quyết định

Trong thời hạn 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của các cơ 
quan, đơn vị được lấy ý kiến, cơ quan của người có thẩm quyền theo quy định hoàn 
thiện báo cáo kết quả thẩm định theo Mẫu số 06 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông 
tư số 16/2025/TT-NNMT ; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương 
án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 11 Phụ lục III hoặc phê duyệt điều chỉnh 
phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 12 Phụ lục III ban hành kèm theo 
Thông tư số 16/2025/TT-NNMT và trả kết quả cho chủ rừng trực tiếp tại bộ phận 
một cửa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử

Trường hợp không phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền 
vững phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 
môi trường điện tử.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Bản chính Tờ trình đề nghị phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý 
rừng bền vững theo Mẫu số G9 hoặc Mẫu số 1G Phụ lục III ban hành kèm theo 
Thông tư số 16/2G25/TT-BNNMT;
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- Phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành 
kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;

- Bản sao các loại bản đồ:

+ Bản đồ hiện trạng rừng theo TCVN 11565:2016;

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

Bản đồ quản lý rừng bền vững được áp dụng theo TCVN 11566:2016 thể 
hiện diện tích các loại rừng được quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng, bảo tồn đa 
dạng sinh học, cơ sở hạ tầng lâm sinh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo 
kế hoạch quản lý rừng bền vững của chủ rừng.

- Tỷ lệ bản đồ 1:5.000 hoặc 1:10.000 hoặc 1:25.000 hoặc 1:50.000 do chủ 
rừng quyết định phù hợp với quy mô diện tích của khu rừng.

2.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ,
hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: chủ rừng là hộ gia đình, cá 
nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình cá nhân liên kết thành nhóm hộ, tổ hợp 
tác trường hợp có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh phê duyêt phương án quản lý rừng 
bền vững theo Mẫu số 11 hoặc Mẫu số 12 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 
số 16/2025/TT-BNNMT;

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:
Phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số 02 Phụ lục III ban hành kèm 

theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có); không.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm 
quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
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PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
(đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác)

M Ở ĐẦU

Chương I
CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU SỬ DỤNG

I. CĂN CỨ  PHÁP LÝ
Các văn bản liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp và hoạt động sản xuất kinh 

doanh lâm nghiệp của chủ rừng, nhóm hộ, tổ hợp tác.
II. TÀI LIỆU SỬ DỤNG
Nêu các tài liệu, số liệu, thông tin, bản đồ sử dụng cho việc lập kế hoạch 

quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng bền vững.

Chương II
ĐẶC ĐIỂM  HIỆN TRẠNG CỦA CHỦ RỪNG

I. ĐẶC ĐIỂM  CỦA CHỦ RỪNG
1. Loại hình chủ rừng:
Hộ gia đình/cá nhân/cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết 

thành nhóm hộ, tổ hợp tác.
2. Cơ cấu tổ chức
Mô tả mô hình tổ chức nhóm hộ/cộng đồng và nhiệm vụ của các thành phần 

trong nhóm, tổ hợp tác gồm:
- Nhóm hộ/cộng đồng, tổ hợp tác: Mô tả các thành phần và hình thức liên kết 

các thành viên gồm: các chủ rừng, cơ sở khai thác vận chuyển gỗ, cơ sở chế biến 
gỗ, vườn ư ơ m . (nếu có) để thực hiện quản lý rừng bền vững, vai trò và nhiệm vụ 
của từng thành phần trong nhóm.

- Trưởng nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác: Vai trò và nhiệm vụ của trưởng 
nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác.

- Ban quản lý nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác: Mô tả Ban quản lý nhóm/cộng 
đồng/tổ hợp tác, gồm: thành phần, vai trò và nhiệm vụ của từng thành phần tham 
gia trong Ban quản lý nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác (theo quy mô và nhu cầu, 
nhóm/tổ hợp tác có thể mời đại diện chính quyền, các ban, ngành xã nơi các chủ 
rừng liên kết thành nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác và các thành viên khác là cơ sở chế 
biến có nhu cầu liên kết với nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác để thực hiện quản lý rừng 
bền vững, hướng đến cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững).

3. Quy mô, diện tích rừng, đất lâm nghiệp của các thành viên tham gia 
nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác

- Số lượng thành viên tham gia;
- Diện tích của từng thành viên nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác, gồm: diện tích 

loại rừng, dự kiến diện tích rừng trồng sẽ tham gia cấp chứng chỉ quản lý rừng bền 
vững, diện tích loại trừ (diện tích rừng tự nhiên, diện tích các khu vực có ý nghĩa 
văn hóa, lịch sử, giải trí, tín ngưỡng, hành lang ven sông, suối và khu vực có các

Mẫu số 02
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loài động thực vật trong danh lục cần được bảo vệ); Biểu 01 tổng hợp từ phụ biểu 
kèm theo.

Biểu 01: Tổng hợp diện tích rừng của các nhóm hộ/cộng đồng/tổ hợp 
________________________ tác phân theo xã, tỉnh... ____________________

rri /V ~Tên xã Tổng diện tích 
(ha)

Diện tích 
loại trừ  (ha)

Dự kiên diện tích cấp 
chứng chỉ quản lý 

rừng bền vững (ha)
(1) (2=3+4) (3) (4)

Nhóm hộ/cộng đồng/tổ hợp 
tác: xã A

rri ÁTong

II. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG
1. Diện tích và trữ lượng rừng
Nêu hiện trạng rừng của chủ rừng, các thành viên tự nguyện tham gia 

nhóm/cộng đồng/tổ hợp tác:
- Tổng diện tích rừng: .... ha, trong đó:
+ Rừng đặc dụng.... ha (rừng tự nhiên.. ..ha, rừng trồng....ha);
+ Rừng phòng hộ . h a  (rừng tự n h iê n . ha, rừng trồ n g . ha);
+ Rừng sản x u ấ t .  ha (rừng tự n h iê n . ha, rừng trồ n g . ha);
- Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi: .... m3, trong đó:
+ Keo lai: ... m3/tuổi...:
+ Keo tai tượng: ... m3/ t u ổ i . :
+ Bạch đàn: ... m3/ tu ổ i . :
- Lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược liệu):
+ Loài c â y :............... ; Diện tíc h :.....................; Sản lượng:......................
2. Tài nguyên đa dạng sinh học
Tổng hợp, đánh giá danh lục các loài động, thực vật rừng thuộc phạm vi 

quản lý của chủ rừng hoặc nhóm hộ/tổ hợp tác theo Biểu 02 và Biểu 03:
Biểu 02: Danh lục các loài thực vật rừng . ằ Ẻ Ẻ ■

TT r r i  /V  T  >  •Tên Loài Địa điểm Số lượng,
/V  ,  -1- /V  /Vm ật độ cây

1 Lim xanh (kể cả 
tên địa phương nếu có)

K h o ản h .., tiểu k h u . . ,  
xã........ , tỉnh.........

Ví dụ: ít, trung 
bình, nhiều

Biểu 03: Danh lục các loài động vật rừng
TT rri /V T > •Tên Loài Địa Điểm Ghi Chú

1 Sóc (kể cả tên địa 
phương nếu có) Tiểu khu ...., x ã ........ Ví dụ: ít, trung 

bình, nhiều
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Chương III
MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

I. MỤC TIÊU QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
1. Mục tiêu chung: Thiết lập được khu rừng của chủ rừng hoặc nhóm hộ/tổ 

hợp tác để thực hiện quản lý rừng bền vững nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế hộ gia đình, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học.

2. Mục tiêu cụ thể
a) Về kinh tế: Thu nhập........ triệu đồng/ha/năm;.......
b) Về xã hội: Tạo việc làm cho bao người lao động, gắn với xóa đói, giảm nghèo;
c) Về môi trường: Bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có.... ha, trồng mới 

các loại r ừ n g ..  ha;.......
3. Thời gian thực hiện kế hoạch quản lý: Từ năm .... đến n ă m .....
II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
1. Kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh 

hại rừng
Nêu diện tích, loại rừng hiện có của chủ rừng hoặc nhóm hộ cần được bảo 

vệ; biện pháp kỹ thuật cho các hoạt động phòng trừ sâu bệnh, phòng cháy và chữa 
cháy rừng.

2. Kế hoạch phát triển rừng tự nhiên (nếu có)
- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên: ......... ha;
- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung: ......... ha;
- Làm giàu rừng: .....ha;
- Nuôi dưỡng rừ n g :.....ha.

3. Kế hoạch sản xuất cây giống (nếu có)
Xác định địa điểm, diện tích vườn ươm cây giống; dự kiến loài cây, số lượng 

cây sản xuất trung bình/năm.
4. Kế hoạch trồng rừng
Nêu các biện pháp kỹ thuật trồng rừng bảo đảm quản lý rừng bền vững từ 

khâu xử lý thực bì, làm đất, trồng rừ n g . vv
Biểu 04: Kế hoạch trồng rừng

TT Loài cây Năm
trồng

M ật độ 
trồng (cây/ha)

Diện 
tích (ha)

Địa
điểm

I. RỪNG ĐẢC DỤ]

'©cuếS3o

1 Kim giao + ... 2024 1650 100 Xã, tiểu khu, 
khoảnh, lô

2
II. RỪNG PHÒNG HỘ (nếu có):

1 Lát hoa +...
2

III. RỪNG SẢN XUẤT
1 Keo lai ..
2



I Tổng (I+II+III): I_________ I_____________ I ..... I_____________ I
5. Kế hoạch chăm sóc rừng trồng
Nêu các biện pháp kỹ thuật chăm sóc rừng: làm cỏ, vun xới gốc, phát luỗng 

dây leo, bón phân ... và tổng hợp Kế hoạch chăm sóc rừng vào Biểu 05:
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Biểu 05: Kế hoạch chăm sóc rừng trồng
Hoạt động chăm sóc 

rừng
Diện tích chăm sóc (ha)

Năm.. Năm.. Năm.. Năm.. Năm.. Năm..
1. Rừng đặc dụng:
- Năm 1/Kim g ia o + .

2. Rừng phòng hộ:
- Năm 1/Lát h o a + .

3. Rừng sản xuất:
- Năm 1/Keo lai +..

Tổng (1+2+3):

6. Kế hoạch phát triển cây lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược liệu)
Xác định địa điểm, diện tích, loài cây trồng; kế hoạch trồng, chăm sóc cây

lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu....
7. Kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ
Xác định địa điểm, diện tích, sản lượng, loài cây khai thác, các biện pháp 

kỹ thuật khai thác tác động thấp bảo đảm quản lý rừng bền vững và tổng hợp vào 
Biểu 06:

Biểu 06: Kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ, cây
dược liệu

Năm khai 
thác

Diện tích 
(ha)

Sản lượng khai 
thác (m3;tấn;cây)

Địa điểm khai 
thác

Loài cây/năm 
trồng rừng

I. KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG

2024 100 1.500 Xã..tiểu khu ... Keo tai 
tượng/2016

FT1 ÁTổng:
II. KH[AI THÁC LÂM SẢN NGOÀI GỖ, CÂY DƯỢC LIỆU
2024 100 200 (tấn) Song, mây

FT1 Á 

Tổng

8. Kế hoạch hoạt động du lịch sinh thái (chỉ áp dụng đối với chủ rừng hoặc 
nhóm hộ, tổ hợp tác có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái)
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a) Hiện trạng, tiềm năng du lịch và các loại sản phẩm du lịch sinh thái;
b) Xác định các khu vực, địa điểm, diện tích, loại hình tổ chức du lịch sinh

thái;
- Địa điểm: nêu tên các địa điểm tổ chức du lịch sinh thái.
- Xác định loại hình tổ chức thực hiện, gồm: tự tổ chức; liên kết hợp tác với 

các tổ chức, cá nhân và cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng tổ chức các hoạt 
động du lịch sinh thái;

- Tổng hợp các loại hình, diện tích các địa điểm, khu vực tổ chức các hoạt 
động du lịch sinh thái vào Biểu số 07 và được thể hiện trên bản đồ phương án quản lý 
rừng bền vững:

Biểu 07: Tổng hơp diên tích các khu vưc tổ chức hoat đông du lich sinh tháig 7 ằ l ằ  . ằ Ẻ Ẻ Q Ẻ

Loại hình tổ chức Địa điểm/khu 
vực

Diện tích, loại rừng (ha) Ghi chú
FT1 ÁTổng Đặc

dụng
Phòng

hô
Sản
xuất

1. Tự tổ chức
Lô, khoảnh, tiểu 
khu (tên địa danh 
nếu có )

15 - 15 Rừng
trồng

2. Liên kết hợp tác
3. Cho thuê môi 
trường rừng

Tông cộng (1+2+3) 15 • • • • • 15

9. Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên nhóm
- Bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, sâu bệnh hại rừng; bảo tồn đa dạng 

sinh học;
- Quy trình kỹ thuật sản xuất cây con; Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, 

khai thác rừng tác động thấp;
- Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ quản lý rừng bền vững;
- An toàn lao động và bảo hộ lao động;
- Sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật an toàn;
- Thu gom, xử lý các loại chất thải đảm bảo tiêu chuẩn môi trường;
- Du lịch sinh thái.............................................................................................
10. Dự kiến kinh phí và nguồn vốn thực hiện kế hoạch....
III. HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG ÁN
1. Hiệu quả về kinh tế: .............................................................................
2. Hiệu quả về môi trường: .....................................................................
3. Hiệu quả về xã hội: ..............................................................................

Chương IV 
TỔ CHỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

I. TỔ CHỨC THỰC H IỆN
1. Đại diện nhóm
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2. Ban quản lý nhóm
3. Thành viên nhóm
II. THEO DÕI ĐÁNH GIÁ, GIÁM  SÁT
Nội dung theo dõi đánh giá, giám sát bao gồm:
- Giám sát, đánh giá định kỳ đối với thành viên nhóm.
- Giám sát nhà thầu.
- Giám sát, đánh giá kế hoạch thực hiện phương án quản lý rừng bền vững.
III. GIẢI PHÁP THỰC H IỆN
(nêu các giải pháp thực hiện phương án quản lý rừng bền vững)
Iv . K ẾTLU Ậ N  v à  k h u y ế n  n Gh ị
1. Kết luận
2. Khuyến nghị

Phụ lục: Tổng hợp danh sách 
Chủ rừng hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác tham gia phương án quản lý rừng bền vững

TT Xã Thôn,
r

Aâp
Chủ
rừng

xã ..

r r  •  Ẩ .Tiêu
khu,

khoảnh
Lô

.... tin

Diên
tích
(ha)

1............................................

R. Đăc dụng 
(ha) Ẽ

R. P
hô

hòng
ha)

R. Sản xuât 
(ha)

R. Tự
nhiên

Rừng
' T '  /VTrông

R.
Tự

nhiên

Rừng
Trông

R.
Tự

nhiên

Rừng
' T '  /VTrông

I. NHÓM HÔ/TỔ HƠP TÁC/CÔNG ĐỒNG A
1

r r i  ÁTổng:
II. NHÓM HÔ /TỔ HƠP TÁC/CÔNG ĐỒNG B
1

r r i  Á  

Tổng
Tổng công 
(I+II)
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M ẫu số 06

TÊN (BỘ/UBND TỈNH/XÃ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

(báo cáo)

Số: /BC-.... ....... , ngày tháng năm 20 .....

BÁO CÁO
Kết quả thẩm  định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/điều chỉnh PA QLRBV)

Căn cứ Thông tư s ố ........ ;
Căn cứ Quyết định s ố .......n g ày .........tháng .... năm ... của cơ quan/cấp (Tên

cơ quan/cấp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định) về thành lập Hội đồng thẩm 
định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng 
.............) (nếu có);

Cơ quan (Tên cơ quan thẩm định) hoặc Hội đồng thẩm định (phê duyệt/điều
chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừ n g .............) đã tổ chức
thẩm định hoặc lấy ý kiến phương án quản lý rừng bền vững tại Văn bản số 
........... ngày..../.. ../202.. ..và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

Phần thứ  nhất 
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình (hoặc Đơn đề nghị) của chủ rừng trình Cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt/điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững.
2. Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng đề nghị phê duyệt/hoặc 

Phương án quản lý rừng bền vững được đề nghị điều chỉnh.
3. Các loại bản đồ kèm theo phương án quản lý rừng bền vững đề nghị phê 

duyệt /hoặc các loại bản đồ kèm theo phương án quản lý rừng bền vững được đề 
nghị điều chỉnh.

II. CÁC CĂN CỨ  PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Lâm nghiệp.
2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.
3. Các văn bản liên quan khác (nếu có).
III. TỔ CHỨC THẨM đ ị n h
1. Đơn vị chủ trì thẩm định:
2. Đơn vị phối hợp thẩm định:
3. Các thành viên trong Hội đồng thẩm định (nếu có):
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4. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc áp 
dụng cả hai hình thức (nếu cần thiết).

Phần thứ  hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH (PHÊ DUYỆT/ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN 

QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

I. THÔNG TIN CHUNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
1. Tên phương án:
2. Tên chủ rừng:
3. Địa chỉ:
4. Thời gian thực hiện:
5. Các thông tin khác (nếu có):
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP/THÀNH VIÊN H ộ i  đ ồ n g  t h ẩ m  đ ị n h
Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp/thành viên hội đồng thẩm định (phê 

duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của Luật Lâm 
nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.

III. Ý KIẾN t h ẩ M  đ ị n h  c ủ a  c ơ  q u a N/h Ộ i  đ ồ n g  t h ẩ m  đ ị n h
Việc thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững 

phải phù hợp với các quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật Lâm nghiệp.

Các ý kiến khác (nếu có).
(Trong từng trường hợp cụ thể Cơ quan/Hội đồng thẩm định có thể bo sung 

hoặc điều chỉnh các nội dung thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý 
rừng bền vững bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Lâm nghiệp, các văn 
bản hướng dân thi hành Luật Lâm nghiệp).

IV. KẾT LUẬN , ,
1. Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng đạt yêu cầu để trình cấp có 

thẩm quyền quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững.
(Có dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh, sửa đoi, bo sung phương 

án quản lý rừng bền vững của chủ rừng kèm theo)
2. Phương án quản lý rừng bền vững hoặc phương án quản lý rừng bền vững 

(được điều chỉnh) của chủ rừng chưa đạt yêu cầu đề nghị chủ rừng bổ sung, chỉnh 
lý các nội dung sau (nêu rõ lý do):

Trên đây là ý kiến thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) của (Cơ quan thẩm định/ 
Hội đồng thẩm định) về Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng (Tên chủ 
rừng) đề nghị (cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/điều chỉnh phương án quản lý 
rừng bền vững) xem xét quyết định phê duyệt/điều chỉnh phương án (nếu đạt yêu 
cầu) hoặc không phê duyệt (nếu chưa đạt yêu cầu).

Nơi nhận: Đ ạ i  d iỆ n  c ơ  q u a n  t h ẩ m  đ ị n h
• • • •

- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
- Cơ quan có liên quan;
- Lưu' VT,....
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(tên xã)...., ngày .... tháng.......năm 202...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững
(Đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (tên xã).........

Căn cứ ....;
Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (tên xã).. .xem xét, phê duyệt phương án quản lý rừng 

bền vững như sau:
1. Họ và tên chủ rừng: ............(Ghi rõ họ và tên chủ rừng hoặc người đại diên

nhóm hộ, tổ hợp tác)
2. Địa chỉ: .................;
3. Số CCCD:.........................; Ngày cấp:........ / ........ / ........ ;
4. Hồ sơ gửi kèm:
- Phương án quản lý rừng bền vững;
- Các loại bản đồ, gồm:................................................................................
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã (tên xã).....  xem xét, phê duyêt phương án

quản lý rừng bền vững./.

Nơi nhận: Chủ rừng hoặc người đại diện nhóm hô, tổ hợp tác
- Như trên; ___ (ký, ghi rõ họ và tên)
- Lưu: CR hoặc nhóm hộ, THT.

Mẫu số 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyễn Văn B
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(tên xã ).., ngày .... tháng .......năm 202...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững

(Đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác)

Mẫu số 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (tên x ã ) . . .

Căn cứ ....;
Căn cứ......(các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp và các

văn bản của cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh diện tích rừng, đất lâm nghiệp, cơ chế, 
chính sách mới ban hành có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh phương án);

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã (tên xã) .x e m  xét, điều chỉnh phương án quản lý 
rừng bền vững như sau:

1. Họ và tên chủ rừng: ............(Ghi rõ họ và tên chủ rừng hoặc người đại diện
nhóm hộ, tổ hợp tác)

2. Địa chỉ: .................;
3. Số CCCD:.........................; Ngày cấp:........ / ........ / ........ ;
4. Hồ sơ gửi kèm:
- Phương án quản lý rừng bền vững (được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung);
- Các loại bản đồ, gồm :...................(được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung);
(Tại mục 4 nêu trên, chủ rừng phải giải trình cơ sở pháp lý, thực tiễn đề nghị cơ 

quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ các nội dung có 
liên quan).

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã (tên x ã ).......xem xét, phê duyệt điều chỉnh
phương án quản lý rừng bền vững./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: CR hoặc nhóm hộ, THT.

Chủ rừng hoặc người đại diện 
nhóm hộ, tổ hợp tác
(ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Văn B
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Mẫu số 11

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
X Ã ...............................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND ......., ngày tháng năm 20.

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững

(đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy định về 
quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan);

Xét Báo cáo kết quả thẩm định số /BC...., ngày.../.../20...của cơ quan thẩm
định;

Theo Đơn đề nghị phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững, ngày 
.../.../20... của...(tên chủ rừng, người đại diện cộng đồng dân cư, nhóm hộ, tổ hợp tác),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng (nhóm hộ, tổ 
hợp tác) có hoạt động du lịch sinh thái với những nội dung sau:

1. Tên phương án: Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2 0 . -  2 0 .

2. Tên chủ rừng/người đại diện cộng đồng dân cư/nhóm hộ/tổ hợp tác:

3. Đia chỉ: ....................................................................................................;

4. Quy mô, diện tích rừng, đất lâm nghiệp: (của chủ rừng hoặc nhóm hộ/tổ hợp
tác)

5. Hiện trạng tài nguyên rừng

a) Diện tích và trữ lượng rừng

b) Tài nguyên đa dạng sinh học

6. Mục tiêu Phương án

a) Mục tiêu chung:

b) Mục tiêu cụ thể
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- Mục tiêu kinh tế:

- Mục tiêu xã hội:

- Mục tiêu môi trường:

7. Những nội dung chính thực hiện phương án

a) Kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại 
rừng.

b) Kế hoạch phát triển rừng tự nhiên.

c) Kế hoạch sản xuất cây giống.

d) Kế hoạch trồng rừng.

đ) Kế hoạch chăm sóc rừng.

e) Kế hoạch phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu.

g) Kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu.

h) Kế hoạch hoạt động du lịch sinh thái.

i) Kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên nhóm. 

k) Dự kiến kinh phí và nguồn vốn thực hiện.

8. Giải pháp thực hiện

(Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện phương án

1. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý có liên quan:...........................

2. Trách nhiệm của chủ rừng:...............................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, các đơn vị:.........; Hạt trưởng Hạt kiểm lâm,
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: vT...
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Mẫu số 12

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
...............................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND ..... , ngày...... tháng...... năm 20....

QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững (đối với chủ rừng là hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN X Ã .........................

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017, sửa đổi, bổ sung năm 2024;

Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy định về 
quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan);

Xét Báo cáo kết quả thẩm định số /BC...., ngày.../.../20...của cơ quan thẩm định;

Theo Đơn đề nghị điều chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững 
ngày..../.. ./20. .của (tên chủ rừng hoặc tên người đại diện cộng đồng dân cư, nhóm hộ, 
tổ hợp tác),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số ......../QĐ-
UBND ngày..../.. ../20... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.......về Phê duyệt phương án
quản lý rừng bền vững của chủ rừng (nhóm hộ, tổ hợp tác) có hoạt động du lịch sinh thái

1. Sửa đổi, bổ sung điểm.. ..khoản.. ..Điều 1 như sau:
cc 55

2. Sửa đổi, bổ sung điểm.. ..khoản.. ..Điều 2 như sau:
cc 55

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số quy định của Quyết định số .... /QĐ-UBND 
ngày.../.. ./20.. của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.. .về Phê duyệt phương án quản lý rừng 
bền vững của chủ rừng (nhóm hộ, tổ hợp tác) có hoạt động du lịch sinh thái (nếu có).

1. Thay thế từ, cụm từ .... bằng.....tại điểm.. .khoản .... Đ iều............

2. Bãi bỏ từ, cụm t ừ .  tại hoặc điểm...khoản...Điều.. .của Quyết định số ........
/QĐ-UBND ngày..../..../20... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.......về Phê duyệt
phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng (nhóm hộ, tổ hợp tác) có hoạt động du 
lịch sinh thái................................................................................................................

(Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ được điều chỉnh, sửa đổi,



bổ sung kèm theo)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lưc kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, các đơn vị: .........; Hạt trưởng Hạt kiểm
lâm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3; CHỦ TỊCH
- Các cơ quan có liên quan; (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
- Lưu: VT...
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S. Tên thủ tục: Thẩm định thiêt kê, dự  toán hoặc thẩm  định điều chỉnh 
thiêt kê, dự toán công trình  lâm sinh sử dụng vốn đầu tư  công

5.1. T rình tự  thực hiện:

a) Bước 1 : Nộp hồ sơ

Chủ đầu tư nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường 
điện tử 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra tính hợp 
lệ của hồ sơ; trả giấy tiếp nhận hoặc không tiếp nhận ngay cho chủ đầu tư.

Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử: 
Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân 
cấp xã kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trả giấy tiếp nhận hoặc không tiếp nhận 
ngay cho chủ đầu tư.

c) Bước 3: Thẩm định

- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã tổ chức thẩm định, trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định;

- Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của 
cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã ký Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh 
theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16I2025ITT-BNNMT 
ngày 19I6I2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và thông báo kết 
quả thẩm định đến chủ đầu tư; trường hợp không ký Báo cáo kết quả thẩm định 
thiết kế, dự toán công trình lâm sinh thì có ngay văn bản thông báo và nêu rõ lý 
do cho tổ chức, cá nhân.

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc 
qua môi trường điện tử.

S.S. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo Mẫu số 14 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Thông tư số 16I2025ITT-BNNMT ngày 19I6I2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường ;

- Thuyết minh thiết kế, dự toán và bản đồ thiết kế công trình lâm sinh theo 
Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16I2025ITT-BNNMT ngày 
19I6I2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được giao 
đối với hoạt động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các tài liệu khác có 
liên quan.



3.4. Thời hạn giải quyết: 09 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lê.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định thiết 
kế, dự toán theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT- 
BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiêp và Môi trường.

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): không

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thuyết minh thiết kế, dự toán và bản đồ thiết kế công trình lâm sinh theo 
Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 
19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiêp và Môi trường.

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiêp và Môi trường;

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiêp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 
nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiêp và kiểm lâm.
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Số: .... ngày.... tháng....năm ...

TỜ TRÌNH ,
Về việc phê duyệt thiết kế, dự toán

Mẫu số 14

CƠ QUAN TRÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: .......................
Các căn cứ pháp lý:

Cơ quan trình phê duyệt thiết kế, dự toán với các nội dung chính sau:
1. Tên công trình lâm sinh hoặc hoạt động bảo vệ rừng
2. Dự án (nếu là dự án đầu tư)
3. Chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng kinh phí nhà nước
4. Địa điểm
5. Mục tiêu
6. Nội dung và quy mô
7. Các giải pháp thiết kế chủ yếu
8. Tổng mức đầu tư:
Trong đó:
a) Chi phí xây dựng
b) Chi phí thiết bị
c) Chi phí quản lý
d) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
đ) Chi phí khác
e) Chi phí dự phòng

9. Dự toán chi tiết và tiến độ giải ngân:
STT Nguôn vốn

9 r m •'V •'VTổng số Năm 20.. Năm 20.. Năm 20..

n
'<©H

10. Thời gian, tiến độ thực hiện:
STT Hạng mục Đơn vị tính Năm 20.. Năm 20.. Năm 20..

11. Tổ chức thực hiện
12. Các nội dung khác:
Cơ quan trình phê duyệt thiết kế, dự toán.

Nơi nhận:

- Lưu: ...

CƠ QUAN TRÌNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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ĐỀ CƯƠNG THUYẾT MINH THIẾT KẾ, D ự  TOÁN

I. NỘI DUNG THUYẾT MINH CHUNG
1. Tên công trình: Xác định tên công trình cụ thể là trồng rừng, nuôi dưỡng rừng, 

cải tạo rừng, ... hoặc bảo vệ rừng.
2. Dự án: Tên dự án, số quyết định phê duyệt, ngày tháng năm ban hành, cấp ban hành.
3. Mục tiêu: Xác định rõ mục tiêu xây dựng nhằm mục đích phòng hộ, đặc dụng, 

sản xuất...
4. Địa điểm xây dựng: Theo đơn vị hành chính, theo hệ thống đơn vị tiểu khu, 

khoảnh, lô.
5. Chủ quản đầu tư: Cấp quyết định đầu tư hoặc cấp giao ngân sách.
6. Chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao kinh phí ngân sách nhà nước.
7. Căn cứ pháp lý và tài liệu liên quan: Những tài liệu liên quan trực tiếp đến công 

trình gồm:
- Văn bản pháp lý;
- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc quy hoạch ngành liên

quan;
- Dự án đầu tư được phê duyệt đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công;
- Kế hoạch bố trí kinh phí hằng năm đối với công trình sử dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước;
- Các tài liệu liên quan khác.
8. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
a) Vị trí địa lý: Khu đất/rừng thuộc tiểu khu, khoảnh, lô;
b) Đặc điểm địa hình, đất đai, thực bì;
c) Tình hình khí hậu, thủy văn và các điều kiện tự nhiên khác trong vùng: xác định 

các yếu tố ảnh hưởng như đến yếu tố mùa vụ, việc lựa chọn biện pháp kỹ thuật ...;
d) Điều kiện kinh tế - xã hội: Khái quát những nét cơ bản, liên quan trực tiếp đến 

hoạt động thực thi công trình lâm sinh, bảo vệ rừng.
9. Nội dung thiết kế: Nêu nội dung thiết kế từng công trình cụ thể theo quy định 

tại Mục II Phụ lục này.
10. Thời gian thực hiện, gồm: Thời gian khởi công và hoàn thành; nội dung hoạt 

động từng năm (nếu công trình kéo dài nhiều năm); chi tiết các hoạt động theo tháng 
(nếu công trình thực hiện một năm).

Mẫu số 15

STT Hạng
muc

ĐVT 
(ha/lượt ha)

Khối
lượng

Kê hoạch thưc hiện
Năm... Năm... N ă m .

1

2

11. Dự toán vốn đầu tư, nguồn vốn
a) Dự toán vốn đầu tư: Việc tính toán vốn đầu tư được tiến hành theo từng lô. 

Những lô có điều kiện tương tự được gộp thành một nhóm. Tổng vốn cho từng công 
trình lâm sinh được tính thông qua việc tính toán chi phí trực tiếp cho từng lô, sau khi 
nhân với diện tích sẽ tổng hợp và tính các chi phí cần thiết khác.
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STT Hạng mục Số tiền (1.000 đ)
TÔNG (I+II+...+ VI)

I Chi phí xây dựng
l Chi phí trực tiêp

l . l Chi phí nhân công
Xử lý thực bì
Đào hố
Vận chuyển cây con thủ công
Phát đường ranh cản lửa
Trồng dặm

l.2 Chi phí máy
Đào hố bằng máy
Vận chuyển cây con bằng cơ giới
Ui đường ranh cản lửa

l.3 Chi phí vật tư, cây giống
Cây giống (bao gồm cả trồng dặm)
Phân bón
Thuốc bảo vệ thực vật

2 Chi phí gián tiêp

3 Thu nhập chịu thuê tính trước

4 Thuê giá trị gia tăng

II Chi phí thiêt bị

III Chi phí quản lý

IV Chi phí tư vấn đâu tư xây dựng

V Chi phí khác

VI Chi phí dự phòng
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STT Hạng mục Số tiền (1.000 đ)

b) Nguồn vốn đầu tư:
- Vốn ngân sách nhà nước;
- Vốn khác (vay ngân hàng, liên doanh, liên kết,...).

\  m  • A 4 /\ ề ’Ị ề /Vc) Tiến độ giải ngân:

STT Nguồn vốn rp  ATổng Năm 1 Năm 2 .... Năm 
kết thúc

9 r  
rp  ̂  ^Tổng vốn

1 Vốn ngân sách nhà 
nước

2 Vốn khác

12. Tổ chức thực hiện
- Phân công trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân tham gia các công việc cụ thể;
- Nguồn nhân lực thực hiện: Xác định rõ tổ chức hoặc hộ gia đình của thôn, xã 

hoặc cộng đồng dân cư thực hiện.
II. NỘI DUNG 9THIẾT KẾ CỤ THỂ
1. Công tác chuẩn bị:
a) Thu thập tài liệu có liên quan:
- Bản đồ địa hình có hệ tọa độ gốc VN 2.000 với tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000;
- Báo cáo nghiên cứu khả thi, bản đồ hiện trạng và quy hoạch của dự án được 

phê duyệt;
- Định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện các biện pháp lâm sinh và định mức kinh tế kỹ 

thuật xây dựng cơ bản khác có liên quan của trung ương và địa phương;
- Tài liệu, văn bản khác có liên quan đến công tác thiết kế.
b) Dụng cụ kỹ thuật, văn phòng phẩm, bao gồm: Máy định vị GPS, thiết bị đo vẽ, 

dao phát, phiếu điều tra thu thập số liệu...
c) Chuẩn bị lương thực, thực phẩm, phương tiện, tư trang...
d) Lập kế hoạch thực hiện: về nhân sự, kinh phí, thời gian thực hiện.
2. Công tác ngoại nghiệp:
a) Sơ bộ khảo sát, xác định hiện trường khu thiết kế.
b) Đánh giá hiện trạng, xác định đối tượng cần thực hiện các biện pháp lâm sinh.
c) Xác định ranh giới tiểu khu, khoảnh (hoặc ranh giới khu thiết kế), lô trên thực địa.
d) Đo đạc các đường ranh giới tiểu khu, khoảnh, lô thiết kế; lập bản đồ thiết kế 

ngoại nghiệp và đóng cọc mốc trên các đường ranh giới.
đ) Cắm mốc: Tại điểm các đường ranh giới tiểu khu, đường khoảnh, đường lô giao 

nhau và trên đường ranh giới lô khi thay đổi góc phương vị phải cắm cọc mốc, trên mốc 
ghi số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô và diện tích lô.

e) Khảo sát các yếu tố tự nhiên:
- Địa hình: Độ cao (tuyệt đối, tương đối), hướng dốc, độ dốc.
- Đất đai: Đá mẹ; loại đất, đặc điểm của đất; độ dày tầng đất mặt; thành phần cơ 

giới: nhẹ, trung bình, nặng; tỷ lệ đá lẫn: %; độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn; đá nổi: 
%; tình hình xói mòn mặt: yếu, trung bình, mạnh.

- Thực bì: Loại thực bì; loài cây ưu thế; chiều cao trung bình (m); tình hình sinh 
trưởng (tốt, trung bình, xấu); độ che phủ; cấp thực bì.
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- Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận chuyển.
- Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại.
g) Thiết kế công trình phòng chống cháy rừng (nếu có).
h) Thu thập các tài liệu về dân sinh kinh tế xã hội.
i) Điều tra trữ lượng rừng:
Áp dụng đối với các lô rừng thiết kế chăm sóc rừng trồng, trồng lại rừng, nuôi 

dưỡng rừng trồng, cải tạo rừng tự nhiên, nuôi dưỡng rừng tự nhiên và làm giàu rừng tự 
nhiên.

Phương pháp và nội dung điều tra thực hiện theo quy định tại mục III Chương III 
Thông tư này.

k) Điều tra cây tái sinh:
Áp dụng đối với việc thiết kế các công trình lâm sinh, bao gồm: trồng rừng; cải 

tạo rừng tự nhiên; nuôi dưỡng rừng tự nhiên; làm giàu rừng tự nhiên; khoanh nuôi xúc 
tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung.

Phương pháp và nội dung điều tra thực hiện theo quy định tại mục III Chương III 
Thông tư này.

l) Điều tra xác định độ tàn che đối với rừng gỗ và tỷ lệ che phủ đối với rừng tre 
nứa, cau dừa:

Áp dụng đối với việc thiết kế các công trình lâm sinh, bao gồm: nuôi dưỡng rừng 
trồng; cải tạo rừng tự nhiên; nuôi dưỡng rừng tự nhiên; làm giàu rừng tự nhiên; khoanh 
nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung.

Phương pháp điều tra thực hiện theo các hướng dẫn kỹ thuật chuyên ngành.
m) Hoàn chỉnh tài liệu ngoại nghiệp.
n) Xác định các công trình kết cấu hạ tầng phụ trợ để xây dựng các giải pháp 

thi công.
3. Công tác nội nghiệp:
a) Xác định biện pháp kỹ thuật cụ thể trong từng lô rừng.
b) Tính toán sản lượng khai thác tận dụng đối với công trình cải tạo rừng tự nhiên.
c) Dự toán chi phí đầu tư cho 01 ha, từng lô hoặc nhóm lô, xây dựng kế hoạch thi 

công trong từng năm và toàn bộ thời gian thực hiện.
(Các số liệu điều tra, tính toán được thống kê theo hệ thống biểu quy định tại Mục III).

d) Xây dựng bản đồ thiết kế trên nền địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000 với tỷ 
lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. Trình bày và thể hiện nội dung bản đồ áp dụng TCVN 11565: 
2016 về Bản đồ hiện trạng rừng và TCVN 11566:2016 về Bản đồ quy hoạch lâm nghiệp.

(i) Đối với những lô có trồng rừng thể hiện cụ thể các thông tin sau:
Tử số là số hiệu lô (6) - Trồng rừng (TR) - Loài cây trồng (Keo lai);
Mẫu số là diện tích lô tính bằng ha (24,8).

Thí dụ:
6-TR-Keolai

24,8

(ii) Đối với những lô không trồng rừng, thì chỉ thể hiện thông tin về số lô và 
diện tích.

đ) Xây dựng báo cáo thuyết minh cụ thể cho từng công trình lâm sinh.
i Ii . Hệ  t h ố n g  b iể u  k è m  t h e o  t h u y é T m iNh  t h ié t  k ế



Biểu 1: Khảo sát các yếu tố tự nhiên, sản xuất

Tiểu khu: ..............
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Khoảnh:

Hạng mục Khảo sát
Lô... Lô... L ô . .

1. Địa hình1 (+)
- Độ cao (tuyệt đối, tương đối)
- Hướng dốc
- Độ dốc

2. Đất (++)
a. Vùng đồi núi.

- Đá me
- Loại đât, đặc điểm của đât.
- Độ dày tầng đât: mét
- Thành phần cơ giới: nhẹ, trung bình, nặng
- Tỷ lệ đá lẫn: %
- Độ nén chặt: tơi xốp, chặt, cứng rắn.
- Đá nổi: % (về diện tích)
- Tình hình xói mòn mặt: yêu, trung bình, mạnh

b. Vùng ven sông, ven biển:
- Vùng bãi cát:
+ Thành phần cơ giới: cát thô, cát mịn, cát pha.
+ Tình hình di động của cát: di động, bán di động, cố định.
+ Độ dày tầng cát.
+ Thời gian bị ngập nước.
+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.
- Vùng bãi lầy:
+ Độ sâu tầng bùn.
+ Độ sâu ngập nước.
+ Loại nước: ngọt, mặn, lợ.
+ Thời gian bị ngập nước, chê độ thủy triều.
3. Thực bì

- Loại thưc bì.
- Loài cây ưu thê.
- Chiều cao trung bình (m).
- Tình hình sinh trưởng (tốt, trung bình, xâu).
- Độ che phủ.

- Mật độ cây tái sinh mục đích (cây/ha)2 (*)
- Gốc cây mẹ có khả năng tái sinh chồi (gốc/ha) (**)
- Cây mẹ có khả năng gieo giống tại chỗ (cây/ha) 

(***)

1 (+. ++, +++) Áp dụng đối với các công trình lâm sinh có trồng cây.
2 (*), (**), (***) Áp dụng đối với các công trình lâm sinh: khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, 

khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung.
(*) Áp dụng đối với các công trình lâm sinh, gồm: nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng tự 

nhiên, cải tạo rừng, trồng rừng.



102

Hạng mục Khảo sát
Lô... Lô... L ô . .

4. Hiện trạng rừng3
- Trạng thái rừng.
- Trữ lượng rừng (m3/ha).
- Chiều cao trung bình (m).
- Đường kính trung bình (m)
- Độ tàn che.

- Khác (nếu có)
5. Cự ly vận chuyển cây con (m) và phương tiện vận 
chuyển (+++)
6. Cự ly đi làm (m) và phương tiện đi lại

Biểu 2: Các chỉ tiêu về sinh khối rừng4
Tiểu khu: ...........
Khoảnh: .............

Chỉ tiêu Lô Lô Lô Lô Lô
1. Phân bố số cây theo cấp đường kính
8 cm - 20 cm
21 cm - 30 cm
31cm - 40 cm
> 40 cm
Tổng số
2. Tổ thành theo số cây
Loài 1
Loài 2
Loài 3

Tổng số
3. Tổ thành theo trữ lượng gỗ
Loài 1
Loài 2
Loài 3

Tổng số
4. Tổ thành theo nhóm gỗ
Nhóm gỗ I
Nhóm gỗ II
Nhóm gỗ III

Tổng số
(Tổ thành theo loài cây xác định cho 10 loài từ cao nhất trở xuống)

3 Áp dụng đối với bảo vệ rừng, các công trình lâm sinh: trồng lại rừng, chăm sóc rừng trồng, nuôi 
dưỡng rừng trồng, cải tạo rừng tự nhiên, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng tự nhiên.

4 Áp dụng đối với công trình lâm sinh, gồm: cải tạo rừng tự nhiên, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm 
giàu rừng tự nhiên.
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Biếu 3: Sản lượng gỗ tận thu trong các lô rừng cải tạo5

Tiểu khu: .........
Khoảnh: . . .

Chỉ tiêu Lô Lô Lô Lô
9 r

rp  ̂  ^Tổng số
1. Sinh khối
- Trữ lượng cây đứng bình quân/ha
- Diên tích lô
- Trữ lượng cây đứng/lô
2. Sản lượng tận thu/lô
- Gỗ lớn
- Gỗ nhỏ
- Củi
3. Sản lượng tận thu theo nhóm gỗ
Nhóm gỗ I
Nhóm gỗ II
Nhóm gỗ III

Tổng số

5 Áp dụng đối với các công trình lâm sinh, gồm: cải tạo rừng tự nhiên, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, 
làm giàu rừng.
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Biểu 4: Thiêt kê trồng, chăm sóc rừng năm thứ nhất6
Tiểu khu: ...............
Khoảnh: ................

Biện pháp kỹ thuật Lô thiêt kê
Lô ... L ô . • • •

I. Xử lý thực bì:
1. Phương thức
2. Phương pháp
3. Thời gian xử lý
II. Làm đất:
1. Phương thức:
- Cục bộ
- Toàn diện
2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, lấp h ố .):
- Thủ công
- Cơ giới
- Thủ công kết hợp cơ giới
3. Thời gian làm đất
III. Bón lót phân:
1. Loại phân
2. Liều lượng bón
3. Thời gian bón
IV. Trồng rừng:
1. Loài cây trồng
2. Phương thức trồng
3. Phương pháp trồng
4. Công thức trồng
5. Thời vụ trồng
6. Mật độ trồng:
- Cự ly hàng (m)
- Cự ly cây (m)
7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ rễ, tuổi)
8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm)
V. Chăm sóc, bảo vệ năm đầu:
1. Lần thứ nhất: (tháng.....đến tháng..... )
- Nội dung chăm sóc:
+ . . .

2. Lần thứ 2, thứ 3 . :  Nội dung chăm sóc như lần thứ nhất 
hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp
3. Bảo vệ:
-........

6 Áp dụng đối với các công trình lâm sinh, gồm: trồng rừng, cải tạo rừng tự nhiên, làm giàu rừng tự nhiên.
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Biểu 5: Thiết kế chăm sóc, bảo vệ rừng trồng năm thứ 2, 3 ...7

Tiểu khu: .....................
Khoảnh: ........................

Hạng mục Vị trí tác nghiệp
Lô Lô Lô

I. Đôi tượng áp dụng (rừng trồng năm thứ II, III)
II. Chăm sóc:
1. Lần thứ nhất (tháng .... đến .. .tháng....)
a) Trồng dặm.
b) Phát thực bì: toàn diện, theo băng, theo hố hoặc không 
cần phát).
c) Làm cỏ, xới đất, vun gốc, cày bừa đất.
d) Bón phân: (loại phân bón, liều lượng, kỹ thuật b ó n .) .

2. Lần thứ 2, thứ 3 , . :  nội dung chăm sóc tương tự như 
lần thứ nhất hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung 
thích hợp.
III. Bảo vệ:
1. Tu sửa đường băng cản lửa.
2. Phòng chống người, gia súc phá hoại

7 Áp dụng đối với các công trình lâm sinh, gồm: trồng rừng, cải tạo rừng tự nhiên.
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Biêu 6: Thiết kế biên pháp tác đông8

Tiểu khu: ........................
Khoảnh: .............................

Biên pháp kỹ thuật Lô thiết kế
Lô ... Lô... • • •

1. Phát dọn dây leo bụi rậm
2. Cuốc xới đât theo rạch, theo đám
3. Tỉa dặm cây mục đích từ chỗ dây sang chỗ thưa
4. Tra dặm hạt trồng bổ sung các loài cây mục đích
5. Sửa lại gốc chồi và tỉa chồi
6. Phát dọn, vun xới quanh cây mục đích cây trồng bổ 
sung
7. Bài cây
8. Chặt bỏ cây cong queo, sâu bệnh, cây phi mục đích
9. Các biện pháp tác động cụ thể khác theo các hướng 
dẫn kỹ thuật của từng loài cây, từng đối tượng đâu tư.
10. Vệ sinh rừng sau tác động

8 Áp dụng đối với các công trình lâm sinh, gồm: nuôi dưỡng rừng trồng, nuôi dưỡng rừng tự 
nhiên, làm giàu rừng tự nhiên
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Biểu 7: Thiêt kê trồng cây bổ sung9
Tiểu khu: ....................
Khoảnh: .....................

Biện pháp kỹ thuật Lô thiêt kê
Lô ... Lô ...

I. Xử lý thực bì
1. Phương thức
2. Phương pháp
3. Thời gian xử lý
II. Làm đât
1. Phương thức:
- Cục bộ
2. Phương pháp (cuốc đất theo hố, kích thước hố, lấp h ố .):
- Thủ công
3. Thời gian làm đất
IIIỄ Bón lót phân
1. Loại phân
2. Liều lượng bón
3. Thời gian bón
IV. Trồng cây bổ sung
1. Loài cây trồng
2. Phương thức trồng
3. Phương pháp trồng
4. Công thức trồng
5. Thời vụ trồng
6. Mật độ trồng:
- Cự ly hàng (m)
- Cự ly cây (m)
^  rp • /V 1 Ấ /V • A / 1 • -4- ' 1 ' 1 Ấ /V . Ấ • \7. Tiêu chuẩn cây giống (chiều cao, đường kính cổ rễ, tuổi)
8. Số lượng cây giống, hạt giống (kể cả trồng dặm)
V. Chăm sóc, bảo vệ năm đâu
1. Lần thứ nhất: (tháng.....đến tháng..... )
- Nội dung chăm sóc:
+ ...
2. Lần thứ 2, thứ 3 . :  Nội dung chăm sóc như lần thứ nhất 
hoặc tùy điều kiện chỉ vận dụng nội dung thích hợp
3. Bảo vệ:
-........

9 Áp dụng đối với các công trình lâm sinh, gồm: làm giàu rừng tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái 
sinh có trồng bổ sung.
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Biếu 8: Dự toán chi phí trực tiếp cho trồng rừng10

1. Tiểu khu:........... 4. Diên tích (ha): ...
2. Khoảnh: ........... 5. Chi phí (1.000 đ):
3. L ô :........

TT Hạng mục
Đơn
vị

tính

Định
mức

Khối
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

Căn cứ 
xác định 
định mức, 
đơn giá

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
A Tổng = B* Diện tích lô
B Dự toán/ha (I+II)
I Chi phí trồng rừng
1 Chi phí nhân công

Xử lý thực bì
Đào hố
Lâp hố
Vận chuyển cây con thủ công
Vận chuyển và bón phân
Phát đường ranh cản lửa
Trồng dặm

2 Chi phí máy thi công
Đào hố băng máy
Vận chuyển cây con băng cơ giới
Ui đường ranh cản lửa
Chi phí trực tiêp khác

3 Chi phí vật liệu
Cây giống (bao gồm cả trồng dặm)
Phân bón
Thuốc bảo vê thực vật

II Chi phí chăm sóc và bảo vệ 
rừng trồng

1 Năm thứ hai
Công chăm sóc, bảo vê
Vật tư

2 Năm thứ ...
Công chăm sóc, bảo vê
Vật tư

10 Áp dụng đối với các công trình lâm sinh có trồng cây.



Biểu 9: Tổng hợp khối lượng thực hiện

1

STT Hạng mục ĐVT 
(ha/lượt ha)

Khối
lượng

Kế hoạch thực hiện Ghi
chú

N ă m . N ă m . N ă m .
1

2
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Số: ....... .... , ngày.... tháng.... năm...

BÁO CÁO 
Kết quả thẩm định thiết kế, dự toán

Mẫu số lổ

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: ... (Người có thẩm quyền phê duyệt) ...

Các căn c ứ .................................................................;
Sau khi thẩm định, (Tên cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định dự toán 

.......như sau:
1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu
a) Tên công trình, chủ đầu tư;
b) Dự án;
c) Địa điểm xây dựng;
d) Mục tiêu;
đ) Nội dung và quy mô;
e) Các giải pháp thiết kế chủ yếu;
g) Dự toán;
h) Tiến độ thực hiện.
2. Kết quả thẩm định thiết kế
a) Đánh giá sự phù hợp với các nội dung đã được duyệt tại Quyết định đầu tư, sự 

phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch lâm nghiệp, với nhu cầu sử dụng đ ấ t . ;
b) Đánh giá tính xác thực về hiện trạng của đối tượng thiết kế;
c) Đánh giá sự phù hợp của các giải pháp thiết kế;
d) Đánh giá về chất lượng hồ sơ thiết kế, việc tuân thủ các quy chuẩn quốc gia và 

áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan;
đ) Đánh giá năng lực của tổ chức, cá nhân lập thiết kế, dự toán công trình lâm sinh;
e) Đánh giá mức độ ảnh hưởng của công trình đến các khu di tích lịch sử, văn hóa 

hoặc tín ngưỡng của cộng đồng dân cư trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của các cơ quan 
liên quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

g) Năng lực của đơn vị thực hiện công trình: kinh nghiệm và nguồn nhân lực;
h) Năng lực của tư vấn giám sát thi công (nếu có);
i) Các vấn đề rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện làm ảnh hưởng đến kết 

quả đầu tư.
3. Kết quả thẩm định dự toán
a) Đánh giá sự phù hợp của phương pháp xác định dự toán công trình với đặc điểm, 

tính chất, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ của công trình;
b) Kiểm tra sự đầy đủ của các khối lượng sử dụng để xác định dự toán công 

trình;
c) Đánh giá sự hợp lý, phù hợp về việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ chính 

sách theo quy định, hướng dẫn của Nhà nước để tính toán, xác định các chi phí trong dự 
toán công trình;
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d) Xác định giá trị dự toán công trình lâm sinh sau khi thực hiện thẩm định; phân 
tích nguyên nhân tăng, giảm;

đ) Đánh giá khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ thực hiện công trình;
e) Kết quả thẩm định dự toán được tổng hợp như sau: Trong đó:
- Chi phí xây dựng
- Chi phí thiết bị
- Chi phí quản lý
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
- Chi phí khác
- Chi phí dự phòng 
Tổng cộng:
4. Kết luận:
a) Đánh giá, nhận xét:
b) Những kiến nghị:

Nơi nhận:

- Lưu:...

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



số: 2261/QĐ-BNNMT
Thời gian ký: 2025-06-24T17:45:25+07:00

Phụ lục II
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA 'c á c  c ơ  q u a n  h à n h  c h í n h  n h à  n ư ớ c

LĨNH V ự c  LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM  LÂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNNMT ngày tháng năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng 
thực hiện

Cơ quan 
giải quyết

A Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1 Điều chỉnh khu rừng đặc dụng có tầm quan trọng quốc gia 
hoặc nằm trên địa bàn nhiều tỉnh

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm

- Vườn quốc gia thuộc Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Môi 
trường

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường

2 Điều chỉnh khu rừng phòng hộ có tầm quan trọng quốc gia 
hoặc nằm trên địa bàn nhiều tỉnh

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm

- Vườn quốc gia thuộc Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Môi 
trường

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường
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2. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh 
vực lâm nghiệp và kiểm lâm thuộc phạm  vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường

TT Số hồ sơ 
TTHC

Tên TTHC được sửa 
đổi, bổ sung, thay thế 

(tên cũ)

Tên TTHC sửa đổi, 
bổ sung, thay thế (tên 

mới)

Tên VBQPPL quy 
định nội dung sửa đổi, 

bổ sung, thay thế
Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện Ghi chú

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1 5.000960
Chuyển loại rừng đối với 
khu rừng do Thủ tướng 
Chính phủ thành lập

Chuyển loại rừng đối với 
khu rừng do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định 
thành lập

- Khoản 1 Điều 21 Nghị 
định số 136/2025/NĐ- 
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ
- Khoản 1 Điều 6 Thông 
tư số 16/2025/TT- 
BNNMT ngày 19 tháng 
6 năm 2025

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường Phân quyền

2 5.000108

Thành lập khu rừng đặc 
dụng nằm trên địa bàn từ 
02 tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trở lên

Thành lập khu rừng đặc 
dụng có tầm quan trọng 
quốc gia hoặc nằm trên 
địa bàn nhiều tỉnh

- Khoản 2 Điều 21 Nghị 
định số 136/2025/NĐ- 
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ
- Khoản 2 Điều 6 Thông 
tư số 16/2025/TT- 
BNNMT ngày 19 tháng 
6 năm 2025

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường Phân quyền

3 5.000111

Thành lập khu rừng phòng 
hộ nằm trên địa bàn từ 02 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương trở lên

Thành lập khu rừng 
phòng hộ có tầm quan 
trọng quốc gia hoặc nằm 
trên địa bàn nhiều tỉnh

- Khoản 2 Điều 21 Nghị 
định số 136/2025/NĐ- 
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ
- Khoản 2 Điều 6 Thông 
tư số 16/2025/TT-

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường Phân quyền
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TT Số hồ sơ 
TTHC

Tên TTHC được sửa 
đổi, bổ sung, thay thế 

(tên cũ)

Tên TTHC sửa đổi, 
bổ sung, thay thế (tên 

mới)

Tên VBQPPL quy 
định nội dung sửa đổi, 

bổ sung, thay thế
Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện Ghi chú

BNNMT ngày 19 tháng 
6 năm 2025

4 5.000112

Quyết định đóng hoặc mở 
cửa rừng tự nhiên thuộc 
thẩm quyền của Thủ 
tướng Chính phủ

Đóng, mở cửa rừng tự 
nhiên trên phạm vi 02 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trở lên

- Khoản 3 Điều 21 Nghị 
định số 136/2025/NĐ- 
CP ngày 12 tháng 6 năm 
2025 của Chính phủ
- Điều 7 Thông tư số 
16/2025/TT-Bn Nm T 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường Phân quyền

5 1.012685

Điều chỉnh phân khu 
chức năng của khu rừng 
đặc dụng thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quản lý

Điều chỉnh phân khu 
chức năng khu rừng 
đặc dụng có tầm quan 
trọng quốc gia hoặc 
nằm trên địa bàn nhiều 
tỉnh thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
quản lý

- Điều 23 Nghị định số 
136/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ
- Khoản 4 Điều 6 Thông 
tư số 16/2025/TT- 
BNNMT ngày 19 tháng 
6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm

Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường Phân cấp

6 1.000099

Phê duyệt hoặc điều 
chỉnh phương án quản 
lý rừng bền vững của 
chủ rừng là tổ chức 
thuộc các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ

Phê duyệt hoặc điều 
chỉnh phương án quản 
lý rừng bền vững của 
chủ rừng là tổ chức 
thuộc các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ

- Khoản 1 Điều 13 
Thông tư số 
16/2025/TT-BNNMT 
ngày 19 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm

Bộ, cơ quan 
ngang bộ chủ 
quản hoặc đơn 
vị, cơ quan 
chuyên môn có 
chức năng trực 
thuộc được bộ,
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TT Số hồ sơ 
TTHC

Tên TTHC được sửa 
đổi, bổ sung, thay thế 

(tên cũ)

Tên TTHC sửa đổi, 
bổ sung, thay thế (tên 

mới)

Tên VBQPPL quy 
định nội dung sửa đổi, 

bổ sung, thay thế
Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện Ghi chú

cơ quan ngang bộ 
ủy quyền.

B. Thủ tục hành chính cấp xã

1 5.000976
Quyết định cho thuê 
rừng đối với trường hợp 
thuê rừng là tổ chức

Công nhận kết quả đấu 
giá để cho thuê rừng 
đối với tổ chức

Khoản 2 Điều 22 Nghị 
định số 136/2025/NĐ- 
CP ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm

Ủy ban nhân dân 
cấp xã Phân quyền

2 5.000980

Quyết định cho thuê 
rừng đối với trường hợp 
thuê rừng là hộ gia đình, 
cá nhân

Công nhận kết quả đấu 
giá để cho thuê rừng 
đối với hộ gia đình, cá 
nhân

Khoản 3 Điều 13 Nghị 
định số 131/2025/NĐ- 
CP ngày 12/6/2025 của 
Chính phủ.

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm

Ủy ban nhân dân 
cấp xã

Phân định 
thẩm quyền
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
NỘI BỘ g iữ a  Cá C Cơ  q u a n  h à n h  c h ín h  n h à  Nư ớ C Lĩn h  VỰC LÂM
NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

1. Tên thủ tục: Điều chỉnh khu rừng đặc dụng có tầm quan trọng quốc 
gia hoặc nằm trên địa bàn nhiều tỉnh

1.1. Trình tự  thực hiện:
a) Bước 1 : Nộp, tiếp nhận hồ sơ

Chủ rừng nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện 
tử 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 16/2025/TT- 
BNNMT đến Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ và trả lời ngay tính hợp lệ của 
thành phần hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi 
trường điện tử; trường hợp hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định, thông báo 
bằng văn bản cho chủ rừng và nêu rõ lý do;

b) Bước 2: Thẩm định

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có diện 
tích đề nghị điều chỉnh khu rừng đặc dụng và cơ quan, đơn vị có liên quan về 
phương án điều chỉnh; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 
bản lấy ý kiến, cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn 
bản;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của 
cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tổ chức thẩm định 
phương án điều chỉnh; trường hợp không đủ điều kiện, Cục Lâm nghiệp và Kiểm 
lâm thông báo bằng văn bản cho chủ rừng và nêu rõ lý do;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, Cục 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm hoàn thiện báo cáo thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường xem xét.

c) Bước 3: Quyết định phê duyệt

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trình của 
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem 
xét quyết định điều chỉnh khu rừng đặc dụng.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 
môi trường điện tử.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:
a) Hồ sơ của chủ rừng, gồm:
- Văn bản đề nghị điều chỉnh khu rừng đặc dụng của chủ rừng;
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- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Phương án điều chỉnh khu rừng đặc dụng của chủ rừng theo Mẫu số 07 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;
- Bản đồ hiện trạng rừng trước khi điều chỉnh và bản đồ hiện trạng rừng 

khu rừng sau khi điều chỉnh bằng bản số và bản giấy tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000 
hoặc 1:25.000 theo TCVN 11565:2016 tùy theo quy mô diện tích của khu rừng, 
thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng (đối với khu rừng đặc dụng là 
vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên và khu bảo tồn loài - sinh cảnh).

b) Hồ sơ trình của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, gồm:
- Tờ trình điều chỉnh khu rừng đặc dụng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Dự thảo quyết định điều chỉnh khu rừng đặc dụng:
- Báo cáo thẩm định phương án điều chỉnh của Hội đồng thẩm định do Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập;
- Văn bản đề nghị điều chỉnh khu rừng đặc dụng của chủ rừng;
- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Phương án điều chỉnh khu rừng đặc dụng của chủ rừng theo Mẫu số 07 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;
- Bản đồ hiện trạng rừng trước khi điều chỉnh và bản đồ hiện trạng rừng 

khu rừng sau khi điều chỉnh bằng bản số và bản giấy tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000 
hoặc 1:25.000 theo TCVN 11565:2016 tùy theo quy mô diện tích của khu rừng, 
thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng (đối với khu rừng đặc dụng là 
vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên và khu bảo tồn loài - sinh cảnh).

1.4. Thời hạn giải quyết: 33 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 
hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định điều chỉnh khu rừng 
đặc dụng.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Vườn quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
- Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm
1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.
- Người có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt điều 

chỉnh khu rừng đặc dụng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:
Phương án điều chỉnh khu rừng đặc dụng của chủ rừng theo Mẫu số 07 Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT.
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
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1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp 
và kiểm lâm.



8

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH KHU RỪNG ĐẶC DỤNG
(Đối với khu rừng đặc dụng có tầm quan trọng quốc gia hoặc nằm trên địa bàn nhiều

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

MỞ ĐẦU
Khái quát chung và nêu bật được sự cần thiết phải xây dựng phương án điều 

chỉnh khu rừng.
Chương I 

CĂN CỨ XÂY DỰNG p h ư ơ n g  á n

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Văn bản của Trung ương
2. Văn bản của địa phương
II. CĂN CỨ KHOA HỌC
Nêu các nghiên cứu khoa học có liên quan.
III. CƠ SỞ THỰC t iễ n
IV. TÀI LIỆU SỬ DỤNG
1. Tài liệu liên quan đến hiện trạng sử dụng đất, sử dụng rừng, các chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
2. Các tài liệu điều tra chuyên đề của khu rừng
3. Bản đồ: bản đồ hiện trạng rừng và hiện trạng sử dụng đất, bản đồ giao đất, giao 

rừng, các loại bản đồ chuyên đề khác có liên quan
4. Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

có liên quan của quy hoạch tỉnh
5. Số liệu hiện trạng tài nguyên rừng, kế hoạch sử dụng đất của địa phương
6. Các tài liệu khác có liên quan.

Chương II
HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG, SỬ DỤNG ĐẤT 

VÀ CÁC GIÁ TRỊ HỆ s in h  t h á i  r ừ n g  p h ầ n  d iệ n  t íc h  đ ề  n g h ị  
đ iề U c h ỉn h  Củ a  k h u  r ừ n g  đ ặ c  Dụ n g

I. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ CÁC GIÁ TRỊ HỆ SINH THÁI 
RỪNG PHẦN DIỆN TÍCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

1. Hiện trạng diện tích, trạng thái, chất lượng các loại rừng
2. Đặc điểm các hệ sinh thái tự nhiên; tính kết nối của khu rừng với các hệ sinh 

thái tự nhiên khác
3. Các giá trị đa dạng sinh học của hệ sinh thái, loài, nguồn gen; các loài nguy 

cấp, quý, hiếm hoặc đặc hữu
4. Giá trị về cảnh quan, lịch sử, văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
5. Tiềm năng, giá trị phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và cung 

ứng dịch vụ môi trường rừng
II. HIỆN TRạ Ng  Sử  d ụ n g  đ ấ t
1. Thống kê hiện trạng sử dụng đất của các chủ quản lý
2. Phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước tại khu vực xây 

dựng phương án điều chỉnh

Mẫu số 07
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III. ĐÁNH GIÁ SỰ ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ RỪNG ĐẶC DỤNG
Thuyết minh đánh giá sự đáp ứng (đối với điều chỉnh tăng diện tích khu rừng đặc 

dụng) hoặc không đáp ứng (đối với điều chỉnh giảm diện tích khu rừng đặc dụng) các 
tiêu chí rừng đặc dụng của phần diện tích đề nghị điều chỉnh theo quy định tại Điều 6 
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Chương III
MỤC TIÊU, p h ạ m  VI, RANH GIỚI CỦA KHU RỪNG ĐẶC DỤNG SAU 

ĐIỀU c h ỉn h  v à  Nộ i  d u n g  đ iề u  c h ỉn h

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể
II. PHẠM VI, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU RỪNG
1. Ranh giới đề xuất khu rừng đặc dụng sau điều chỉnh thể hiện trên bản đồ (tỷ lệ 

phù hợp).
2. Tổng diện tích khu rừng đặc dụng sau điều chỉnh.
3. Cơ cấu và xác định diện tích, ranh giới phân khu của khu rừng đặc dụng sau 

điều chỉnh: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch 
vụ, hành chính bảo đảm đáp ứng tiêu chí của từng phân khu chức năng theo quy định tại 
điểm a, điểm b, điểm c khoản 9 Điều 9 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, 
được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 
của Chính phủ.

4. Xác định vùng đệm đối với phần diện tích đề nghị điều chỉnh theo quy định tại 
khoản 25 Điều 2 Luật Lâm nghiệp và các chương trình, hoạt động, dự án ổn định đời 
sống dân cư vùng đệm, giải pháp thực hiện, tổ chức quản lý.

III. CÁC CHƯƠNG t Rìn h , h o ạ t  đ ộ n g  đ Ối  v ớ i  d iệ n  t íc h  đ iề u  
CHỈNH TĂNG CỦA KHU RỪNG ĐẶC Dụ n G 9

1. Chương trình bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng
2. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sinh vật gây 

hại rừng
3. Quản lý bảo tồn đa dạng sinh học
a) Đa dạng thực vật rừng
b) Đa dạng động vật rừng
c) Cứu hộ, phát triển sinh vật
d) Chương trình bảo tồn nguồn gen sinh vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm
đ) Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm
4. Chương trình nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo
5. Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí
6. Hoạt động phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
7. Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ các mục tiêu 

quản lý khu rừng
8. Chương trình theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, giám sát đa dạng sinh học
9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
10. Chương trình hợp tác quốc tế
11. Chương trình ổn định đời sống dân cư vùng đệm
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12. Các chương trình hoạt động khác (nếu có)
IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, HOạ T ĐỘn G, D ự  á n  đ ố i  v ớ i  d iệ n  t íc h  

ĐIỀU CHỈNH GIẢM CỦA KHU RỪNG ĐẶC DỤNG
Nêu khái quát dự kiến các chương trình, hoạt động, dự án thực hiện đối với phần 

diện tích điều chỉnh giảm của khu rừng đặc dụng (từ nguồn địa phương cung cấp).
V. k h á i  t o a n  v ố n  v à  n Gu ồ n  v ố n  đ Ầu  t ư  đ ố i  v ớ i  p Hầ N Diệ n

TÍCH ĐIỀU CHỈNH TĂNG CỦA KHU RỪNG ĐẶC DỤNG
1. Tổng hợp nhu cầu vốn theo các chương trình, hoạt động đối với phần diện tích 

điều chỉnh tăng của khu rừng đặc dụng và phân kỳ đầu tư
2. Kinh phí thường xuyên phục vụ hoạt động bảo vệ, bảo tồn, phát triển rừng bền 

vững đối với phần diện tích điều chỉnh tăng của khu rừng đặc dụng
3. Dự kiến nguồn vốn: ngân sách nhà nước, ODA, dịch vụ môi trường rừng, xã 

hội hóa,...
4. Hiệu quả: môi trường, xã hội, kinh tế
VI. Giả i  p h á p  THựC HIỆN
VII. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp
2. Tiến độ, lộ trình thực hiện
3. Kiểm tra, giám sát và cập nhật phương án
VIII. KẾT LUẬN VÀ Ki En  n Gh Ị
1. Kết luận
2. Kiến nghị

PHỤ LỤC KÈM THEO
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2. Tên thủ tục: Điều chỉnh khu rừng phòng hộ có tầm quan trọng quốc 
gia hoặc nằm trên địa bàn nhiều tỉnh

2.1. Trình tự  thực hiện:

a) Bước 1 : Nộp, tiếp nhận hồ sơ

Chủ rừng nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường 
điện tử 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 
16/2025/TT-BNNMT đến Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm;

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ và trả lời ngay tính hợp lệ của 
thành phần hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi 
trường điện tử; trường hợp hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định, thông báo 
bằng văn bản cho chủ rừng và nêu rõ lý do;

b) Bước 2: Thẩm định

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có diện 
tích đề nghị điều chỉnh khu rừng phòng hộ và cơ quan, đơn vị có liên quan về 
phương án điều chỉnh; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 
bản lấy ý kiến, cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn 
bản;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của 
cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tổ chức thẩm định 
phương án điều chỉnh; trường hợp không đủ điều kiện, Cục Lâm nghiệp và Kiểm 
lâm thông báo bằng văn bản cho chủ rừng và nêu rõ lý do;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, Cục 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm hoàn thiện báo cáo thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường xem xét.

c) Bước 3: Quyết định phê duyệt

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trình của 
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem 
xét quyết định điều chỉnh khu rừng phòng hộ.

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 
môi trường điện tử.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Hồ sơ của chủ rừng, gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh khu rừng phòng hộ của chủ rừng;

- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Phương án điều chỉnh khu rừng phòng hộ của chủ rừng theo Mẫu số 08 
Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;
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- Bản đồ hiện trạng rừng trước khi điều chỉnh và bản đồ hiện trạng rừng 
khu rừng sau khi điều chỉnh bằng bản số và bản giấy tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000 
hoặc 1:25.000 theo TCVN 11565:2016 tùy theo quy mô diện tích của khu rừng, 
thể hiện rõ phạm vi, ranh giới.

b) Hồ sơ trình của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, gồm:

- Tờ trình điều chỉnh khu rừng phòng hộ của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm;

- Dự thảo quyết định điều chỉnh khu rừng phòng hộ:

- Báo cáo thẩm định phương án điều chỉnh của Hội đồng thẩm định do Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập;

- Văn bản đề nghị điều chỉnh khu rừng phòng hộ của chủ rừng;

- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Phương án điều chỉnh khu rừng phòng hộ của chủ rừng theo Mẫu số 08 
Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;

- Bản đồ hiện trạng rừng trước khi điều chỉnh và bản đồ hiện trạng rừng 
khu rừng sau khi điều chỉnh bằng bản số và bản giấy tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000 
hoặc 1:25.000 theo TCVN 11565:2016 tùy theo quy mô diện tích của khu rừng, 
thể hiện rõ phạm vi, ranh giới.

2.4. Thời hạn giải quyết: 33 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 
hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định điều chỉnh khu rừng 
phòng hộ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Vườn quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
- Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

- Người có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt điều 
chỉnh khu rừng phòng hộ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:
Phương án điều chỉnh khu rừng phòng hộ của chủ rừng theo Mẫu số 08 Phụ 

lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
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- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp 
và kiểm lâm.



14

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH KHU RỪNG PHÒNG HỘ
(Đối với khu rừng phòng hộ có tầm quan trọng quốc gia hoặc nằm trên địa bàn nhiều

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

MỞ ĐẦU
Khái quát chung và nêu bật được sự cần thiết phải xây dựng phương án điều chỉnh 

khu rừng.
Chương I 

CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Văn bản của Trung ương
2. Văn bản của địa phương
II. CĂN CỨ KHOA HỌC
Nêu các nghiên cứu khoa học có liên quan.
III. CƠ SỞ THỰC TIỄN
IV. TÀI LIỆU SỬ DỤNG
1. Tài liệu liên quan đến hiện trạng sử dụng đất, sử dụng rừng, các chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
2. Các tài liệu điều tra chuyên đề của khu rừng
3. Bản đồ: bản đồ hiện trạng rừng và hiện trạng sử dụng đất, bản đồ giao đất, giao 

rừng, các loại bản đồ chuyên đề khác có liên quan
4. Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

có liên quan của quy hoạch tỉnh
5. Số liệu hiện trạng tài nguyên rừng, kế hoạch sử dụng đất của địa phương
6. Các tài liệu khác có liên quan.

Chương II
HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG, SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ CÁC GIÁ TRỊ Hệ  s in h  t h á i  r ừ n g  p h ầ n  d iệ n  t íc h  đ ề  n g h ị
ĐIỀU CHỈNH CỦA KHU RỪNG PHÒNG HỘ

I. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ CÁC GIÁ TRỊ HỆ SINH THÁI 
RỪNG PHẦN DIỆN TÍCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

1. Hiện trạng diện tích, trạng thái, chất lượng các loại rừng
2. Đặc điểm các hệ sinh thái tự nhiên; tính kết nối của khu rừng với các hệ sinh 

thái tự nhiên khác
3. Các giá trị đa dạng sinh học của hệ sinh thái, loài, nguồn gen; các loài nguy 

cấp, quý, hiếm hoặc đặc hữu
4. Tiềm năng, giá trị cung ứng dịch vụ môi trường rừng, cảnh quan, lịch sử, văn 

hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
5. Các chức năng phòng hộ quan trọng và bảo vệ cảnh quan, môi trường
II. HIỆN TRạ NG Sử  Dụ Ng  Đấ t
1. Thống kê hiện trạng sử dụng đất của các chủ quản lý
2. Phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước tại khu vực xây 

dựng phương án điều chỉnh

Mẫu số 08
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III. ĐÁNH GIÁ SỰ ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ RỪNG PHÒNG HỘ
Thuyết minh đánh giá sự đáp ứng (đối với điều chỉnh tăng diện tích khu rừng 

phòng hộ) hoặc không đáp ứng (đối với điều chỉnh giảm diện tích khu rừng phòng hộ) 
các tiêu chí rừng phòng hộ của phần diện tích đề nghị điều chỉnh theo quy định tại Điều 
7 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Chương III
MỤC TIÊU, p h ạ m  VI, RANH GIỚI CỦA KHU RỪNG PHÒNG HỘ 

SAU ĐIỀU c h ỉn h  v à  Nộ i  d u n g  đ iề u  c h ỉn h

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể
II. PHẠM V Ì RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU RỪNG
1. Ranh giới đề xuất khu rừng phòng hộ sau điều chỉnh thể hiện trên bản đồ (tỷ 

lệ phù hợp).
2. Tổng diện tích khu rừng phòng hộ sau điều chỉnh.
3. Cơ cấu diện tích các loại rừng theo chức năng phòng hộ của khu rừng sau điều

chỉnh.
III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH ĐIỀU 

CHỈNH TĂNG CỦA KHU RỪNG PHò Ng  Hộ ^
1. Chương trình bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng
2. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sinh vật gây 

hại rừng
3. Quản lý bảo tồn đa dạng sinh học và hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 

kết hợp
4. Chương trình nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo
5. Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí
6. Hoạt động phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
7. Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ các mục tiêu 

quản lý khu rừng
8. Chương trình theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, giám sát đa dạng sinh học
9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
10. Chương trình hợp tác quốc tế
11. Các chương trình hoạt động khác (nếu có)
IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, HOạ T ĐỘn G, D ự  á n  đ ố i  v ớ i  d iệ n  t íc h  

ĐIỀU CHỈNH GIẢM CỦA KHU Rừ n G p h ò n g  h ộ
Nêu khái quát dự kiến các chương trình, hoạt động, dự án thực hiện đối với phần 

diện tích điều chỉnh giảm của khu rừng phòng hộ (từ nguồn địa phương cung cấp).
V. k h á i  t o a n  v ố n  v à  n GUồ n  v ố N đ Ầu  Tư  đ ố i  Vớ i  p h ầ n  Diệ n

TÍCH ĐIỀU CHỈNH TĂNG CỦA KHU RỪNG PHÒNG HỘ
1. Tổng hợp nhu cầu vốn theo các chương trình, hoạt động đối với phần diện tích 

điều chỉnh tăng của khu rừng phòng hộ và phân kỳ đầu tư
2. Kinh phí thường xuyên phục vụ hoạt động bảo vệ, bảo tồn, phát triển rừng bền 

vững và nâng cao chức năng phòng hộ đối với phần diện tích điều chỉnh tăng của khu 
rừng phòng hộ
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3. Du kiên nguôn vôn: ngân sach nhà nuac, ODA, dich vu môi truàng rùng, xâ 
hôi hoa,...

4. Hiêu qua: môi truàng, xâ hôi, kinh tê
VI. GIAI PHAP THUC HIEN
VII. TÔ CHÜC THUC HIÉN
1. Ca quan chu tri, dan vi phôi hop
2. Tiên dô, lô trinh thuc hiên
3. Kiêm tra, giam sat và cap nhât phuang an
VIII. KÉT LUÂN VÀ KIÉN NGHI
1. Kêt luân
2. Kiên nghi

PHU LUC KÈM THEO



3. Tên thủ tục: Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Thủ tướng Chính 
phủ quyết định thành lập (5.000960)

3.1. T rình tự  thực hiện:

a) Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ

Chủ rừng nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện 
tử 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2025/TT- 
BNNMT đến Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ và trả lời ngay tính hợp lệ của 
thành phần hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường 
điện tử; trường hợp hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định, thông báo bằng văn 
bản cho cơ quan xây dựng phương án chuyển loại rừng và nêu rõ lý do.

b) Bước 2: Thẩm định

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm tổ chức thẩm định phương án chuyển loại rừng; trường 
hợp không đủ điều kiện, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thông báo bằng văn bản 
cho cơ quan xây dựng phương án chuyển loại rừng và nêu rõ lý do;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, Cục 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm hoàn thiện báo cáo thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường kèm theo hồ sơ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông 
tư số 16/2025/TT-BNNMT.

c) Bước 3: Quyết định phê duyệt

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trình của 
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem 
xét quyết định chuyển loại rừng.

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 
môi trường điện tử.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan xây dựng phương án chuyển loại rừng;

- Phương án chuyển loại rừng theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định 
số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

3.4. Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 
hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét quyết định chuyển loại 
rừng.

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Vườn quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
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- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với khu rừng do Thủ tướng Chính 
phủ thành lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý).

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Người có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt chuyển 
loại rừng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai: Không

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp 
và kiểm lâm.
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4. Tên thủ tục: Thành lập khu rừng đặc dụng có tầm quan trọng quốc 
gia hoặc nằm trên địa bàn nhiều tỉnh (5.000108)

4.1. T rình tự  thực hiện:

a) Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ

Chủ rừng nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện 
tử G1 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 16/2G25/TT- 
BNNMT đến Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ và trả lời ngay tính hợp lệ của 
thành phần hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trong thời hạn G1 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi 
trường điện tử; trường hợp hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định, thông báo 
bằng văn bản cho chủ rừng và nêu rõ lý do;

b) Bước 2: Thẩm định

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
có diện tích rừng thuộc khu rừng đặc dụng đề nghị thành lập và cơ quan, đơn vị 
có liên quan về phương án thành lập. Trong thời hạn G5 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản lấy ý kiến, cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả 
lời bằng văn bản;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của 
các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tổ chức thẩm định 
phương án thành lập;

Trong thời hạn G5 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, Cục 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm hoàn thiện báo cáo thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường hồ sơ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 
1Ó/2G25/TT-BNNMT;

c) Bước 3: Quyết định phê duyệt

Trong thời hạn G3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trình của 
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem 
xét quyết định thành lập khu rừng đặc dụng.

4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 
môi trường điện tử.

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: G1 bộ hồ sơ gồm:

- Tờ trình thành lập khu rừng đặc dụng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm;

- Phương án thành lập khu rừng đặc dụng theo Mẫu số G5 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Thông tư số 16/2G25/TT-BNNMT quy định về phân quyền, phân 
cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực 
lâm nghiệp và kiểm lâm;

- Bản đồ hiện trạng rừng của khu rừng dự kiến thành lập bằng bản số và 
bản giấy tỷ lệ 1:5.GGG hoặc 1:1G.GGG hoặc 1:25.GGG theo TCVN 11565:2G16 tùy
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theo quy mô diện tích của khu rừng, thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức 
năng (đối với khu rừng đặc dụng là vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên và khu 
bảo tồn loài - sinh cảnh);

- Báo cáo thẩm định phương án thành lập của Hội đồng thẩm định do Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập.

4.4. Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 
hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét quyết định thành lập 
khu rừng đặc dụng.

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Vườn quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với khu rừng do Thủ tướng Chính 
phủ thành lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý).

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

- Người có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt thành lập 
khu rừng đặc dụng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

4.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phương án thành lập khu rừng đặc dụng theo Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT.

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp 
và kiểm lâm
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PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP KHU RỪNG ĐẶC DỤNG
(Đối với khu rừng đặc dụng có tầm quan trọng quốc gia hoặc nằm trên địa bàn nhiều

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

MỞ ĐẦU
Khái quát chung về tầm quan trọng của các hệ sinh thái tự nhiên của khu rừng; 

các giá trị của nguồn gen sinh vật, đặc biệt là các loài đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm có 
phân bố tự nhiên trong khu vực này, hoặc là hành lang di chuyển của chúng. Nêu bật 
được sự cần thiết phải xây dựng phương án thành lập khu rừng.

Chương I 
CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Văn bản của Trung ương
2. Văn bản của địa phương
II. CĂN CỨ KHOA Họ C
Nêu các nghiên cứu khoa học có liên quan.
III. CƠ SỞ THỰC t iễ n  ̂
IV. CAM KẾT QUỐC TÉ
V. TÀI LIỆU SỬ DỤNG
1. Tài liệu liên quan đến hiện trạng sử dụng đất, sử dụng rừng, các chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
2. Các tài liệu điều tra chuyên đề của khu rừng
3. Bản đồ: bản đồ hiện trạng rừng và hiện trạng sử dụng đất, bản đồ giao đất, giao 

rừng, các loại bản đồ chuyên đề khác có liên quan
4. Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

có liên quan của quy hoạch tỉnh
5. Số liệu hiện trạng tài nguyên rừng, kế hoạch sử dụng đất của địa phương
6. Các tài liệu khác có liên quan

Chương II
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TÉ - XÃ HỘI• • 7 •

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐỊA HÌNH, KHÍ HẬU, THỦY VĂN VÀ THỔ NHƯỠNG
1. Vị trí địa lý, địa hình
2. Khí hậu
3. Thủy văn
4. Địa chất và thổ nhưỡng
II. DÂN SINH, KINH TÉ, XÃ HỘI
1. Dân số, dân tộc, lao động
2. Kinh tế: những hoạt động kinh tế chính của địa phương, thu nhập và đời sống 

của dân cư; những tác động ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học
3. Xã hội: thực trạng văn hóa, y tế, giáo dục và tri thức bản địa trong việc sử dụng 

gỗ, lâm sản ngoài gỗ của người dân địa phương
III. GIAO THÔNG
1. Hệ thống giao thông đường bộ trong khu vực

Mẫu số 05
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2. Hệ thống giao thông đường thủy
Phân tích, đánh giá những ảnh hưởng của hệ thống giao thông tới công tác bảo 

vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Chương III
HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG, SỬ DỤNG ĐẤT 

VÀ CÁC g iá  t r ị  Hệ  s in h  t h á i  r ừ n g

I. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ CÁC GIÁ TRỊ HỆ SINH THÁI 
RỪNG N À N Á I Ị Ệ

1. Hiện trạng diện tích, trạng thái, chất lượng các loại rừng
2. Đặc điểm các hệ sinh thái tự nhiên; tính kết nối của khu rừng với các hệ sinh 

thái tự nhiên khác
3. Các giá trị đa dạng sinh học của hệ sinh thái, loài, nguồn gen; các loài nguy 

cấp, quý, hiếm hoặc đặc hữu
4. Giá trị về cảnh quan, lịch sử, văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
5. Tiềm năng, giá trị phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và cung 

ứng dịch vụ môi trường rừng
II. HIỆN TRạ Ng  Sử  d ụ n g  đ ấ t
1. Thống kê hiện trạng sử dụng đất của các chủ quản lý
2. Phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước tại khu vực xây 

dựng phương án
III. ĐANH GIÁ SỰ ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ THÀNH LẬP KHU RỪNG 

ĐẶC DỤNG
Thuyết minh đánh giá sự đáp ứng các tiêu chí thành lập khu rừng đặc dụng theo 

quy định tại Điều 6 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Chương IV
MỤC TIÊU, PHẠM VI, RANH GIỚI VÀ NỘI DUNG THÀNH LẬP• 7 • 7 • •

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể
II. PHẠM VI, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU RỪNG
1. Ranh giới đề xuất khu rừng đặc dụng thể hiện trên bản đồ (tỷ lệ phù hợp)
2. Tổng diện tích khu rừng đặc dụng
3. Cơ cấu và xác định phân khu: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục 

hồi sinh thái, phân khu dịch vụ, hành chính
4. Xác định vùng đệm theo quy định tại khoản 25 Điều 2 Luật Lâm nghiệp và các

chương trình hoạt động, dự án ổn định đời sống dân cư vùng đệm, giải pháp thực hiện, 
tổ chức quản lý

III. PHÂN KHU CHỨC NĂNG CỦA KHU RỪNG ĐẶC DỤNG
1. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: xác định theo tiêu chí quy định tại điểm a khoản 

9 Điều 9 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, được sửa đổi bổ sung tại 
khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.
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2. Phân khu phục hồi sinh thái: xác định theo tiêu chí quy định tại điểm b khoản 
9 Điều 9 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, được sửa đổi bổ sung tại 
khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

3. Phân khu dịch vụ, hành chính: xác định theo tiêu chí quy định tại điểm c khoản 
9 Điều 9 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 4 Điều1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ.

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, HOẠT ĐỘNG
1. Chương trình bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng
2. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sinh vật gây 

hại rừng
3. Quản lý bảo tồn đa dạng sinh học
a) Đa dạng thực vật rừng
b) Đa dạng động vật rừng
c) Cứu hộ, phát triển sinh vật
d) Chương trình bảo tồn nguồn gen sinh vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm
đ) Danh mục loài thực vật rừng, động vật rừng đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm
4. Chương trình nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo
5. Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí
6. Hoạt động phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
7. Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ các mục tiêu 

quản lý khu rừng
8. Chương trình theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, giám sát đa dạng sinh học
9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
10. Chương trình hợp tác quốc tế
11. Chương trình ổn định đời sống dân cư vùng đệm
12. Các chương trình hoạt động khác (nếu có)
V. KHÁI TOÁN v ố n  VÀ n Gu ồ n  v ố n  Đầ u  t ư
1. Tổng hợp nhu cầu vốn theo các chương trình, hoạt động của phương án thành 

lập khu rừng đặc dụng và phân kỳ đầu tư
2. Kinh phí thường xuyên phục vụ hoạt động bảo vệ, bảo tồn, phát triển rừng bền

vững
3. Dự kiến nguồn vốn: ngân sách nhà nước, ODA, dịch vụ môi trường rừng, xã 

hội hóa,...
4. Hiệu quả: môi trường, xã hội, kinh tế
VI. Giả i  p h á p  t h ỰC h iệ n
VII. TỔ CHỨC THỰC h iệ n
1. Cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp
2. Tiến độ, lộ trình thực hiện
3. Kiểm tra, giám sát và cập nhật phương án
VIII. KẾT LUẬN VÀ Ki En  n Gh Ị
1. Những nội dung cơ bản có tính chất tổng hợp nhất đã được xác định trong 

phương án. Việc thực hiện phương án sẽ đạt được những kết quả mong muốn.
2. Để thực hiện phương án đạt mục tiêu đề ra, những vấn đề khó khăn phải kiến 

nghị với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ hoặc cần phải bổ sung cơ chế, chính 
sách.

PHỤ LỤC
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5. Tên thủ tục: Thành lập khu rừng phòng hộ có tầm quan trọng quốc 
gia hoặc nằm trên địa bàn nhiều tỉnh (5.000111)

5.1. T rình tự  thực hiện:

a) Bước 1 : Nộp, tiếp nhận hồ sơ

Chủ rừng nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện 
tử 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 16/2025/TT- 
BNNMT đến Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ và trả lời ngay tính hợp lệ của 
thành phần hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi 
trường điện tử; trường hợp hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định, thông báo 
bằng văn bản cho chủ rừng và nêu rõ lý do;

b) Bước 2: Thẩm định

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
có diện tích rừng thuộc khu rừng phòng hộ đề nghị thành lập và cơ quan, đơn vị 
có liên quan về phương án thành lập. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản lấy ý kiến, cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả 
lời bằng văn bản;

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của 
các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tổ chức thẩm định 
phương án thành lập;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, Cục 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm hoàn thiện báo cáo thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường hồ sơ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư số 
16/2025/TT-BNNMT;

c) Bước 3: Quyết định phê duyệt

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trình của 
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem 
xét quyết định thành lập khu rừng phòng hộ.

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 
môi trường điện tử.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:

- Tờ trình thành lập khu rừng phòng hộ của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm;

- Phương án thành lập khu rừng phòng hộ theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT;

- Bản đồ hiện trạng rừng của khu rừng dự kiến thành lập bằng bản số và 
bản giấy tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000 hoặc 1:25.000 theo TCVN 11565:2016 tùy 
theo quy mô diện tích của khu rừng.
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- Báo cáo thẩm định phương án thành lập của Hội đồng thẩm định do Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập.

5.4. Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ 
hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét quyết định thành lập 
khu rừng phòng hộ.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Vườn quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với khu rừng do Thủ tướng Chính 
phủ thành lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý).

5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.
- Người có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt thành lập 
khu rừng phòng hộ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

5.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phương án thành lập khu rừng phòng hộ theo Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành 
kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT.

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp 
và kiểm lâm.
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PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP KHU RỪNG PHÒNG HỘ
(Đối với khu rừng phòng hộ có tầm quan trọng quốc gia hoặc nằm trên địa bàn nhiều

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

MỞ ĐẦU
Khái quát chung về tầm quan trọng của hệ sinh thái rừng trong các chức năng 

bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc 
hóa; chắn gió, chắn cát bay; chắn sóng, lấn biển. Nêu bật được sự cần thiết phải xây 
dựng phương án thành lập khu rừng.

Chương I 
CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Văn bản của Trung ương
2. Văn bản của địa phương
II. CĂN CỨ KHOA HỌC
Nêu các nghiên cứu khoa học có liên quan.
III. CƠ SỞ THỰC t iễ n  ̂
IV. CAM KẾT QUỐC TÉ
V. TÀI LIỆU SỬ DỤNG
1. Tài liệu liên quan đến hiện trạng sử dụng đất, sử dụng rừng, các chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
2. Các tài liệu điều tra chuyên đề của khu rừng
3. Bản đồ: bản đồ hiện trạng rừng và hiện trạng sử dụng đất, bản đồ giao đất, giao 

rừng, các loại bản đồ chuyên đề khác có liên quan
4. Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 

có liên quan của quy hoạch tỉnh
5. Số liệu hiện trạng tài nguyên rừng, kế hoạch sử dụng đất của địa phương
6. Các tài liệu khác có liên quan.

Chương II
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TÉ - XÃ HỘI• • 7 •

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐỊA HÌNH, KHÍ HẬU, THỦY VĂN VÀ THỔ NHƯỠNG
1. Vị trí địa lý, địa hình
2. Khí hậu
3. Thủy văn
4. Địa chất và thổ nhưỡng
II. DÂN SINH, KINH TÉ, XÃ HỘI
1. Dân số, dân tộc, lao động
2. Kinh tế: những hoạt động kinh tế chính của địa phương, thu nhập và đời sống 

của dân cư; những tác động ảnh hưởng đến tài nguyên rừng và đa dạng sinh học
3. Xã hội: thực trạng văn hóa, y tế, giáo dục và tri thức bản địa trong việc sử dụng 

gỗ, lâm sản ngoài gỗ của người dân địa phương
III. GIAO Th ô n g
1. Hệ thống giao thông đường bộ trong khu vực

Mẫu số 06
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2. Hệ thống giao thông đường thủy
Phân tích, đánh giá những ảnh hưởng của hệ thống giao thông tới công tác bảo 

vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và khả năng phòng hộ của khu rừng.

Chương III
HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG, SỬ DỤNG đ ấ t

VÀ Cá c  g iá  t r ị  Hệ  s in h  t h á i  r ừ n g

I. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ CÁC GIÁ TRỊ HỆ SINH THÁI 
RỪNG ẠN À N Á I Ị Ệ

1. Hiện trạng diện tích, trạng thái, chất lượng các loại rừng
2. Đặc điểm các hệ sinh thái tự nhiên; tính kết nối của khu rừng với các hệ sinh 

thái tự nhiên khác
3. Các giá trị đa dạng sinh học của hệ sinh thái, loài, nguồn gen; các loài nguy 

cấp, quý, hiếm hoặc đặc hữu
4. Tiềm năng, giá trị cung ứng dịch vụ môi trường rừng, cảnh quan, lịch sử, văn 

hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
5. Các chức năng phòng hộ quan trọng và bảo vệ cảnh quan, môi trường
II. HIỆN TRạ NG Sử  Dụ Ng  đ ấ t
1. Thống kê hiện trạng sử dụng đất của các chủ quản lý
2. Phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước tại khu vực xây 

dựng phương án
" III. đ a n h  g iá  SỰ đ á p  ứ n g  c á c  t iê u  c h í  t h à n h  Lậ p  k h u  r ừ n g

PHÒNG HỘ
Thuyết minh đánh giá sự đáp ứng các tiêu chí thành lập khu rừng phòng hộ theo 

quy định tại Điều 7 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Chương IV
MỤC TIÊU, PHẠM VI, RANH GIỚI VÀ NỘI DUNG THÀNH LẬP• 7 • 7 • •

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể
II. PHẠM VI, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU RỪNG
1. Ranh giới đề xuất khu rừng phòng hộ thể hiện trên bản đồ (tỷ lệ phù hợp)
2. Tổng diện tích khu rừng phòng hộ
3. Cơ cấu diện tích các loại rừng theo chức năng phòng hộ
III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, HOẠT đ ộ n g
1. Chương trình bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng
2. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sinh vật gây 

hại rừng
3. Quản lý bảo tồn đa dạng sinh học và hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 

kết hợp
4. Chương trình nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo
5. Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí
6. Hoạt động phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
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7. Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ các mục tiêu 
quản lý khu rừng

8. Chương trình theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, giám sát đa dạng sinh học
9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
10. Chương trình hợp tác quốc tế
11. Các chương trình hoạt động khác (nếu có)
IV. KHÁI TOAN VỐN VÀ NGUồ N v ố n  đ ầ u  t ư
1. Tổng hợp nhu cầu vốn theo các chương trình, hoạt động của phương án thành 

lập khu rừng phòng hộ và phân kỳ đầu tư
2. Kinh phí thường xuyên phục vụ hoạt động bảo vệ, khai thác, phát triển rừng 

bền vững và nâng cao chức năng phòng hộ của khu rừng
3. Dự kiến nguồn vốn: ngân sách nhà nước, ODA, dịch vụ môi trường rừng, xã 

hội hóa,...
4. Hiệu quả: môi trường, xã hội, kinh tế
V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
VI. TỔ CHỨC THựC h iệ n
1. Cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp
2. Tiến độ, lộ trình thực hiện
3. Kiểm tra, giám sát và cập nhật phương án
VII. KẾT l Uậ N v à  k iế n  n g h ị
1. Những nội dung cơ bản có tính chất tổng hợp nhất đã được xác định trong 

phương án. Việc thực hiện phương án sẽ đạt được những kết quả mong muốn.
2. Để thực hiện phương án đạt mục tiêu đề ra, những vấn đề khó khăn phải kiến 

nghị với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ hoặc cần phải bổ sung cơ chế, chính sách.

PHỤ LỤC
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6. Tên thủ tục: Đóng, mở cửa rừng tự  nhiên trên  phạm vi 02 tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương trở  lên (5.000112)

6.1. Trình tự  thực hiện:

- Bước 1: Lấy ý kiến về Đề án đóng, mở cửa rừng tự nhiên
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

cơ quan, đơn vị có liên quan về Đề án đóng, mở cửa rừng tự nhiên; trong thời hạn 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, cơ quan, đơn vị được 
lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

- Bước 2: Thẩm định

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của 
cơ quan, đơn vị, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tổ chức thẩm định đề án đóng, mở 
cửa rừng tự nhiên.

- Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ Đề án
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, Cục 

Lâm nghiệp và Kiểm lâm hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường.

- Bước 4: Trình ban hành Quyết định phê duyệt

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Cục 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, 
quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên trên phạm vi 02 tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương trở lên. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quyết 
định đóng, mở cửa rừng tự nhiên qua môi trường điện tử.

6.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc 
qua môi trường điện tử.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Tờ trình của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm;

- Văn bản đề nghị đóng, mở cửa rừng tự nhiên của tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương;

- Đề án đóng, mở cửa rừng tự nhiên trên phạm vi 02 tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 
156/2018/Nđ -CP.

6.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày Cục Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm lấy ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan về 
Đề án đóng, mở cửa rừng tự nhiên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem 
xét, quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên trên phạm vi 02 tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương trở lên.

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cục Lâm nghiệp và Kiểm
lâm.
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6.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Người có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định phê duyệt đóng, mở cửa rừng tự nhiên trên phạm vi 02 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

6.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:
Đề án đóng, mở cửa rừng tự nhiên trên phạm vi 02 tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 156/2018/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có); không.

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

- Thông tư số 16/2025/TT-NNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định 
thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm.
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7. Tên thủ tục: Điều chỉnh phân khu chức năng khu rừng đặc dụng có 
tầm  quan trọng quốc gia hoặc nằm trên  địa bàn nhiều tỉnh thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường quản lý

7.1. Trình tự  thực hiện:

a) Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ

Chủ rừng nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường 
điện tử 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư số 
16/2025/TT-BNNMT đến Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm kiểm tra hồ sơ và trả lời ngay tính hợp lệ 
của thành phần hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trong thời hạn 01 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc 
qua môi trường điện tử; trường hợp hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định, 
thông báo bằng văn bản cho chủ rừng và nêu rõ lý do;

b) Bước 2: Thẩm định

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm tổ chức thẩm định phương án điều chỉnh phân khu chức 
năng của khu rừng đặc dụng theo tiêu chí của từng phân khu chức năng; trường 
hợp không đủ điều kiện, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thông báo bằng văn bản 
cho chủ rừng và nêu rõ lý do;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thẩm định, Cục 
Lâm nghiệp và Kiểm lâm hoàn thiện báo cáo thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường hồ sơ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 6 Thông tư số 
16/2025/TT-BNNMT;

c) Bước 3: Quyết định phê duyệt

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ trình của 
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem 
xét quyết định điều chỉnh phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng.

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 
môi trường điện tử.

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Hồ sơ của chủ rừng, gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh phân khu chức năng khu rừng đặc dụng của 
chủ rừng;

- Phương án điều chỉnh phân khu chức năng khu rừng đặc dụng của chủ 
rừng theo Mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-
Bn Nm T;

- Bản đồ hiện trạng rừng trước khi điều chỉnh và bản đồ hiện trạng rừng 
khu rừng đặc dụng dự kiến sau khi điều chỉnh bằng bản số và bản giấy tỷ lệ 1:5.000
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hoặc 1:10.000 hoặc 1:25.000 theo TCVN 11565:2016 tùy theo quy mô diện tích 
của khu rừng, thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng.

b) Hồ sơ trình của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, gồm:

- Tờ trình điều chỉnh phân khu chức năng khu rừng đặc dụng của Cục Lâm 
nghiệp và Kiểm lâm;

- Dự thảo quyết định điều chỉnh phân khu chức năng khu rừng đặc dụng;
- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường thành lập;

- Văn bản đề nghị điều chỉnh phân khu chức năng khu rừng đặc dụng của 
chủ rừng;

- Phương án điều chỉnh phân khu chức năng khu rừng đặc dụng của chủ 
rừng theo Mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT- 
Bn Nm T;

- Bản đồ hiện trạng rừng trước khi điều chỉnh và bản đồ hiện trạng rừng 
khu rừng đặc dụng dự kiến sau khi điều chỉnh bằng bản số và bản giấy tỷ lệ 1:5.000 
hoặc 1:10.000 hoặc 1:25.000 theo TCVN 11565:2016 tùy theo quy mô diện tích 
của khu rừng, thể hiện rõ phạm vi, ranh giới, phân khu chức năng.

7.4. Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét quyết định điều chỉnh phân 
khu chức năng của khu rừng đặc dụng.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Vườn quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

7.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.

- Người có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt điều 
chỉnh phân khu chức năng khu rừng đặc dụng của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường.

7.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phương án điều chỉnh phân khu chức năng khu rừng đặc dụng của chủ rừng 
theo Mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT.

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;
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- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp 
và kiểm lâm.
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PHƯƠNG ÁN
ĐIỀU CHỈNH PHÂN KHU CHỨC NĂNG CỦA KHU RỪNG ĐẶC DỤNG

(Đối với khu rừng đặc dụng có tầm quan trọng quốc gia hoặc nằm trên địa bàn nhiều 
tỉnh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý)

MỞ ĐẦU
Khái quát chung và nêu bật được sự cần thiết phải xây dựng phương án điều chỉnh 

khu rừng.
Chương I 

CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Văn bản của Trung ương
2. Văn bản của địa phương
II. CĂN CỨ KHOA Họ C
Nêu các nghiên cứu khoa học có liên quan.
III. CƠ SỞ THỰC TIỄN
IV. TÀI LIỆU SỬ DỤNG
1. Tài liệu liên quan đến hiện trạng sử dụng rừng, đất rừng đặc dụng
2. Các tài liệu điều tra chuyên đề của khu rừng
3. Bản đồ: bản đồ hiện trạng rừng và hiện trạng sử dụng đất, bản đồ giao đất, giao 

rừng, các loại bản đồ chuyên đề khác có liên quan
4. Các tài liệu khác có liên quan.

Chương II
HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG, SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ CÁC Giá  t r ị  Hệ  s in h  t h á i  r ừ n g  đ ố i  v ớ I d iệ n  t íc h  đ ề
R n g h ị  d iệ n  í

ĐIỀU CHỈNH PHÂN KHU CHỨC Nă n g  c ủ a  k h u  r ừ n g  đ ặ c  d ụ n g

I. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ CÁC GIÁ TRỊ HỆ SINH THÁI 
RỪNG ẠN À N Á I Ị Ệ

1. Hiện trạng diện tích, trạng thái, chất lượng các loại rừng
2. Đặc điểm các hệ sinh thái tự nhiên; tính kết nối của khu rừng với các hệ sinh 

thái tự nhiên khác
3. Các giá trị đa dạng sinh học của hệ sinh thái, loài, nguồn gen; các loài nguy 

cấp, quý, hiếm hoặc đặc hữu
4. Giá trị về cảnh quan, lịch sử, văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí
5. Tiềm năng, giá trị phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và cung 

ứng dịch vụ môi trường rừng
II. HIỆN TRạ Ng  Sử  d ụ n g  đ ấ t  ̂
1. Thống kê hiện trạng sử dụng đất đối với phần diện tích điều chỉnh
2. Phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước tại khu vực xây 

dựng phương án điều chỉnh
" III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ DIỆN TÍCH, RANH GIỚI THEO 

PHÂN KHU CHỨC NĂNG CỦA KHU RỪNG ĐẶC DỤNG GẮN VỚI MỤC 
TIÊU, CHỨC NĂNG CỦA KHU RỪNG

Mẫu số 09
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1. Đánh giá kết quả chính đạt được trong quá trình quản lý khu rừng theo phân 
khu chức năng

2. Phân tích tồn tại, hạn chế trong quá trình quản lý khu rừng theo phân khu chức
năng

Chương III
MỤC TIÊU, PHẠM VI, RANH GIỚI CỦA KHU RỪNG ĐẶC DỤNG 

SAU ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘI DUNG ĐIỀU CHỉn H

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể
II. PHẠM VI, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU RỪNG
1. Phạm vi, ranh giới, diện tích các phân khu chức năng của khu rừng đặc dụng 

sau điều chỉnh thể hiện trên bản đồ (tỷ lệ phù hợp).
2. Thống kê diện tích, vị trí điều chỉnh giữa các phân khu chức năng.
3. Thuyết minh chi tiết lý do điều chỉnh của từng khu vực, bảo đảm việc điều 

chỉnh tuân thủ tiêu chí của từng phân khu chức năng theo quy định tại điểm a, điểm b, 
điểm c khoản 9 Điều 9 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính 
phủ.

III. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SAU ĐIỀU CHỈNH
1. Định hướng cụ thể các chương trình, hoạt động cụ thể đối với từng phân khu 

chức năng của khu rừng đặc dụng
2. Giải pháp thực hiện
IV. KHÁI TOÁN VỐN VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
1. Tổng hợp nhu cầu vốn theo các chương trình, hoạt động phục vụ công tác quản 

lý khu rừng đặc dụng sau điều chỉnh phân khu chức năng và phân kỳ đầu tư
2. Kinh phí thường xuyên phục vụ hoạt động bảo vệ, bảo tồn, phát triển rừng bền 

vững khu rừng đặc dụng sau điều chỉnh phân khu chức năng
3. Dự kiến nguồn vốn: ngân sách nhà nước, ODA, dịch vụ môi trường rừng, xã 

hội hóa,.
4. Hiệu quả: môi trường, xã hội, kinh tế
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp
2. Tiến độ, lộ trình thực hiện
3. Kiểm tra, giám sát và cập nhật phương án
VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN n Gh Ị
1. Kết luận
2. Kiến nghị

PHỤ LỤC KÈM THEO
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8. Tên thủ  tục: Phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền 
vững của chủ rừng là tổ chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ (1.000099)

8.1. Trình tự  thực hiện:
- Bước 1 : Gửi hồ sơ
Chủ rừng nộp O1 bộ hồ sơ đến bộ, cơ quan ngang bộ hoặc đơn vị, cơ quan 

chuyên môn có chức năng trực thuộc được bộ, cơ quan ngang bộ ủy quyền (cơ 
quan có thẩm quyền) trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi 
trường điện tử.

- Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ
Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy 

đủ của thành phần hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp; thời hạn không quá O1 ngày 
làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính 
hoặc qua môi trường điện tử, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông 
báo cho chủ rừng và nêu rõ lý do.

- Bước 3: Lấy ý kiến phương án quản lý rừng bền vững
Trong thời hạn O3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Cơ quan 

có thẩm quyền lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi chủ 
rừng được nhà nước giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan về nội dung phương án; trường hợp chủ rừng thuộc bộ, 
cơ quan ngang bộ khác thì lấy thêm ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Bước 4: Trả lời ý kiến về phương án quản lý rừng bền vững
Trong thời hạn G5 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.
- Bước 5: Tổng hợp ý kiến, trình ban hành Quyết định

Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản 
của các cơ quan, địa phương, cơ quan của người có thẩm hoàn thiện báo cáo kết 
quả thẩm định theo Mẫu số O6 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 
16/2G25/TT-NNMT; trình người có thẩm quyền theo quy định phê duyệt phương 
án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số O7 Phụ lục III hoặc phê duyệt điều chỉnh 
phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số OS Phụ lục III ban hành kèm theo 
Thông tư số 16/2O25/TT-NNMT và trả kết quả cho chủ rừng trực tiếp tại bộ phận 
một cửa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường điện tử.

Trường hợp không phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng bền 
vững phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc 
qua môi trường điện tử.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: O1 bộ hồ sơ, gồm:
- Bản chính Tờ trình đề nghị phê duyệt hoặc điều chỉnh phê duyệt phương 

án quản lý rừng bền vững theo theo Mẫu số G4 hoặc Mẫu số G5 Phụ lục III ban 
hành kèm theo Thông tư số 16/2G25/TT-NNMT;

- Phương án quản lý rừng bền vững theo Mẫu số G1 Phụ lục III và Phụ lục
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IV ban hành kèm theo Thông tư số 16/2025/TT-NNMT;
- Bản sao các loại bản đồ:
+ Bản đồ hiện trạng rừng theo TCVN 11565:2016;
+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường;
- Bản đồ quản lý rừng bền vững được áp dụng theo TCVN 11566:2016 thể 

hiện diện tích các loại rừng được quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng, bảo tồn đa 
dạng sinh học, cơ sở hạ tầng lâm sinh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo 
kế hoạch quản lý rừng bền vững của chủ rừng.

- Tỷ lệ bản đồ 1:5.000 hoặc 1:10.000 hoặc 1:25.000 hoặc 1:50.000 do chủ 
rừng quyết định phù hợp với quy mô diện tích của khu rừng.

8.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ.

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ rừng là tổ chức trực thuộc 
các bộ, cơ quan ngang bộ

8.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ, cơ quan ngang bộ chủ quản 

hoặc đơn vị, cơ quan chuyên môn có chức năng trực thuộc được bộ, cơ quan ngang 
bộ ủy quyền.

- Người có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh phê duyêt phương án quản lý rừng 

bền vững theo Mẫu số 07 hoặc Mẫu số 08 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông 
tư số 16/2025/TT -NNMT;

8.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.
8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:
Phương án theo Mẫu số 01 Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Thông tư số 16/2025/TT-NNMT.
8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có); không.
8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Thông tư số 16/2025/TT-NNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phân quyền, phân cấp, phân định 
thẩm quyền quản lý nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và 
kiểm lâm.
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Mẫu số 01

PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
(đối với chủ rừng là tổ chức)

Phần 1
NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

M Ở ĐẦU

1. Khái quát chung về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng đảm bảo 
mục đích sử dụng rừng

2. Sự cần thiết phải xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền 
vững (sau đây viết tắt là phương án)

3. Các nội dung khác có liên quan (nếu có).

Chương I 
CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

I. CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC
1. Văn bản quy phạm pháp luật của trung ương
2. Văn bản của địa phương
II. CAM KẾT QUỐC TẾ
III. TÀI LIỆU SỬ DỤNG
1. Tài liệu dự án, đề án, quyết định thành lập, giao nhiệm vụ cho chủ rừng
2. Các tài liệu điều tra chuyên đề của khu rừng
3. Bản đồ: bản đồ hiện trạng rừng và hiện trạng sử dụng đất, bản đồ giao 

đất, giao rừng, các loại bản đồ chuyên đề khác có liên quan
4. Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh
5. Số liệu hiện trạng tài nguyên rừng, kế hoạch sử dụng đất của đơn vị

Chương II
ĐẶC ĐIỂM  HIỆN TRẠNG CỦA ĐƠN VỊ

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị (chủ rừng):....................................................................................
2. Địa chỉ (trụ sở làm việc của chủ rừng): x ã ............... ; t ỉn h .................;
3. Quyết định thành lập, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ rừng hoặc 

Giấy đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật
4. Cơ cấu tổ chức của đơn vị
Nhận xét: Đặc điểm chung của đơn vị.
II. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, đ ỊA h ì n h , k h í  h ậ u , t h ủ y  v ă n  v à  t h ổ  

NHƯỠNG
1. Vị trí địa lý (tiếp giáp: Đông, Tây, Nam, Bắc);
2. Khí hậu
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3. Thủy văn
4. Địa hình, địa chất và thổ nhưỡng
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi 

xây dựng và thực hiện phương án.
III. DÂN SINH, K In H t ế , Xã  h ộ i
1. Dân số, dân tộc, lao động
2. Kinh tế: Những hoạt động kinh tế chính, thu nhập đời sống của dân cư
3. Xã hội: Thực trạng giáo dục văn hóa...
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi 

xây dựng và thực hiện phương án. 
iV. GIAO THÔNG
1. Hệ thống giao thông đường bộ trong khu vực
2. Hệ thống giao thông đường thủy
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi 

xây dựng và thực hiện phương án.
V. DỊCH VỤ M ÔI TRƯỜNG RỪNG
1. Những loại dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải 

trí mà đơn vị đang triển khai, thực hiện
2. Đánh giá tiềm năng cung cấp các loại dịch vụ môi trường, du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng, giải trí
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi 

xây dựng và thực hiện phương án.
VI. HIỆN TRạ Ng  Sử  d ụ n g  đ ấ t
1. Thống kê hiện trạng sử dụng đất của đơn vị chủ rừng
2. Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, tình hình quản lý, sử dụng đất
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nội dung cần quan tâm, chú ý khi

xây dựng và thực hiện phương án.
VII. HIỆN t r Ạn g  tÀ i  n g u y ê n  r ừ n g
1. Hiện trạng diện tích, trạng thái, chất lượng các loại rừng thuộc phạm vi 

quản lý của chủ rừng
2. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân các loại rừng
3. Hiện trạng phân bố lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược liệu)
Nhận xét: Hiện trạng tài nguyên rừng có những ảnh hưởng thuận lợi, khó 

khăn đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
VIII. HIỆN t Rạ n G C ơ  Sở  Vậ t  c h ấ t , CAc  c h ư ơ n g  t r ì n h , 

d ự  Án  đ ã  t h ự c  h i ệ n
1. Thống kê số lượng, diện tích văn phòng, nhà, xưởng, trạm... hiện có của 

đơn vị theo các nguồn vốn đầu tư
2. Thống kê số lượng phương tiện, thiết bị...của chủ rừng
3. Kết quả các chương trình, dự án đã và đang thực hiện
Nhận xét: Thực trạng cơ sở hạ tầng có những thuận lợi, khó khăn đối với 

công tác quản lý và các hoạt động của đơn vị
IX. Đá Nh  g i á  c ô n g  t á c  q u ả n  l ý  b ả o  v ệ , p h á t  t r i ể n  

r ừ n g , b ả o  t ồ n  đ a  d ạ n g  s i n h  h ọ c
1. Quản lý rừng tự nhiên
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2. Quản lý rừng trồng
3. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và sâu bệnh gây hại

rừng
4. Quản lý lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cả cây dược liệu)
5. Quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học
a) Đa dạng thực vật rừng
b) Đa dạng động vật rừng
c) Cứu hộ, phát triển sinh vật
d) Danh lục loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; những 

loài đặc hữu.
6. Công tác quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học
Nhận xét: Những ưu điểm, tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển 

rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
IX-A. PHÂN Kh u  c h ứ c  n ă n g  c ủ a  k h u  r ừ n g  đ ặ c  d ụ n g  (áp

dụng đối với chủ quản lý rừng đặc dụng)
1. Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
2. Phân khu phục hồi sinh thái
3. Phân khu dịch vụ, hành chính
4. Vùng đệm: Diện tích, hiện trạng vùng đệm ngoài, vùng đệm trong (nếu

có)
Nhận xét: Thực trạng phân khu, vùng đệm có những thuận lợi, khó khăn 

đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các hoạt động 
của đơn vị.

IX-B. XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG PHÒNG HỘ CỦA RỪNG (áp dụng 
đối với chủ rừng quản lý rừng phòng hộ)

Căn cứ tiêu chí rừng phòng hộ, chủ rừng xác định chứng năng phòng hộ 
của rừng và xác định diện tích của từng loại rừng được giao, gồm:

1. Diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn...ha (rừng tự nhiên...ha; rừng 
trồng...ha)

2. Diện tích rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư... ha (rừng tự 
nhiên ...ha; rừng trồng...ha)

3. Diện tích rừng phòng hộ biên giới ... ha (rừng tự nhiên...ha; 
rừng trồng...ha)

4. Diện tích rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay... ha (rừng tự nhiên ...ha; 
rừng trồng...ha)

5. Diện tích rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển ... ha (rừng tự nhiên...ha; 
rừng trồng...ha)

Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn.
IX-C. KÉT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHỦ RỪNG 

TRONG BA (03) NĂM LIÊN TIÉP LIỀN KỀ (áp dụng đối với chủ rừng 
quản lý rừng sản xuất)

Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn.
IX-D. KÉT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM  VỤ CÔNG ÍCH  CỦA CHỦ 

RỪNG TRONG BA (03) NĂM LIÊN TIÉP LIỀN KÉ (áp dụng đối với chủ
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rừng quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ)
1. Về thực hiện phân loại đơn vị sự nghiệp công.
2. Hạng mục các nguồn kinh phí của chủ rừng: Nguồn từ ngân sách nhà 

nước, nguồn thu từ phí, lệ phí, nguồn thu từ liên kết, liên doanh, nguồn thu từ dịch 
vụ môi trường rừng, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học, nguồn thu khác...

3. Hạng mục các nguồn chi của chủ rừng: chi lương, chi cho các hoạt động 
bảo vệ, phát triển rừng...chi khác theo quy định.

Chương III
MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HIỆU QUẢ PHƯƠNG ÁN

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM  VI QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu về kinh tế
b) Mục tiêu về môi trường
c) Mục tiêu về xã hội
II. KẾ HOẠCH SỬ d ụ n g  đ ấ t
Mô tả kế hoạch sử dụng đất của chủ rừng.
III. XÁC ĐỊNH Kh U v ự c  l o ạ i  TRừ  v à  k h u  V ự c  t ổ  c h ứ c  

SẢN XUẤT, K In H d o a n h  r ừ n g  (áp dụng đối với chủ quản lý rừng sản 
xuất)

1. Khu vực loại trừ (khu vực rừng cần đưa vào quản lý, bảo vệ, hạn chế 
hoặc không khai thác lâm sản).

2. Khu vực rừng đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (nếu có).
3. Khu vực rừng, đất lâm nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh rừng hướng 

đến cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
Iv . KẾ h o Ạc h  Kh o a n  r ừ n G, v ư ờ n  c â y  v à  d i ệ n  t í c h  m ặ t

NƯỚC CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG CƯ  TRÚ HỢP PHÁP TẠI 
ĐỊA PHƯƠNG;Ề CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Ề

1. Kế hoạch khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước.
a) Khoán ổn định.
b) Khoán công việc, dịch vụ .. .vv.
2. Kế hoạch, nội dung thực hiện đồng quản lý (nếu có).
V. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN, SỬ DỤNG 

RỪNG BỀN VỮNG, BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ề
1. Kế hoạch bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.
a) Bảo vệ rừng: bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có: .... ha, trong đó:
- Rừng đặc dụng: ...ha (rừng tự nhiên...ha; rừng trồng...ha).
- Rừng phòng hộ (nếu có): ...ha (rừng tự nhiên ...ha; rừng trồng ...ha).
- Rừng sản xuất (nếu có): ...ha (rừng tự nhiên ...ha; rừng trồng ...ha).
b) Kế hoạch xây dựng phương án bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy

rừng.
c) Kế hoạch phòng trừ sinh vật gây hại rừng.
d) Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, cứu hộ, tái thả động vật rừng và khu
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rừng có giá trị về sinh thái, môi trường, ý nghĩa về văn hóa, xã hội.
2. Kế hoạch phát triển rừng.
a) Kế hoạch phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ.
- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung.
- Làm giàu rừng.
- Trồng rừng mới, chăm sóc rừng.
b) Kế hoạch phát triển rừng sản xuất.
- Phát triển rừng tự nhiên.
+ Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung;
+ Nuôi dưỡng, làm giàu rừng;
- Phát triển rừng trồng.
+ Lựa chọn loài cây trồng;
+ Sản xuất cây con;
+ Trồng rừng mới;
+ Trồng lại rừng sau khai thác;
+ Chăm sóc, nuôi dưỡng rừng trồng.
- Phát triển lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược liệu)
3. Khai thác lâm sản (nếu có)
a) Kế hoạch khai thác lâm sản rừng đặc dụng.
- Khai thác rừng trồng thực nghiệm, nghiên cứu, khoa học.
- Khai thác tận dụng, tận thu lâm sản.
b) Kế hoạch khai thác lâm sản rừng phòng hộ.
- Khai thác tận dụng, tận thu gỗ.
- Khai thác gỗ rừng trồng.
- Khai thác lâm sản ngoài gỗ.
c) Kế hoạch khai thác lâm sản rừng sản xuất.
- Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên.
+ Khai thác tận dụng, tận thu gỗ rừng tự nhiên.
+ Khai thác lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược liệu).
- Khai thác lâm sản trong rừng sản xuất là rừng trồng.
+ Khai thác gỗ rừng trồng.
+ Khai thác tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng.
+ Khai thác lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược liệu).
d) Những cơ sở và kỹ thuật xây dựng kế hoạch khai thác.
- Xác định chu kỳ khai thác theo loài cây.
- Chọn đối tượng rừng đưa vào khai thác.
- Tỷ lệ lợi dụng gỗ, củi.
- Loại sản phẩm, quy cách sản phẩm.
- Kỹ thuật và công nghệ theo tiêu chuẩn khai thác tác động thấp.
- Xây dựng kế hoạch cho một chu kỳ: trình tự đưa các lô rừng vào khai thác 

bảo đảm ổn định trong chu kỳ, xác định cụ thể địa danh, diện tích, sản lượng khai 
thác.

đ) Công nghệ khai thác: công nghệ sử dụng, kỹ thuật mở đường vận xuất, 
vận chuyển (chiều rộng đường, mật độ đường, cự ly giữa các tuyến), kỹ thuật khai 
thác, an toàn lao động theo kỹ thuật khai thác tác động thấp.
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e) Tổ chức khai thác, tiêu thụ sản phẩm.
- Tự tổ chức khai thác hoặc bán cây đứng cho đơn vị khai thác.
- Tiêu thụ gỗ (tiêu thụ trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh), hoặc tự tổ chức chế biến.
4. Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo nguồn nhân lực.
a) Danh mục, kế hoạch triển khai các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu 

khoa học.
b) Nhu cầu và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.
5. Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
a) Dự kiến các địa điểm, khu vực tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải 

trí. , , ,
b) Các phương thức tổ chức thực hiện bao gồm: tự tổ chức; liên kết với các 

tổ chức, cá nhân và cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng tổ chức du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

c) Khu vực dự kiến xây dựng, bố trí các công trình phục vụ du lịch sinh 
thái, nghỉ dưỡng, giải trí được thể hiện trên bản đồ.

6. Sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp (áp dụng đối với rừng phòng hộ và 
rừng sản xuất).

a) Dự kiến khu vực tổ chức sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp, bao 
gồm: tên địa danh, diện tích, loài cây trồng, vật nuôi sản xuất nông lâm kết hợp.

b) Dự kiến hình thức tổ chức sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp: chủ 
rừng tự tổ chức sản xuất; tổ chức, cá nhân nhận khoán ổn định sản xuất.

7. Xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng.
- Duy tu bảo dưỡng đường, tên tuyến, thời gian thực hiện.
- Mở đường mới, đường nhánh, tên tuyến, giá trị sử dụng, thời gian thực
hiện.
- Hệ thống bãi gỗ, số lượng, địa điểm, diện tích (chỉ áp dụng cho rừng trồng 

phòng hộ và rừng sản xuất).
- Xây dựng các công trình phúc lợi (nếu có) như nhà làm việc, câu lạc bộ, 

trạm quản lý bảo vệ, chòi canh, chỉ rõ mục đích, số lượng, thời gian thực hiện.
- Xây dựng vườn ươm, mục đích, địa điểm, diện tích, công suất, thời gian thực

hiện.
8. Hoạt động dịch vụ cho cộng đồng.
a) Dự kiến các dịch vụ cho cộng đồng.
b) Hình thức tổ chức thực hiện.
9. Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường rừng.
a) Các dịch vụ được tiến hành.
b) Tổ chức triển khai, thực hiện.
10. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng.
11. Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học; điều tra, kiểm kê

rừng.
a) Thực hiện theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, giám sát đa dạng sinh học.
b) Điều tra, kiểm kê rừng.
12. Chế biến, thương mại lâm sản: vị trí nhà xưởng, công nghệ, thiết bị, 

máy móc, sản phẩm, thị trường tiêu thụ... (áp dụng cho chủ quản lý rừng sản xuất 
hoặc phòng hộ (nếu có)).
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VI. KHÁI TOÁN, DỰ KIẾN NHU CẦU VỐN VÀNGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
1. Tổng hợp khái toán, dự kiến nhu cầu vốn cho kế hoạch quản lý rừng bền

vững.
a) Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.
b) Bảo vệ rừng.
c) Phát triển rừng.
d) Nghiên cứu khoa học, cứu hộ động vật rừng, thực vật rừng, đào tạo, tập

huấn.
đ) Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.
e) Ổn định dân cư.
g) Xây dựng cơ sở hạ tầng.
h) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
i) Chế biến, thương mại lâm sản (chỉ áp dụng cho chủ rừng có hoạt động

này).
2. Nguồn vốn đầu tư.
a) Vốn tự có.
b) Vốn liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư.
c) Vốn vay các tổ chức tín dụng.
d) Ngân sách nhà nước (nhiệm vụ công ích, khoa học công nghệ...). 
đ) Dịch vụ môi trường rừng.
e) Khai thác lâm sản.
g) Hỗ trợ quốc tế.
h) Các nguồn khác....
VII. GIAI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp về công tác quản lý, nguồn nhân lực.
2. Giải pháp về phối hợp với các bên liên quan.
3. Giải pháp về khoa học, công nghệ.
4. Giải pháp về nguồn vốn, huy động nguồn vốn đầu tư.
5. Giải pháp về thị trường (chỉ áp dụng với chủ rừng có sản xuất kinh 

doanh).
6. Giải pháp khác.
VIII. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG ÁN
1. Hiệu quả về kinh tế.
a) Giá trị sản phẩm thu được.
b) Sản phẩm từ các hoạt động lâm sinh.
c) Tăng vốn rừng (tăng về diện tích, trữ lượng rừng trồng).
d) Giá trị kinh tế thu từ các dịch vụ: cây con, môi trường rừng, chế biến, 

thương mại lâm sản, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí ...vv
2. Hiệu quả về xã hội.
Đối tượng bị tác động và mức độ ảnh hưởng, bao gồm cả tác động tích cực 

và tác động tiêu cực (giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu 
nhập của người dân, nâng cao năng lực, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng).

3. Hiệu quả về môi trường.
Tiên lượng các tác động tích cực, tiêu cực đối với môi trường, về bảo tồn 

đa dạng sinh học và các mẫu sinh thái có giá trị bảo tồn; tăng độ che phủ của rừng,
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phát triển các loài cây bản địa, tác dụng của việc bảo vệ các khu vực loại trừ và 
thực hiện khai thác tác động thấp.

Chương IV 
TỔ CHỨC T H ự C  H IỆN

I. PHÂN CÔNG NHIỆM  VỤ
Mô tả và phân nhiệm vụ cụ thể đối với từng vị trí, bộ phận chuyên môn, 

nghiệp vụ của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ đã xác định trong Phương án.
II. ’ KẾ HOẠCH KIỂM  TRA, GIÁM SÁT
Mô tả được mục tiêu của công tác kiểm tra, giám sát phải đạt được. Xác 

định cụ thể các chỉ tiêu kiểm tra, giám sát đối với từng nhiệm vụ.
III. KẾT LUẬN VÀ k i ế n  n g h ị
1. Những nội dung cơ bản có tính chất tổng hợp nhất đã được xác định trong 

phương án. Việc thực hiện phương án sẽ đạt được những kết quả nổi bật so với 
phương thức trước đó.

2. Để thực hiện phương án đạt mục tiêu đề ra, những vấn đề khó khăn phải 
kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ hoặc cần phải bổ sung cơ 
chế, chính sách./.

Phần 2
HỆ THỐNG CÁC LOẠI BẢN ĐỒ VÀ BIỂU KÈM  THEO PHƯƠNG 

ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

I. CÁC LOẠI BẢN ĐỒ
1. Bản đồ hiện trạng rừng năm 202.., tỷ lệ 1:....... ;
2. Bản bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 202..,tỷ lệ 1:...;
3. Bản đồ quản lý rừng bền vững, giai đoạn 202... - 202..., tỷ lệ 1:...;

II. HỆ THỐNG CÁC BIỂU (chi tiết tại Phụ lục IV)



Số: /TTr- ......., ngày tháng năm 20.....

TỜ TRÌNH 
Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững

(đối với chủ rừng là tổ chức)

Kính gửi:...........................(1)....................................

Căn c ứ ........,
(Tên chủ rừng) kính trình.......(1)........... xem xét, phê duyệt phương án quản lý

rừng bền vững như sau:
1. Tên Phương án: Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 20... - 20...
2. Tên chủ rừng:
3. Địa chỉ:
4. Hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng (nêu tóm tắt nội dung).
5. Mục tiêu Phương án: (nêu tóm tắt các mục tiêu).
6. Những nội dung chính thực hiện phương án (Kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch 

quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, bảo tồn, sản xuất, kinh doanh; nhu cầu, nguồn 
vốn đầu tư; hiệu quả của phương án (nêu tóm tắt nội dung).

7. Dự kiến nhu cầu và nguồn vốn thực hiện phương án (nêu tóm tắt nội dung). 
s. Giải pháp và tổ chức thực hiện Phương án (nêu tóm tắt nội dung).

(Có phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ kèm theo)
Chủ rừng (tên chủ rừng) kính t r ì n h . . ( 1 ) . .  xem xét, phê duyệt phương án 

quản lý rừng bền vững./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu: VT,

Mẫu số 04

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CHỦ RỪNG Ệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ệ

Ghi chú: (1) cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của 
chủ rừng.

Chủ rừng
(kỷ tên, đóng dấu)
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Số: /TTr- ......., ngày tháng năm 20.....

TỜ TRÌNH
Đề nghị điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững

(đối với chủ rừng là tổ chức)

Mầu số 05

CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CHỦ RỪNG.... Ệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Ệ

Kính gử i:...........................(1)....................................

Căn cứ Thông tư số ....;
Căn cứ.....(các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp và các văn

bản của cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh diện tích rừng, đất lâm nghiệp, cơ chế, chính 
sách mới ban hành có liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh phương án);

Chủ rừng (Tên chủ rừng) kính trình.......(1 )............ xem xét, điều chỉnh phương
án quản lý rừng bền vững như sau:

1. Điều chỉnh hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng (nêu tóm tắt nội dung nếu có).
2. Điều chỉnh mục tiêu Phương án: (nêu tóm tắt các mục tiêu nếu có).
3. Điều chỉnh những nội dung thực hiện phương án (nêu tóm tắt nội dung nếu có).
4. Điều chỉnh dự kiến nhu cầu và nguồn vốn thực hiện phương án (nếu có)
5. Điều chỉnh giải pháp và tổ chức thực hiện Phương án (nêu tóm tắt nội dung 

nếu có).
(Tại các Mục từ 1 đến 5 . .  nêu trên, chủ rừng phải giải trình cơ sở pháp lý, thực 

tiễn (khoa học nếu có) đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế, bãi bỏ các nội dung có liên quan).

(Có phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ 
sung kèm theo)

Chủ rừng (Tên chủ rừng) kính t r ình. .  ( 1 ) . .  xem xét, điều chỉnh phương án 
quản lý rừng bền vững./.

Nơi nhận: Chủ rừng
- Như trên; (ký tên, đóng dấu)
- Lưu: VT,.....

Ghi chú: (1) cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của 
chủ rừng.



Mẫu số 06

TÊN (BỘ/UBND TỈNH/XÃ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN, Đơ n  v ị  Độc lập - Tự do - H ạnh phúc

(báo cáo)

Số: /BC-.... ....... , ngày tháng năm 20.

BÁO CÁO
Kết quả thẩm  định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/điều chỉnh PA QLRBV)

Căn cứ Thông tư s ố ........ ;

Căn cứ Quyết định số .......  n g à y .......  tháng .... năm ... của cơ quan/cấp
(Tên cơ quan/cấp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định) về thành lập Hội đồng 
thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ 
rừ n g .............) (nếu có);

Cơ quan (Tên cơ quan thẩm định) hoặc Hội đồng thẩm định (phê duyệt/điều
chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừ n g ................. ) đã tổ
chức thẩm định hoặc lấy ý kiến phương án quản lý rừng bền vững tại Văn bản số 
........... ngày..../.. ../202.. ..và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

Phần thứ  nhất 

TÀI LIỆU THẨM đ ị n h  v à  t ổ  c h ứ c  t h ẩ m  đ ị n h

I. HỒ SƠ THẨM đ ị n h

1. Tờ trình (hoặc Đơn đề nghị) của chủ rừng trình Cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt/điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững.

2. Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng đề nghị phê duyệt/hoặc 
Phương án quản lý rừng bền vững được đề nghị điều chỉnh.

3. Các loại bản đồ kèm theo phương án quản lý rừng bền vững đề nghị phê 
duyệt /hoặc các loại bản đồ kèm theo phương án quản lý rừng bền vững được đề 
nghị điều chỉnh.

II. CÁC CĂN CỨ  PHÁP LÝ đ ể  t h ẩ m  đ ị n h

1. Luật Lâm nghiệp.
2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.
3. Các văn bản liên quan khác (nếu có).
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III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định:
2. Đơn vị phối hợp thẩm định:
3. Các thành viên trong Hội đồng thẩm định (nếu có):
4. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc áp 

dụng cả hai hình thức (nếu cần thiết).
Phần thứ  hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH (PHÊ DUYỆT/ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN 
QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

I. THÔNG TIN CHUNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

1. Tên phương án:

2. Tên chủ rừng:

3. Địa chỉ:
4. Thời gian thực hiện:

5. Các thông tin khác (nếu có):

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI 
HỢP/THÀNH VIÊN H ộ i  đ ồ n g  t h ẩ m  Đị n h

Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp/thành viên hội đồng thẩm định 
(phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của Luật 
Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN/HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Việc thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững 
phải phù hợp với các quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn 
thi hành Luật Lâm nghiệp.

Các ý kiến khác (nếu có).

(Trong từng trường hợp cụ thể Cơ quan/Hội đồng thẩm định có thể bổ sung 
hoặc điều chỉnh các nội dung thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản 
lý rừng bền vững bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Lâm nghiệp, các 
văn bản hướng dân thi hành Luật Lâm nghiệp).

IV. KẾT LUẬN

1. Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng đạt yêu cầu để trình cấp 
có thẩm quyền quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh phương án quản lý rừng 
bền vững.

(Có dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương  
án quản lý rừng bền vững của chủ rừng kèm theo)

2. Phương án quản lý rừng bền vững hoặc phương án quản lý rừng bền vững
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(được điều chỉnh) của chủ rừng chưa đạt yêu cầu đề nghị chủ rừng bổ sung, chỉnh 
lý các nội dung sau (nêu rõ lý do):

Trên đây là ý kiến thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) của (Cơ quan thẩm 
định/ Hội đồng thẩm định) về Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng 
(Tên chủ rừng) đề nghị (cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/điều chỉnh phương án 
quản lý rừng bền vững) xem xét quyết định phê duyệt/điều chỉnh phương án (nếu 
đạt yêu cầu) hoặc không phê duyệt (nếu chưa đạt yêu cầu).

Nơi nhận: ĐẠI DIỆN CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
- Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
- Cơ quan có liên quan;
- Lưu' VT,....
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Số: /QĐ-.... ......., ngày tháng năm 20.....

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng)
(đối với chủ rừng là tổ chức)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017 sửa đổi, bổ sung năm 2024;

Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, 
thẩm quyền của cơ quan phê duyệt (áp dụng đối với Quyết định của các Bộ, ngành);

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (áp dụng đối với Quyết 
định của UBND cấp tỉnh);

Căn cứ..........  (áp dụng đối với Quyết định của các chủ rừng là tổ chức kinh tế,
đơn vị vũ trang, doanh nghiệp FDI trường hợp tự phê duyệt);

Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy định về 
quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan);

Xét Báo cáo kết quả thẩm định s ố .... /BC-...., ngày .../.../20... của cơ quan thẩm định;

Theo đề nghị tại Tờ trình số ..../TTr- ngày..../.../20..c ủ a .......(tên chủ rừng) về
phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án quản lý rừng bên vững của (tên chủ rừng), với 
những nội dung sau:

1. Tên Phương án: Phương án quản lý rừng bên vững giai đoạn 2 0 . -  2 0 .

2. Tên chủ rừng:

3. Địa chỉ:

4. Hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng

a) Hiện trạng đất đai

b) Hiện trạng tài nguyên rừng

5. Mục tiêu Phương án

Mẫu số G7

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc



a) Mục tiêu chung:

b) Mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu kinh tế:

- Mục tiêu xã hội:

- Mục tiêu môi trường:

6. Những nội dung chính thực hiện phương án

a) Kế hoạch sử dụng đất

b) Kế hoạch khoản bảo vệ và phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng 
đồng dân cư

c) Kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững, bảo tồn đa dạng 
sinh học

- Kế hoạch bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học:.............................................

- Kế hoạch phát triển rừng, lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược 
liệu): 

- Kế hoạch khai thác lâm sản, lâm sản ngoài gỗ (bao gồm cây dược 
liệu): 

d) Nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập, đào tạo nguồn nhân lực 

đ) Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

e) Sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp

g) Xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng

h) Hoạt động dịch vụ cho cộng đồng

i) Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng, thuê môi trường rừng

k) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng 

l) Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, điều tra, kiểm kê rừng 

m) Chế biến, thương mại lâm sản

n) Kế hoạch khác....................................................................................................

7. Dự kiến nhu cầu và nguồn vốn thực hiện

Dự kiến tổng vốn:........................tỷ đồng, trong đó:

a) Vốn hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước:...................................................................

b) Vốn tự có:...........................................................................................................

c) Vốn liên doanh, liên kết và các nguồn vốn hợp pháp khác:.............................

52
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8. Giải pháp thực hiện

a) Giải pháp tổ chức quản lý, sử dụng đất.

b) Giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

c) Giải pháp về khoa học công nghệ.

d) Các giải pháp khác.....

(Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện phương án

1. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý có liên quan:...........................................

2. Trách nhiệm của chủ rừng:................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng (Bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố hoặc...), Cục
trưởng (Vụ trưởng) các Vụ: (tên các Cục, Vụ, đơn vị) hoặc Giám đốc các Sở:....., Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: VT...

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
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Mẫu số 08

Số: /QĐ-.... ......., ngày tháng năm 20....

QUYÉT ĐỊNH

Điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng)
(đối với chủ rừng là tổ chức)

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ 
chức, thẩm quyền của cơ quan phê duyệt (áp dụng đối với Quyết định của các Bộ, cơ 
quan ngang bộ);

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 (áp dụng đối với Quyết 
định của UBND cấp tỉnh);

Căn cứ..........  (áp dụng đối với Quyết định của các chủ rừng là tổ chức kinh tế,
đơn vị vũ trang, doanh nghiệp FDI trường hợp tự phê duyệt);

Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy định về 
quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan);

Xét Báo cáo kết quả thẩm định số..... /BC...., n g à y /20... của cơ quan thẩm định;

Theo đề nghị tại Tờ trình số..../TTr- ngày..../.../20...của....(tên chủ rừng) về điều 
chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số /QĐ- 
.... ngày .../.. ./20.. .của (Tên cơ quan phê duyệt) về Phê duyệt phương án quản lý rừng 
bền vững của (Tên chủ rừng)

1. Sửa đổi, bổ sung điểm .. .khoản.. .Điều 1 như sau:

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Sửa đổi, bổ sung khoản.. .Điều 2 như sau:
ít 55

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số quy định của Quyết định số /QĐ-.... ngày
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./20.. .của (Tên cơ quan phê duyệt) về Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững 
của (Tên chủ rừng) - (nếu có).

1. Thay th ế .......bằng...... tại điểm .khoản  .... Đ iều........................................

2. Thay thế Biểu s ố . .  Phụ lục....bằng Biểu số.. ..Phụ lục....ban hành kèm theo 
quyết định này.

3. Bãi bỏ từ, cụm từ ..... tại hoặc điểm...khoản...Điều...của Quyết định
số /Q Đ -.. ngày .../.../20...của (Tên cơ quan phê duyệt) về Phê duyệt phương án 
quản lý rừng bền vững của (Tên chủ rừng).

(Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ được điều chỉnh, sửa 
đổi, bổ sung kèm theo)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng (Bộ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố hoặc ..), Cục
trưởng (Vụ trưởng) các Vụ: (tên các Cục, Vụ, đơn vị) hoặc Giám đốc các Sở:....., Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

Nơi nhận: CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
- Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu: VT...
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Phụ lục IV
CÁC BIỂU MẪU CỦA PHƯƠNG AN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Mâu sô Nội dung
Mẫu số 01 Thống kê dân sinh, kinh tế - xã hội
Mẫu số 02 Hiện trạng các công trình hạ tầng về giao thông

Mẫu số 03 Thống kê hiện trạng sử dụng đất của chủ rừng theo đơn vị hành chính cấp 
xã

Mẫu số 04 Thống kê hiện trạng rừng năm 20...
Mẫu số 05 Thống kê trữ lượng các loại rừng năm 20...
Mẫu số 06 Danh lục các loài thực vật rừng chủ yếu
Mẫu số 07 Danh lục các loài thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Mẫu số 08 Danh lục các loài động vật rừng chủ yếu
Mẫu số 09 Danh lục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
Mẫu số 10 Kết quả sản xuất, kinh doanh của chủ rừng
Mẫu số 11 Tổng hợp kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 20..- 20...
Mẫu số 12 Tổng hợp kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 20..- 20..

Mẫu số 13 Tổng hợp kế hoạch khai thác lâm sản giai đoạn 20..- 20...(áp dụng đối với 
rừng phòng hộ, rừng sản xuất)

Mẫu số 14 Tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng cháy, chữa cháy rừng 
giai đoạn 20..- 20...
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THỐNG KÊ DÂN SINH, KINH TÉ - XÃ HỘI
(Thống kê các xã liên quan đến lâm phận của chủ rừng đến ngày 31/12/20...)

Mầu số 01

Tên chủ rừng:

STT Đơn vị hành 
chính

9 r

Tổng số hộ
Nhân khẩu Lao động Diện tích canh tác bình 

quân (ha/người)
Thu nhập bình quân

(1000 đồng/người)
rp ATổng Kinh DT

khác
rp ATổng Nam Nữ rp ATổng Nông

nghiệp
Lâm

nghiệp
rp ATổng Nông

nghiệp
Lâm

nghiệp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Xã A

2 Xã B

• • •
rp A 

Tổng



Mẫu số 02

HIỆN TRẠNG CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VỀ GIAO THÔNG

Tên chủ rừng: ........................................................

58

STT Loại đường
Tên

tuyến
đường

Số hiệu 
tuyến 

(nếu có)

Cấp
đường

Chiều dài 
(km)

Mô tả 
đánh giá

(1) (2) (3) (4 (5) (6) (7)
1 Liên xã
2

Quốc lộ
r p  ATông
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Mẫu số 03

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CHỦ RỪNG THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
(Đến ngày 31/12/20....)

Tên chủ rừng: ............................................................
Đơn vị tính: ha

Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã
Tổng diện tích 

đât của chủ 
rừng

Hiện trạng sử dụng đâ 
theo đơn vi hành c

t của chủ rừng 
lính câp xã Ghi chúXã

A Xã B Xã
C

(1) (2) (3)
(4) = (5) +....+ 

(9) (5) (6) (7) (8) (9) (14)
1 Tổng diện tích đât của chủ rừng quản lý
1 Đât nông nghiệp NNP

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN

1.1.11 Đất trồng lúa LUA
1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN
1.2 Đất lâm nghiệp LNP

1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS
1.4 Đất làm muôi LMU
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH
2 Đât phi nông nghiệp PNN

2.1 Đât ở OCT
2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT
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Thứ tự LOẠI ĐẤT Mã
Tổng diện tích 

đất của chủ 
rừng

Hiện trạng sử dụng đí 
theo đơn vi hành c

t của chủ rừng 
lính cấp xã Ghi chúXã

A Xã B Xã
C

(1) (2) (3) (4) = (5) +....+ 
(9) (5) (6) (7) (8) (9) (14)

2.1.2 Đât ở tai đô thi ODT
2.2 Đất chuyên dùng CDG

2.2.1 Đât xây dựng trụ sở cơ quan TSC
2.2.2 Đât quốc phòng CQP
2.2.3 Đất an ninh CAN
2.2.4 Đât xây dựng công trình sự nghiệp DSN
2.2.5 Đất sản xuât, kinh doanh phi nông nghiệp CSK
2.2.6 Đât có mục đích công cộng CCC
2.3 Đât cơ sở tôn giáo TON
2.4 Đât cơ sở tín ngưỡng TIN

2.5 Đât làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 
hỏa táng NTD

2.6 Đât sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON
2.7 Đât có mặt nước chuyên dùng MNC
2.8 Đât phi nông nghiệp khác PNK
3 Đất chưa sử dụng CSD

3.1 Đât băng chưa sử dụng BCS
3.2 Đât đồi núi chưa sử dụng DCS
3.3 Núi đá không có rừng cây NCS
II Đất có mặt nước ven biên (quan sát) MVB
1 Đât mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT
2 Đât mặt nước ven biển có rừng MVR
3 Đât mặt nước ven biển có mục đích khác MVK
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THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG RỪNG NĂM 20....
Tên chủ rừng: ....................................................

Mẫu số 04

Đơn vị tính: ha

TT Phân loại, rừng Mã Tổng

Rừng đặc dụng Rừng p lòng hộ

Rừng 
sản xuất

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại rừng)

Cộng Vườn 
quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, 
vườn

TVQG,
rừng giống

QG

Cộng Đầu
nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguôn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng 
chăn 
gió, 

chăn cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lấn biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

I
RỪNG PHÂN 
THEO NGUỒN 
GỐC HÌNH 
THÀNH

1100

1 Rừng tự nhiên 1110
- Rừng nguyên 
sinh 1111
- Rừng thứ sinh 1112

2 Rừng trông 1120
- Trồng mới trên 
đất chưa có rừng 1121
- Trồng lại sau 
khi khai thác 
rừng trồng đã có

1122

- Tái sinh tự 
nhiên từ rừng 
trồng đã khai 
thác

1123

II
RỪNG PHÂN 
THEO ĐIỀU 
KIỆN LẢP ĐIA

1200

1 Rừng trên núi 1210
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TT Phân loại, rừng Mã Tổng

Rừng đặc dụng Rừng p lòng hộ

Rừng 
sản xuât

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại rừng)

Cộng Vườn 
quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, 
vườn

TVQG,
rừng giống

QG

Cộng Đầu
nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguồn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng 
chăn 
gió, 

chăn cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lân biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
đât

2 Rừng trên núi 
đá 1220

3 Rừng trên đât 
ngập nước 1230
- Rừng ngập mặn 1231
- Rừng trên đất 
phèn 1232
- Rừng ngập 
nước ngọt 1233

4 Rừng trên cát 1240

III
RỪNG PHÂN 
THEO LOÀI 
CÂY

1300

1 Rừng gô tự 
nhiên 1310
- Rừng gỗ lá rộng 
TX hoặc nửa 
rụng lá

1311

- Rừng gỗ lá rộng 
rụng lá 1312
- Rừng gỗ lá kim 1313
- Rừng gỗ hỗn 
giao lá rộng và lá 
kim

1313

2 Rừng tre nứa 1320
- Nứa 1321



63

TT Phân loại, rừng Mã Tổng

Rừng đặc dụng Rừng p òng hộ

Rừng 
sản xuất

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại rừng)

Cộng Vườn 
quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, 
vườn

TVQG,
rừng giống

QG

Cộng Đầu
nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguồn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng 
chăn 
gió, 

chăn cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lấn biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- Vầu 1322
- Tre/ luồng 1323
- Lồ ô 1324
- Các loài khác 1325

3 Rừng hôn giao 
gỗ và tre nứa 1330
- Gỗ là chính 1331
- Tre nứa là chính 1332

4 Rừng cau dừa 1340

IV
RỪNG GỖ TỰ 
NHIÊN PHÂN 
THEO TRỮ 
LƯƠNG

1400

1 Rừng giàu 1410
2 Rừng trung 

bình 1420
3 Rừng nghèo 1430
4 Rừng nghèo kiệt 1440
5 Rừng chưa có 

trữ lượng 1450

V
DIỆN TÍCH 
CHƯA THÀNH 
RỪNG

2000

1 Diện tích trồng 
chưa thành rừng 2010

2 Diện tích khoanh 
nuôi tái sinh 2020
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Rừng đặc dụng Rừng p lòng hộ

TT Phân loại, rừng Mã Tổng Cộng Vườn 
quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, 
vườn 

TVQG, 
rừng giống

QG

Cộng Đầu
nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguồn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng 
chăn 
gió, 

chăn cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lấn biển

Rừng 
sản xuất

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại rừng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
3 Diện tích khác 2030
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THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG CÁC LOẠI RỪNG NĂM 20....

Tên chủ rừng: ................................................................................

Đơn vị tính: (gỗ: m3/ha; tre, nứa: 1000 cây/ha)

Mẫu số 05

TT Phân loại 
rừng Mã Tông

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ

Rừng
sản
xuất

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại 

rừng)
Cộng Vườn 

quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, vườn 
TVQG, rừng 

giống QG
Cộng Đầu

nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguôn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng
chăn
gió,
chăn
cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lấn biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

I

RỪNG
PHÂN
THEO
NGUỒN
GỐC HÌNH
THÀNH

1100

1 Rừng tự 
nhiên 1110
- Rừng 
nguyên sinh 1111
- Rừng thứ 
sinh 1112

2 Rừng trông 1120
- Trồng mới 
trên đất chưa 
có rừng

1121

- Trồng lại 
sau khi khai 
thác rừng 
trồng đã có

1122
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TT Phân loại 
rừng Mã Tổng

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ

Rừng
sản
xuất

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại 

rừng)
Cộng Vườn 

quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, vườn 
TVQG, rừng 

giống QG
Cộng Đầu

nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguồn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng
chăn
gió,
chăn
cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lấn biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- Tái sinh tự 
nhiên từ rừng 
trồng đã khai 
thác

1123

II

RỪNG 
PHÂN 
THEO 
ĐIỀU KIỆN 
LẢP ĐIA

1200

1 Rừng trên 
núi đất 1210

2 Rừng trên 
núi đá 1220

3
Rừng trên 
đất ngập 
nước

1230

- Rừng ngập 
măn 1231
- Rừng trên 
đất phèn 1232
- Rừng ngập 
nước ngọt 1233

4 Rừng trên 
cát 1240

III
RỪNG
PHÂN
THEO

1300
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TT Phân loại 
rừng Mã Tổng

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ

Rừng
sản
xuất

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại 

rừng)
Cộng Vườn 

quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vệ 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, vườn 
TVQG, rừng 

giống QG
Cộng Đầu

nguồn

Rừng 
bảo vệ 
nguồn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng
chăn
gió,
chăn
cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lấn biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
LOAI CAY

1 Rừng gô tự 
nhiên 1310
- Rừng gỗ lá 
rộng TX 
hoặc nửa 
rụng lá

1311

- Rừng gỗ lá 
rộng rụng lá 1312
- Rừng gỗ lá 
kim 1313
- Rừng gỗ 
hỗn giao lá 
rộng và lá 
kim

1313

2 Rừng tre 
nứa 1320
- Nứa 1321
- Vầu 1322
- Tre/luồng 1323
- Lồ ô 1324
- Các loài 
khác 1325

3
Rừng hôn 
giao gô và 
tre nứa

1330

- Gỗ là chính 1331
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TT Phân loại 
rừng Mã Tổng

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ

Rừng
sản
xuất

Ghi chú 
(rừng 

ngoài 3 
loại 

rừng)
Cộng Vườn 

quốc gia

Khu dự 
trữ 

thiên 
nhiên

Khu 
bảo 
tồn 

loài - 
sinh 
cảnh

Khu 
bảo vê 
cảnh 
quan

Khu NC, 
TNKH, vườn 
TVQG, rừng 

giống QG
Cộng Đầu

nguồn

Rừng 
bảo vê 
nguồn 
nước

Rừng 
phòng hộ 
biên giới

Rừng
chăn
gió,
chăn
cát

Rừng 
chăn 
sóng, 

lấn biển

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- Tre nứa là 
chính 1332

4 Rừng cau 
dừa 1340

IV

RỪNG GỖ 
TỰ NHIÊN 
PHÂN 
THEO TRỮ 
LƯƠNG

1400

1 Rừng giàu 1410
2 Rừng trung 

bình 1420
3 Rừng nghèo 1430
4 Rừng nghèo 

kiêt 1440

5 Rừng chưa có 
trữ lượng 1450
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DANH LỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT RỪNG CHỦ YẾU
Tên chủ rừng: ..................................................  ...........................

Mẫu số Gổ

TT Ho Loài Ghi chú
Tên Việt Nam Tên Khoa hoc Tên Việt Nam Tên Khoa hoc

1
2

Mẫu số 07

DANH LỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
______ Tên chủ rừng: ........................................................ ..............

TT Tên khoa học loài 
cây ỗ Tên Việt Nam Địa điểm phân bổ Theo quy định của:

IUCN SĐVN NĐCP CITES
1
2

Mẫu số GS

DANH LỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT RỪNG CHỦ YẾU
Tên chủ rừng: ......................................................

TT Ho Loài Ghi chú
Tên Việt Nam Tên Khoa hoc Tên Việt Nam Tên Khoa hoc

1 Ví dụ: ít, trung 
bình, nhiều.

2

Mẫu số 09

DANH LỤC CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
_______ Tên chủ rừng: ............................... .̂....................................

TT Tên khoa học loài 
động vật rừng

Tên Việt 
Nam

Địa điểm phân 
bố

Theo quy định của:
IUCN SĐVN NĐCP CITES

1
2

Ghi chú: SĐVN: Sách đỏ Việt Nam; NĐCP: Nghị định của Chính phủ
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Mẫu số 10

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHỦ RỪNG
Tên chủ rừng: ..............................................................

(Đối với chủ rừng là tập đoàn, tổng công ty, công ty, hợp tác xã hoạt động theo Luật
Doanh nghiệp)

Chỉ tiêu Mã Năm 20.. Năm
20.. Năm 20...

Trung 
bình 3 
năm

1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung câp 
dich vụ 01

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung câp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10

4. Giá vốn hàng bán 11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 
câp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21
7. Chi phí tài chính 22
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23
8. Chi phí bán hàng 24
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh 30
{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
11. Thu nhập khác 31
12. Chi phí khác 32
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40
14. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuê

50(50 = 30 + 40)
15. Chi phí thuê TNDN hiện hành 51
16. Chi phí thuê TNDN hoàn lại 52
17. Lợi nhuận sau thuê thu nhập doanh 
nghiệp 60
(60 = 50 - 51 - 52)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiêu (*) 70
Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với chủ rừng là công ty cổ phần.
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Mẫu số 11

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 20..- 20...
Tên chủ rừng: ...............................................................

_______________________________________________________ Đơn vị tính: ha

TT LOẠI ĐẤT Mã

Hiện 
trạng 

tổng diện 
tích đât 
của chủ 

rừng năm 
202 ...

Tổng hợp Kê hoạch sử dụng đât 5 
của chủ rừng giai đoạn 202..-2(

5 năm 
32..

Giai đoạn 202...- 202..

Ghi
chúNăm... Năm Năm.... Năm ... Năm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I
Tổng diện tích đât 

của chủ rừng quản 
•ý

1 Đât nông nghiệp NNP

1.1 Đất sản xuất nông 
nghiệp SXN

1.1.1 Đât trồng cây hàng 
năm CHN

1.1.11 Đât trồng lúa LUA

1.1.1.2 Đât trồng cây hàng 
năm khác HNK

1.1.2 Đât trồng cây lâu 
năm CLN

1.2 Đất lâm nghiệp LNP
1.2.1 Đât rừng sản xuât RSX
1.2.2 Đât rừng phòng hộ RPH
1.2.3 Đât rừng đặc dụng RDD

1.3 Đât nuôi trông 
thủy sản NTS

1.4 Đất làm muối LMU

1.5 Đất nông nghiệp 
khác NKH

2 Đât phi nông 
nghiệp

PNN

2.1 Đât ở OCT
2.1.1 Đât ở tại nông thôn ONT
2.1.2 Đât ở tại đô thị ODT
2.2 Đât chuyên dùng CDG

2.2.1 Đât xây dựng trụ sở 
cơ quan TSC

2.2.2 Đât quốc phòng CQP
2.2.3 Đât an ninh CAN

2.2.4 Đât xây dựng công 
trình sự nghiệp DSN
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TT LOẠI ĐẤT Mã

Hiện 
trạng 

tổng diện 
tích đât 
của chủ 

rừng năm 
202 ...

Tổng hợp Kê hoạch sử dụng đât 5 
của chủ rừng giai đoạn 202..-2(

5 năm 
32..

Giai đoạn 202...- 202..

Ghi
chúNăm... Năm Năm.... Năm ... Năm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.2.5
Đất sản xuất, kinh 

doanh phi nông 
nghiệp

CSK

2.2.6 Đất có mục đích 
công cộng CCC

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON

2.4 Đất cơ sở tín 
ngưỡng TIN

2.5
Đất làm nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

2.6 Đất sông, ngòi, 
kênh, rạch, suối SON

2.7 Đất có mặt nước 
chuyên dùng MNC

2.8 Đất phi nông 
nghiệp khác PNK

3 Đât chưa sử dụng CSD

3.1 Đất bằng chưa sử 
dụng BCS

3.2 Đất đồi núi chưa sử 
dụng DCS

3.3 Núi đá không có 
rừng cây NCS

II Đất có mặt nước 
ven biển (quan sát) MVB

1
Đất mặt nước ven 

biển nuôi trồng thủy 
sản

MVT

2 Đất mặt nước ven 
biển có rừng MVR

3
Đất mặt nước ven 

biển có mục đích 
khác

MVK
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Mẫu số 12

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 20..- 20...
Tên chủ rừng: ............................................................................

_____________________________________________________________________________________________Đơn vị tính: ha

TT HẠNG MỤC
rp  ATổng
cộng

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất Ghi
chú

Cộng Năm... ... .... Cộng Năm... ... .... Cộng Năm... ... ....
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

I BẢO VỆ RỪNG 
HIỆN CÓ
1. Bảo vệ rừng tự 
nhiên
2. Bảo vệ rừng 
trồng

II PHÁT TRIỂN 
RỪNG
1. Khoanh nuôi 
xúc tiến tái sinh tự 
nhiên
2. Khoanh nuôi 
xúc tiến tái sinh tự 
nhiên có trồng bổ 
sung
3. Nuôi dưỡng 
rừng tự nhiên
4. Làm giàu rừng 
tự nhiên
5. Trồng rừng
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TT HẠNG MỤC
rp  ATổng
cộng

Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất Ghi
chú

Cộng Năm... • •• • ••• Cộng Năm... • •• • ••• Cộng Năm... • •• • •••
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

mới
6. Trồng lại rừng 
sau khai thác
7. Chăm sóc rừng 
trồng
a) Chăm sóc rừng 
trồng năm 1
b) Chăm sóc rừng 
trồng năm 2
c) Chăm sóc rừng 
trồng năm 3
8 .......

III

CẤP CHỨNG 
CHỈ QUẢN LÝ 
RỪNG BỀN 
VỮNG
1. Rừng tự nhiên 
(ha)
2. Rừng trồng 
(ha)
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Mẫu số 13

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KHAI THÁC LÂM SẢN GIAI ĐOẠN 20..- 20...
Tên chủ rừng: .........................................................................

______________________________ _____________________________ _______ Đơn vị tính: m3; 1000 cây, tấn

TT HẠNG MỤC
rp  ATổng
công

Rừng đặc dụng ỉừng phòng hô Rừng sản xuât Ghi chú
Công Năm.. • • • • Công Năm.. • • Công Năm.. • •

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1
KHAI THÁC 

RỪNG TỰ 
NHIÊN ằ

1. Khai thác 
chính Không áp dụng Không áp dụng Chưa áp dụng

- Diện tích (ha)
- Sản lượng
(m3)
2. Khai thác tận 
thu
3. Khai thác tận 
dụng

II
KHAI THÁC
RỪNG
TRỒNG
1. Khai thác 
rừng trồng

Chỉ áp dụng rừng trồng thực 
nghiệm, nghiên cứu khoa học

Theo quy chế quản lý rừng (% 
diện tích được khai thác)

- Diện tích (ha)
- Sản lượng
(m3)
2. Khai thác tận



76

TT HẠNG MỤC
r p  ATổng
công

Rừng đặc dụng ỉừng phòng hô Rừng sản xuât Ghi chú
Công Năm.. •  •  • • • • Công Năm.. • • • • Công Năm.. • •

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
thu
3. Khai thác tận 
dụng

III
KHAI THAC 
LÂM SẢN 
NGOÀI GỖ
1. Tre, nứa, vầu, 
lồ ô...
- Diện tích (ha)
- Sản lượng 
(1.000 cây)
2. Song, mây 
(Tấn)

'

3. Nhựa thông 
(Tấn)



77

Mẫu số 14

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH XÂY DựNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, PHÒNG CHÁY, 
CHỮA CHÁY RỪNG GIAI ĐOạ N 20..-20...

Tên chủ rừng: .....................................................................
___________ Đơn vị tính: m2; trạm, km, cái

TT HẠNG
Mu c

rp  ATổng
công

Rừng đặc dụng Rừng phòng hô Rừng sản xuât Ghi
chúCông Năm • •• • ••• Công Năm • •• • ••• Công Năm • •• • •••

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Chòi canh 
lửa rừng

a Xây dựng 
mới

- Số lượng 
(chòi)

- Diên tích 
(m2)

b
Sửa chữa, 
cải tạo nâng 
cấp

- Số lượng 
(chòi)

- Diên tích 
(m2)

2 Trạm bảo 
vệ rừng

a Xây dựng 
mới

- Số lượng 
(Trạm)

- Diên tích 
(m2)

b
Sửa chữa, 
cải tạo nâng 
cấp

- Số lượng 
(Trạm)

- Diên tích 
(m2)

3
Đường 
ranh cản 
lửa

a Băng trắng 
(km)

- Xây dựng 
mới

- Tu bổ, nâng 
cấp
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TT HẠNG
Mu C

r p  ATổng
cộng

Rừng đăc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất Ghi
chúCộng Năm ... .... Cộng Năm ... .... Cộng Năm ... ....

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

b Băng xanh 
(km)

- Xây dựng 
mới

- Tu bổ, nâng 
cấp

4

Biên báo 
cấp độ nguy 
cơ cháy 
rừng

- Xây dựng 
mới (cái)

-
Sửa chữa, 
cải tạo nâng 
cấp (cái)

5

Đường lâm 
nghiệp, vận 
xuất, vận 
chuyên
- Xây dựng 
mới (km)
- Sửa chữa, 
nâng cấp 
(km)

6 Nhà làm 
việc (m2)
- Xây dựng 
mới
- Sửa chữa, 
nâng cấp

7 Nhiệm vụ 
khác ...



B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Tên thủ  tục: Công nhận kết quả đấu giá để cho thuê rừng đối với 
tổ chức

1.1. T rình tự  thực hiện:

a) Bước 1 : Xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch cho thuê rừng được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã 
xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm cho thuê rừng trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt.

b) Bước 2: Phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm 
cho thuê rừng

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan 
chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã xem xét, phê duyệt phương án và giá khởi điểm cho thuê rừng (giá khởi điểm 
cho thuê rừng được phê duyệt là căn cứ để thực hiện việc đấu giá cho thuê rừng); 
trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản 
và nêu rõ lý do.

c) Bước 3 : Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá cho thuê rừng

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã phê duyệt giá khởi điểm cho thuê rừng, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp 
và môi trường cấp xã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài 
sản theo phương án đã được phê duyệt để thực hiện việc đấu giá cho thuê rừng.

d) Bước 4: Tổ chức đấu giá cho thuê rừng

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng đấu giá cho thuê 
rừng, tổ chức đấu giá tài sản đã được ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản có trách 
nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá cho thuê rừng theo quy định của pháp luật về 
đấu giá và pháp luật có liên quan.

đ) Bước 5: Công nhận kết quả đấu giá để cho thuê rừng

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá 
cho thuê rừng.

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả 
trúng đấu giá cho thuê rừng, tổ chức trúng đấu giá cho thuê rừng có trách nhiệm hoàn 
thành việc nộp tiền thuê rừng vào Kho bạc Nhà nước và chuyển chứng từ đã hoàn 
thành nộp tiền cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã để thực 
hiện trình tự, thủ tục cho thuê rừng đồng thời với cho thuê đất.

Trường hợp quá thời gian quy định phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê rừng, 
tổ chức trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo kết quả trúng đấu giá, cơ quan chuyên 
môn về lâm nghiệp cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hủy công 
nhận kết quả trúng đấu giá.
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1.2. Cách thức thực hiện: Không quy định.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Hồ sơ phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng: Phương án đấu giá 
cho thuê rừng.

b) Hồ sơ công nhận kết quả đấu giá để trình cấp có thẩm quyền cho thuê 
rừng, gồm:

- Kết quả đấu giá;
- Biên bản đấu giá;

- Danh sách người trúng đấu giá;

- Thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

1.4. Thời hạn giải quyết: 53 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt kết quả đấu 
giá cho thuê rừng đối với tổ chức.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về 
nông nghiệp và môi trường cấp xã

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về nông nghiệp 
và môi trường cấp xã.

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết quả 
đấu giá để cho thuê rừng đối với tổ chức.

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:

Phương án đấu giá cho thuê rừng theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực đất đai.

- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường Quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 
nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
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..., ngày.... tháng..... năm....

PHƯƠNG ÁN 
Đấu giá cho thuê rừng

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

II. THÔNG TIN KHU RỪNG ĐẤU GIÁ

1. Vị trí, diện tích khu rừng đâu giá

- Vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính):..........................

- Diện tích (ha):.................................................................................

- Hiện trạng:........................................................................................

- Trữ lượng (m3) : ...............................................................................

- Loài cây (rừng trồng):.................Năm trồng:..................................

2. Mục đích, hình thức (cho thuê rừng), thời hạn sử dụng rừng

- Mục đích sử dụng rừng:.................................................................

- Hình thức:......................................................................................

- Thời hạn sử dụng:.........................................................................
III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ
1. Dự kiên thời gian tổ chức thực hiện đâu giá:...............................
2. Đối tượng, điều kiện được tham gia đâu giá, mức phí tham gia đâu giá và khoản 

tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đâu giá:
- Đối tượng:....................................................................................
- Điều kiện được tham gia đâu giá:....................................................
- Mức phí tham gia đâu giá:................................................................
- Khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đâu giá:.....................
3. Hình thức và phương thức tổ chức đâu giá
- Hình thức tổ chức đâu giá:..............................................................
- Phương thức tổ chức đâu giá:........................................................
4. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đâu giá
- Kinh phí thực hiện:.............................................................................

Mẫu số 01
CƠ QUAN XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

p Hư ơ NG á n  ..... Ể Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



- Nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá:.................................
5. Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá:
- Dự kiến giá trị thu:
- Đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả bán đấu giá.
6. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ quan xây dựng phương án đấu giá.
2. Tổ chức được lựa chọn thực hiện cuộc bán đấu giá.
3. Các cơ quan có liên quan....
4. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 
CỦA CƠ QUAN XÂY DựNG PHƯƠNG ÁN

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
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2. Tên thủ tục: Công nhận kêt quả đấu giá để cho thuê rừng đối với hộ 
gia đình, cá nhân

2.1. Trình tự  thực hiện:

a) Bước l : Xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng

Trong thời gian 2O ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch cho thuê rừng được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã 
xây dựng phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm cho thuê rừng trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt.

b) Bước 2: Phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng và giá khởi điểm 
cho thuê rừng

Trong thời gian O5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ 
quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã xem xét, phê duyệt phương án và giá khởi điểm cho thuê rừng (giá 
khởi điểm cho thuê rừng được phê duyệt là căn cứ để thực hiện việc đấu giá cho 
thuê rừng); trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trả 
lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Bước 3 : Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá cho thuê rừng

Trong thời gian O5 ngày làm việc kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã phê duyệt giá khởi điểm cho thuê rừng, cơ quan chuyên môn về nông 
nghiệp và môi trường cấp xã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức 
đấu giá tài sản theo phương án đã được phê duyệt để thực hiện việc đấu giá cho 
thuê rừng.

d) Bước 4: Tổ chức đấu giá cho thuê rừng

Trong thời gian 2O ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng đấu giá cho 
thuê rừng, tổ chức đấu giá tài sản đã được ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản 
có trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá cho thuê rừng theo quy định 
của pháp luật về đấu giá và pháp luật có liên quan.

đ) Bước 5: Công nhận kết quả đấu giá để cho thuê rừng

Trong thời gian O3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá 
cho thuê rừng.

Trong thời gian 2O ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết 
quả trúng đấu giá cho thuê rừng, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá cho thuê rừng 
có trách nhiệm hoàn thành việc nộp tiền thuê rừng vào Kho bạc Nhà nước và 
chuyển chứng từ đã hoàn thành nộp tiền cho cơ quan chuyên môn về nông nghiệp 
và môi trường cấp xã để thực hiện trình tự, thủ tục cho thuê rừng đồng thời với 
cho thuê đất.

Trường hợp quá thời gian quy định phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê rừng, 
hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo kết quả trúng đấu giá, cơ
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quan chuyên môn về lâm nghiệp cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 
định hủy công nhận kết quả trúng đấu giá.

2.2. Cách thức thực hiện: Không quy định.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Hồ sơ phê duyệt phương án đấu giá cho thuê rừng: Phương án đấu giá 
cho thuê rừng.

b) Hồ sơ công nhận kết quả đấu giá để trình cấp có thẩm quyền cho thuê 
rừng, gồm:

- Kết quả đấu giá;
- Biên bản đấu giá;

- Danh sách người trúng đấu giá;

- Thông báo hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

3.4. Thời hạn giải quyết: 53 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định phê duyệt kết quả đấu 
giá cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về 
nông nghiệp và môi trường cấp xã.

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về nông 
nghiệp và môi trường cấp xã.

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận kết quả 
đấu giá để cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân.

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ  khai:

Phương án đấu giá cho thuê rừng theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

- Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực đất đai.
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- Thông tư số 16/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 của ̂ Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường Quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý 
nhà nước và một số nội dung trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
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..., ngày.... tháng..... năm....

PHƯƠNG ÁN 
Đâu giá cho thuê rừng

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

II. THÔNG TIN KHU RỪNG ĐẤU GIÁ

1. Vị trí, diện tích khu rừng đâu giá

- Vị trí (lô, khoảnh, tiểu khu, địa danh hành chính):..........................

- Diện tích (ha):.................................................................................

- Hiện trạng:........................................................................................

- Trữ lượng (m3) : ...............................................................................

- Loài cây (rừng trồng):.................Năm trồng:..................................

2. Mục đích, hình thức (cho thuê rừng), thời hạn sử dụng rừng

- Mục đích sử dụng rừng:.................................................................

- Hình thức:......................................................................................

- Thời hạn sử dụng:.........................................................................
III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ
1. Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đâu giá:...............................
2. Đối tượng, điều kiện được tham gia đâu giá, mức phí tham gia đâu giá và khoản 

tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đâu giá:
- Đối tượng:....................................................................................
- Điều kiện được tham gia đâu giá:....................................................
- Mức phí tham gia đâu giá:................................................................
- Khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đâu giá:.....................
3. Hình thức và phương thức tổ chức đâu giá
- Hình thức tổ chức đâu giá:..............................................................
- Phương thức tổ chức đâu giá:........................................................
4. Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đâu giá
- Kinh phí thực hiện:.............................................................................

Mẫu số 01
CƠ QUAN XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

p Hư ơ NG á n  ..... Ể Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



- Nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá:.................................
5. Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá:
- Dự kiến giá trị thu:
- Đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả bán đấu giá.
6. Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ quan xây dựng phương án đấu giá.
2. Tổ chức được lựa chọn thực hiện cuộc bán đấu giá.
3. Các cơ quan có liên quan....
4. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 
CỦA CƠ QUAN XÂY DựNG PHƯƠNG ÁN

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
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